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Phồn I 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG 


CHƯƠNG l| 
CÁC MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA CƠ THỂ 
VÀ MÔI TRƯỜNG 


Mỗi cá thể, quần thể sinh vật bất kì nào, kể cả con người đều sống dựa vào 
môi trường đặc trưng của mình, ngoài mối quan hệ tương tác đó sinh ra vật không 
thể tồn tại và phát triển được. Khi môi trường ổn định thì sinh vật sống ổn định, 
còn khi môi trường bị huỷ hoại thì sinh vật cũng bị ảnh hưởng theo. Thường trong 
mối quan hệ này khi môi trường biến đổi thì sinh vật sẽ đáp ứng lại bằng phản ứng 
thích nghi thông qua hoạt động của hệ thần kinh — thể dịch. Mặt khác, sinh vật 
còn làm biến đổi và cải tạo môi trường theo hướng có lợi cho sự tồn tại của mình. 
Sự thích nghi của sinh vật với môi trường ngày càng được hoàn thiện trong quá 
trình tiến hoá. Nếu sự biến đổi của các yếu tố môi trường vượt quá giới hạn thích 
nghỉ của sinh vật thì buộc chúng phải có những biến đổi về mặt cấu tạo, vẻ chức 
năng hoạt động, về tập tính... để phù hợp với điều kiện sống mới, nếu không thì sẽ 
bị diệt vong. 
|. CÁC KHÁI NIỆM SINH THÁI HỌC TRONG MỐI QUAN HỆ CƠ THỂ VÀ 

MÔI TRƯỜNG 
1. Ngoại cảnh hay thế giới bên ngoài 

Ngoại cảnh là thiên nhiên, con người và những kết quả hoạt động của nó, tồn 
tại một cách khách quan như trời mây, non nước, thành quách, lăng tẩm. 

2. Môi trường 

Môi trường là một phần của ngoại cảnh. Nó bao gồm tất cả các yếu tố ở xung 
quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc tác động qua lại với sự tồn tại, sinh 
trưởng, phát triển và những hoạt động của sinh vật. 


Môi trường là nơi sống của sinh vật, cho phép các sinh vật sinh trưởng và phát 
triển. Nơi sống của sinh vật có thể là một vùng đất hay một khoảng không gian, 
trong đó có các sinh vật khác sống xung quanh. Chẳng hạn, động vật đo có khả 
năng di chuyển nên nơi sống của nó có thể là một vùng đất rộng lớn, còn đối với 
thực vật nơi sống thường nhỏ hẹp. Nhưng sinh vật sống ở môi trường nào sẽ có 
những đặc điểm thích nghi với môi trường ấy. 

Đối với con người, môi trường còn chứa đựng nội dung rộng hơn. Theo định 
nghĩa của UNESCO, môi trường bao gồm toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ 
thống do con người tạo ra, những cái hữu hình (đô thị, hồ chứa...) và những cái vô 
hình (tập quán, nghệ thuật...), trong đó con người sống và bằng lao động của mình, 
họ khai thác các tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo nhằm thoả mãn những nhu cầu 
của mình. Như vậy, môi trường sống đối với con người không chỉ là nơi tồn tại, 
sinh trưởng và phát triển cho một thực thể sinh vật là con người mà còn là “khung 
cảnh của cuộc sống, của lao động và sự nghỉ ngơi của con người”. 

Căn cứ vào Luật Môi trường được Quốc hội khoá IX kì họp thứ 4 (từ ngày 6 
đến 30 tháng 12 năm 1993) thông qua thì “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên 
và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau bao quanh con người, có ảnh 
hưởng tới đời sống sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên”. 

Ngoài ra một số nước trong đó có Trung Quốc gọi môi trường là hoàn cảnh. 
Môi trường sống là hoàn cảnh sống. Sinh vật không thể sống tách rời khỏi môi 
trường sống của mình. 

Người ta chia môi trường thành hai loại: môi trường vô sinh và môi trường 
hữu sinh. Môi trường vô sinh bao gồm những yếu tố không sống, đơn thuần mang 
những tính chất vật lí, hoá học và khí hậu. Môi trường hữu sinh gồm các thực thể 
sống như động vật, thực vật và vi sinh vật. 

Trong thiên nhiên người ta cũng phân biệt thành ba loại môi trường theo nội 
dung khác: 

+ Môi trường đất gồm: các loại đất khác nhau trên đó có các sinh vật sinh sống. 

+ Môi trường nước gồm: nước mặn (biển, hồ nước mặn), nước lợ (nước vùng 
cửa sông, ven biển), nước ngọt (nước hồ, ao, sông, suối). 

+ Môi trường khí: gồm các lớp khí quyển bao quanh Trái Đất. 

Môi trường hay nói đúng hơn là các yếu tố của môi trường thường xuyên biến 
động, lúc nắng, lúc mưa, lúc nóng, lúc lạnh đã có tác dụng quyết định đến sự biến 
đổi của thể sống và thể không sống. Mặt khác, hoạt động của con người cũng tác 
động rất mạnh đến các quá trình tự nhiên: làm tăng hiệu ứng nhà kính, chọc thủng 
tầng ôzôn, cạo trọc phần lớn độ che phủ rừng trên Trái Đất. 
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Như vậy, môi trường trên hành tính là thể thống nhất nhưng luôn biến động 
trong suốt quá trình tiến hoá, sự ổn định chỉ là tương đối. Do vậy sinh giới tồn tại 
trên hành tỉnh này đã trải qua những thử thách ghê gớm: nhiều nhóm loài đã tuyệt 
diệt, những nhóm loài nào chịu được các biến cố xảy ra bằng cách thay đổi hình 
dạng, cấu tạo, tập tính và thích nghi cao hơn mới có thể tồn tại và phát triển được. 


3. Sinh cảnh 
Sinh cảnh là một phần của môi trường vật lí mà ở đó có sự thống nhất của các 
yếu tố cao hơn so với môi trường tác động lên đời sống của sinh vật. 


4. Hệ đệm hay hệ chuyển tiếp 

Hệ đệm là mức chia nhỏ của hệ sinh thái, mang tính chuyển tiếp từ một hệ 
này sang một hệ khác do phụ thuộc vào các yếu tố địa lí như địa hình, chế độ khí 
hậu - thuỷ văn. Do vị trí giáp ranh nên không gian của hệ đệm thường nhỏ hơn 
hệ chính, số lượng, loài sinh vật thấp nhưng đa dạng sinh học lại cao hơn so với 
hệ chính. 


5. Các yếu tố môi trường và các yếu tố sinh thái 

Các yếu tố môi trường là các thực thể hay hiện tượng tự nhiên cấu trúc nên 
môi trường. Khi các yếu tố này tác động lên đời sống của sinh vật mà sinh vật 
phản ứng lại một cách thích nghi thì chúng được gọi là các yếu tố sinh thái. Tuỳ 
theo nguồn gốc và ảnh hưởng của nó đối với đời sống sinh vật mà các yếu tố môi 
trường được chia thành các loại như sau: - 

— Các yếu tố vô sinh như muối, dinh dưỡng, nước, nhiệt độ, lượng mưa... 

— Các yếu tố hữu sinh như vật kí sinh, vật dữ (vật ăn thịt) con mồi, mầm 
bệnh... trong đó có cả con người và tác động của con người. 

— Theo ảnh hưởng của tác động thì các yếu tố sinh thái được chia thành các 
yếu tố phụ thuộc và không phụ thuộc mật độ. 

— Yêu tô không phụ thuộc mật độ là yếu tố khi tác đọng len sinh vật thì ảnh 
hưởng của nó không phụ thuộc vào mật độ của quần thể bị tác động. Thường các 
yếu tố vô sinh là những yếu tố không phụ thuộc vào mật độ. 

— Yếu tố phụ thuộc mật độ là yếu tố khi tác động đến sinh vật thì ảnh hưởng 
của nó phụ thuộc vào mật độ quần thể chịu tác động. Chẳng hạn, đối với một loại 
dịch bệnh nào đó thì ảnh hưởng của nó đối với những nơi thưa dân kém hơn so với 
nơi đông dân. Thường các yếu tố hữu sinh là những yếu tố phụ thuộc mật độ. 

Khi các yếu tố của môi trường tác động đến đời sống của cá thể, quần thể, 
quần xã... thì tác động một cách đồng thời, dưới dạng một tổ hợp. Chính vì vậy các 


cá thể, quần thể, quần xã... sẽ cùng một lúc phải phản ứng với tổ hợp của các yếu 
tố môi trường. 

Mỗi yếu tố của môi trường khi tác động đến sinh vật được thể hiện qua: 

— Bản chất của yếu tố đó. 

— Cường độ hay liều lượng tác động (cao hay thấp, nhiều hay ít). 

— Phương thức tác động: liên tục hay gián đoạn, chu kì tác động (mau hay thưa). 

Chính vì vậy, sự phản ứng của sinh vật đối với mỗi tác động hay tổ hợp tác 
động của các yếu tố môi trường cũng rất đa dạng, phong phú nhưng rất chính xác 
và có hiệu quả. 

Sinh thái học liên quan tới tác động của các yếu tố môi trường. 

* Quy luật tác động tổng hợp của các yếu tố sinh thái 

Môi trường bao gồm nhiều nhân tố sinh thái luôn có tác động qua lại, sự biến 
đổi của một yếu tố sinh thái này có thể dẫn tới sự thay đổi về lượng và có khi về 
chất của nhân tố sinh thái khác và sinh vật chịu ảnh hưởng của các thay đổi đó. Tất 
cả các yếu tố đều gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành tổ hợp sinh thái. 

Ví dụ: Khi cường độ ánh sáng thay đổi thì độ ẩm không khí và đất cũng thay 
đổi theo, hoạt động phân huỷ của sinh vật sống trong đất cũng bị ảnh hưởng, từ đó 
ảnh hưởng đến hoạt động dinh dưỡng khoáng của thực vật. 

Mỗi yếu tố sinh thái chỉ có thể tác động hoàn toàn lên đời sống của sinh vật 
khi mà các yếu tố khác cũng ở trong điều kiện thích hợp. 

* Quy luật giới hụn sinh thái 

Sự tồn tại của sinh vật phụ thuộc nhiều vào cường độ tác động của các nhân tố 
sinh thái. Cường độ tác động tăng hay giảm, vượt ra ngoài giới hạn thích hợp của 
cơ thể sẽ làm giảm khả năng sống của sinh vật. Khi cường độ tác động tăng hơn 
ngưỡng các chất hoặc xuống thấp hơn ngưỡng thấp nhất so với khả năng chịu đựng 
của cơ thể thì sinh vật không thể tồn tại. 

Giới hạn cường độ của một yếu tố sinh thái mà ở đó cơ thể chịu đựng được 
gọi là giới hạn sinh thái của sinh vật đó hay giới hạn của sự chống chịu. 

Từ định luật này có thể rút ra các hệ quả sau: 

— Các sinh vật có thể có phạm vi chống chịu rộng đối với một yếu tố này 
nhưng lại có phạm vi chống chịu hẹp đối với yếu tố kia. 

— Các sinh vật có phạm vi chống chịu lớn đối với tất cả mọi yếu tố thường 
phân bố rộng. 

— Nếu có một yếu tố sinh thái nào đó không thích hợp chơ loài thì phạm vi 
chống chịu đối với các yếu tố sinh thái khác có thể bị thu hẹp. 
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— Giới hạn chống chịu của loài đang sinh sản, của hạt, trứng, bào thai, mầm, 
ấu trùng là hẹp hơn. 

* Quy luật tác động không đồng đêm của các yên tô xinh thái lén chức phản 
của cơ thể xông 

Các yếu tố sinh thái có ảnh hưởng khác nhau lên các chức phận của cơ thể 
sống, có yếu tố cực thuận đối với quá trình này nhưng lại có hại hoặc nguy hiểm 
cho quá trình khác. 

Ví dụ: Khi nhiệt độ của không khí tăng lên đến 40 — 45”C thì sẽ làm tăng các 
quá trình trao đổi chất ở động vật máu lạnh, nhưng lại kìm hãm sự di động. 

Nhiều loài sinh vật trong các giai đoạn sống từ khi còn non đến khi trưởng 
thành có những yêu cầu về yếu tố sinh thái khác nhau, nếu không được thoả mãn 
những yêu cầu đó thì chúng sẽ chết. Chính vì vậy, các sinh vật thường phải di 
chuyển chỗ ở trong từng giai đoạn sống để thoả mãn các yếu tố sinh thái. 

Ví dụ: Tôm he, ở giai đoạn ấu trùng chúng sông ở ngoài biển khơi (cách bờ 
biển 10 — 12km) sau đó chúng di cư dần vào cửa sông để đến khi cơ thể chuyển 
sang giai đoạn sau ấu trùng thì sống ở nơi nước lợ có độ mặn thấp. Khi sang giai 
đoạn tôm trưởng thành thì chúng lại di cư ra biển. 

* Quy luật tác động qua lại giữa xinh vật và môi trường 

Trong mối quan hệ qua lại này, không những môi trường tác động lên sinh vật 
mà sinh vật cũng ảnh hưởng đến các yếu tố của môi trường và có thể làm thay đổi 
tính chất của các yếu tố đó. 

Ví dụ: Trồng rừng có tác dụng cải tạo môi trường tự nhiên. Tán rừng che phủ 
mặt đất làm tăng độ ẩm không khí và đất. Trong đất xuất hiện nhiều sinh vật sống. 
Các sinh vật này sẽ làm tăng cường hoạt động phân huy mùn bã hữu cơ từ thảm 
rừng, làm cho đất rừng màu mỡ, tơi xốp, đất không bị xói mòn và có khả năng giữ 
nước. Như vậy rừng có tác dụng thay đổi khí hậu, đất, nước... 

6. Nơi sống vả ổ sinh thái 

Nơi sống là không gian cư trú của sinh vật hoặc là không gian mà ở đó 
thường hay gặp sinh vật. Ô sinh thái là một khái niệm trừu tượng, G.E. 
Flutchinson đã định nghĩa “... là một không gian sinh thái (hay siêu không gian) 
mà ở đấy những diều kiện môi trường quy định sự tồn tại và phát triển lâu dài 
không hạn định của cá thể, loài”. 

Thường sinh vật sống trong ổ sinh thái nào thì phản ánh đặc tính của ổ sinh 
thái đó thông qua những dấu hiệu về hình thái của mình. Ví dụ: chim ăn hạt có mỏ 
ngắn và rộng, chim hút mật có mỏ dài mảnh, còn chim ăn thịt có mỏ quặp, khoẻ. 


7... Tương đồng sinh thái 

Những loài cùng chiếm một ö sinh thái hay những ổ sinh thái khác nhau được 
gọi là những loài “tương đồng” sinh thái hay "tương lượng” sinh thái. 

Những ổ sinh thái chức năng tương đối đều chứa những nhóm sinh vật thuộc 
hệ động, thực vật xác định. 

Ví dụ: Kanguru lớn ở Ôxtrâylia là những loài tương đồng sinh thái với bò 
rừng (Bison-bison) và sơn dương (Antilope) của Bắc MI. 


II. CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG 

Mỗi cá thể, quần thể... đều có quan hệ chặt chẽ và thống nhất với các yếu tố 

của môi trường để tồn tại và phát triển. 

1. Nhiệt độ đối với cơ thể 

1.1. Vai trò của nhiệt độ: Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sinh 
vật, nó tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển, phân bố của 
các cá thể, quần thể và quần xã sinh vật. 

Mỗi loài sinh vật chỉ tồn tại được trong một giới hạn nhiệt độ nhất định. Khi 
nhiệt độ tăng lên hoặc hạ thấp quá giới hạn chịu đựng thì chúng không thể tồn tại. 
Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ từ 0 — 50C, đôi khi còn thấp hơn. Ví 
dụ: ấu trùng sâu ngô chịu được nhiệt độ -27,2°C, cá tuyết hoạt động tích cực ở 
nhiệt độ —2°C, cá sóc sống được ở nhiệt độ 52°C, khuẩn lam ở 80C... 

Nhiệt độ của môi trường luôn thay đổi, sự khác nhau về nhiệt độ trong không 
gian và thời gian đã tạo ra những nhóm sinh vật có khả năng thích nghi khác nhau 
với sự thay đổi nhiệt độ. Sự khác nhau đó được thể hiện không những về mặt hình 
thái, cấu tạo, hoạt động sinh lí mà còn về tập tính sinh hoạt của sinh vật. 

Liên quan với nhiệt độ, người ta chia sinh vật ra thành hai nhóm lớn: 

— Nhóm sinh vật biến nhiệt (như cá, lưỡng thể, bò sát, thực vật...) ở nhóm này 
nhiệt độ của cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Do đó nhóm 
sinh vật này sẽ điều chỉnh nhiệt độ chỉ bằng các tập tính sinh thái, nghĩa là chuyển 
vào nơi có nhiệt độ thích hợp hoặc sống “tiềm sinh”. Tuy vậy nhóm sinh vật biến 
nhiệt này cũng có một số đặc điểm hạn chế sự thay đổi nhiệt quá mức như cây tiêu 
giảm lá hoặc lá có lông bao phủ để hạn chế sự thoát hơi nước. Còn ở bò sát có tập 
tính tránh nắng. 


Ảnh sảng 


Bức xạ tỪ _ trực tiếp 
Miguyến ` Trao đổi 
⁄Zz” nước 
Trao đỏ: chát ——— 


Trao đổi nhiệt 
qua tiếp xúc 


Hình 1. Trao đổi nhiệt giữa cơ thể động vật lưỡng thê và môi trường 
(Haisnorth, 1981) 


— Nhóm sinh vật đẳng nhiệt: có nhiệt độ cơ thể luôn luôn ổn định nhờ cơ chế 
điều hoà nhiệt riêng và trung tâm điều hoà nhiệt ở bộ não hoặc có những tập tính 
sinh thái (như ngủ đông, ngủ hè, di cư...). Nhiệt độ cơ thể thay đổi theo loài, chẳng 
hạn ở chim thường là 40 — 42°C, ở thú là 36,6 - 39,5"C. 

Nhóm sinh vật này điều chỉnh nhiệt độ cơ thể hiệu quả bằng nhiều cách như 
chống mát nhiệt qua lớp lông, điều chỉnh mao mạch gần dưới da (chẳng hạn khi cơ 
thể cần toả nhiệt thì mạch máu dưới da giãn ra để tăng cường hoạt động thoát hơi 
nước và phân tán nhiệt...). 

Ngoài ra, liên quan đến nhiệt người ta lại có sự phân chia khác dựa vào sự 
trao đổi nhiệt ở sinh vật. 

— Nhóm nội nhiệt: điều hoà nhiệt nhờ sự sản sinh nhiệt từ bên trong cơ thể 
của mình. Thuộc nhóm này có loài chim, thú... 

¬ Nhóm ngoại nhiệt: điều hoà nhiệt nhờ vào nguồn nhiệt ở bên ngoài cơ thể. 
Thuộc nhóm này có các loài động vật khác, thực vật, nấm... 

Cách phân chia này cũng chỉ tương đối vì nhiều loài như bò sát, cá và côn 
trùng lại sử dụng nhiệt từ cơ thể mình để điều hoà thân nhiệt trong một thời gian 
ngắn, một số loài chim, thú lại giảm hay ngừng khả năng nội nhiệt ở các nhiệt độ 
cực trị; một số loài thực vật (như Philodendron) nhiệt trao đổi có thể duy trì một 
hằng số nhiệt ở hoa. 


1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sinh vật 

— Đối với thực vật 

Nhiệt độ ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí và khả năng sinh sản của 
thực vật. 

Trong các bộ phận của cây thì lá cây là bộ phận dễ bị biến đổi nhất dưới tác 
động của nhiệt độ. Người ta đã tiến hành quan sát ở lá của những loài cây họ 
Cúc như: rau tàu bay *Gynurabarbaraefolia) thì thấy vào tháng lạnh (4,6 — 6°C) lá 
bị xẻ thuỳ sâu và vào tháng nóng (15 — I8°C) lá xẻ thuỳ nông hơn. Hoặc quan sát 
ở hai cây sồi (Quercus) sống trong điều kiện nhiệt độ khác nhau, lá có hình dạng 
khác nhau nhưng sau một thời gian tác động nhiệt độ như nhau thì lá biến đổi 
giống nhau. 

Rễ cây cũng là một bộ phận chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Quan sát rễ của 
một số cây ăn quả ở vùng ôn đới như táo, lê thì thấy: khi sống trong điều kiện 
nhiệt độ thấp rễ cây có màu trắng ít hoá gỗ, mô sơ cấp phân hoá chậm, còn khi ở 
nhiệt độ cao thích hợp rễ có màu sẫm, lớp gỗ dày, bó mạch dài. 

Cây mọc ở nơi có nhiệt độ cao ánh sáng mạnh thường có vỏ cây dày, tầng bần 
phát triển để tách biệt với môi trường ngoài, lá có tầng cutin dày hạn chế sự bốc 
hơi nước. Việc chống rét của thực vật có nhiều cách như rụng lá về mùa đông để 
hạn chế diện tiếp xúc với không khí lạnh (Cao nguyên Mộc Châu —- Sơn La), đồng 
thời hình thành các vảy bảo vệ chồi non và lớp bản cách nhiệt bao quanh thân cây. 

Nhiệt độ của môi trường còn ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động quang hợp và 
hô hấp của cây. Cây chỉ quang hợp tốt ở nhiệt độ 20 — 30°C, tại -20°C diệp lục sẽ 
bị biến dạng và cây sẽ mất khả năng quang hợp. Nếu nhiệt độ quá cao thì quá trình 
quang hợp giảm nhanh. Quan sát ở lá cây cà chua thấy: ở 13°C hạt diệp lục ít và 
nhỏ, ở 21C lá có nhiều hạt diệp lục, ở nhiệt độ cao khoảng 35°C lá vàng úa dần do 
diệp lục bị phân huỷ. 

Hoạt động hô hấp ở thực vật có biên độ nhiệt độ rộng. Khi nhiệt độ thấp 
(-20°C) thì cây ở vùng ôn đới vẫn hô hấp, mặc dù hầu hết các chức năng sinh lí 
khác đều bị đình chỉ nếu nhiệt độ tăng theo đến nhiệt độ cực thích, rồi sau đó tụt 
xuống tới giới hạn nhiệt độ tối đa. Nhiệt độ của không khí cao thì cường độ bốc 
thoát hơi nước qua lỗ khí và tầng cutin tăng, nhiệt độ của bề mặt lá cũng tăng. 

Nhìn chung khả năng chịu đựng nhiệt độ bất lợi của các cơ quan khác nhau 
của cây không giống nhau, trong đó lá cây là bộ phận chịu ảnh hưởng mạnh nhất. 
Trong mỗi giai đoạn phát triển của cơ thể yêu cầu về nhiệt độ của môi trường cũng 
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khác nhau. Chẳng hạn, giai đoạn hạt nảy mầm cần nhiệt độ ấm hơn khi ra hoa, lúc 
quả chín cần nhiệt độ của môi trường cao nhất. 

— Đối với động vật 

+ Về hình thái: động vật biến nhiệt phản ứng với nhiệt độ không cố định. Khi 
gặp nhiệt độ tương đối cao hay tương đối thấp thì chúng sẽ phản ứng thuận một 
cách thích nghi với chiều tăng hoặc giảm nhiệt độ. 

e Động vật đẳng nhiệt sống ở nơi nhiệt độ quá thấp (ở Bắc cực) hoặc quá cao 
(ở sa mạc) có cơ chế riêng để duy trì cuộc sống của mình. Chẳng hạn, có lông dày, 
nhiều mỡ (ở thú) hay có các khoảng chống nóng (ở côn trùng sa mạc) và có những 
tập tính đặc biệt. Theo D. Allen (1977) cho rằng động vật đẳng nhiệt sống nơi 
càng lạnh kích thước các phần thò ra ngoài cơ thể (như tai, đuôi, mỏ...) sẽ càng 
nhỏ hơn ở nơi nóng. Điều đó chứng tỏ động vật sống nơi nhiệt độ thấp có tỉ lệ giữa 
diện tích bề mặt và thể tích cơ thể giảm, góp phần làm hạn chế sự mất nhiệt. 

Ví dụ: Tai thỏ ở châu Âu ngắn hơn tai thỏ ở châu Phi. Theo D. Allen tai có ý 
nghĩa đặc biệt đối với việc giữ cân bằng nhiệt ở xứ nóng vì ở tai tập trung nhiều 
mạch máu. Chẳng hạn tai của voi ở châu Phi, của cáo ở sa mạc, của thỏ ở châu Mỹ 
rất to, có vai trò quan trọng trong việc điều hoà nhiệt độ cơ thể. 

e Theo K. Bergmann, động vật đẳng nhiệt (chim và thú) thuộc cùng một loài 
hay những loài gần nhau thì ở vĩ độ cao có kích thước cơ thể lớn hơn so với những 
dạng đó ở vĩ độ thấp, đối với động vật biến nhiệt (cá, lưỡng thể, bò sát) thì có hiện 
tượng ngược lại do liên quan với bề mặt trao đổi chất của cơ thể. Chẳng hạn, chim 
cánh cụt (Apteno — dytes forsteri) ở Nam cực có chiều dài thân 100 — 120cm, 
nặng 34,4kg, trong khi đó một loài khác gần với nó (Spheniscus mendiculus) ở 
xích đạo chỉ có chiều dài thân 44,5cm và nặng 4,5 — 5kg. Chiều dài trung bình đầu 
thỏ (Lepus timidus) ở Hà Lan dài 70 — 73cm, ở bắc Liên Xô cũ là 77,8cm, ở bắc 
Xibêri là 87,5cm. 

Còn Gloger thì cho ràng “sự thay đổi màu sác thân phụ thuọc vào nhiệt độ và 
độ ẩm. Ở sa mạc nóng và khô ráo thân có màu vàng, còn ở vùng cực lạnh, thân có 
màu trắng”. 

e Ngoài ra các loài động vật sống ở vùng lạnh (như hươu, gấu, cừu...) có bộ 
lông dày và dài hơn những động vật sống ở vùng nóng. Nhưng khi chuyển chúng 
về nơi sống ở nhiệt độ ôn hoà ít lạnh, lông sẽ ngắn và thưa dần. 

— Về sự phát triển. Mỗi một loài động vật có một ngưỡng nhiệt phát triển nhất 
định. Vì vậy khi nhiệt độ môi trường xuống quá thấp hoặc lên quá cao vượt ra 
ngoài giới hạn đó thì sinh vật không thể phát triển được. Ví dụ: ngưỡng nhiệt phát 
triển của bướm cải màu trắng (Pieris rapae) là I0,5°C, của trứng cá hồi là 0C... 
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¬ Hoạt động xinh lí. Nhiệt độ của môi trường có ảnh hương tới hoạt động sinh 
lí của động vật. Trước hết nhiệt độ của môi trường ảnh hưởng rõ rệt đến sự trao đổi 
khí của động vật. Nhiệt độ càng cao thì cường độ hô hâp càng tăng. A. Rieck làm 
thí nghiệm trên loài ếch (Rana pipins) và thấy rằng khi sống trong môi trường 
nhiệt độ thấp (5°C) thì khả năng trao đổi oxi của nó cao hơn khi sống ở nơi có 
nhiệt độ cao (25"C). 

— Về sự sinh sản. Nhiều loài động vật chỉ sinh sản trong một giới hạn nhiệt độ 
nhất định. Nếu nhiệt độ môi trường cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ cân thiết thì 
cường độ sinh sản sẽ giảm hoặc ngừng trệ. Ví dụ, cá chép chỉ đẻ trứng khi nhiệt độ 
của nước khoảng 15°C. Ngoài ra nhiệt độ của môi trường còn ảnh hưởng đến chức 
năng của cơ quan sinh sản. Khi nhiệt độ của môi trường thấp quá hoặc cao quá có 
thể làm ngừng quá trình sinh tính trùng và trứng ở động Vật. 

— Sự phản bố. Mỗi sinh vật đều có ngưỡng sinh thái riêng nên chúng phân bố 
trong những vùng có nhiệt độ đặc trưng. Có những loài chỉ phân bố ở những vùng 
nhiệt đới hoặc nơi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn. Những 
loài đó gọi là loài chịu nhiệt hẹp. Ví dụ, loài ruồi quả (Ceratitis capetata) ở Địa 
Trung Hải chỉ có thể phát triển ở những nơi có nhiệt độ trung bình ngày đêm cao 
hơn 13,5°C. Nhiều loài động vật lại chịu được giới hạn nhiệt rộng như loài ruồi 
nhà (Musca domestica) phân bố ở hầu hết khắp thế giới. 

Ngoài ra nhiệt độ của môi trường còn là nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến các 
nhân tố khác và qua đó ảnh hưởng đến sự phân bố của động vật. Chẳng hạn nhiệt 
độ của môi trường có ảnh hưởng tới nồng độ oxi hoà tan trong nước và từ đó ảnh 
hưởng tới sự phân bố của động vật thuỷ sinh. Ví dụ, khi nhiệt độ cao sẽ làm giảm 
lượng khí hoà tan trong nước và sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố của nhiều loài cá. 

— Các trụng thái tạm nghỉ. Khi nhiệt độ môi trường lên cao quá hoặc thấp quá 
sẽ làm xuất hiện trạng thái tạm nghỉ ở động vật như ngủ hè, ngủ đông. Ngủ hè 
xuất hiện khi nhiệt độ môi trường quá cao và độ ẩm quá thấp. còn ngủ đông xuất 
hiện khi nhiệt độ môi trường hạ xuống thấp làm giảm sự phát triển. Trước khi ngủ 
đông, động vật thường tập trung ở nơi có điều kiện nhiệt độ thích hợp. Ví dụ ếch 
nhái tập trung thành từng đám ở trong bùn. Một số loài động vật đẳng nhiệt (như 
đơi, gấu...) khi ngủ đông chúng tạm thời ngừng hoạt động như động vật biến nhiệt 
(nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường, cường độ chuyển hoá có 
thể hạ thấp bằng 1/30, đôi khi bằng 1/100 so với lúc bình thường). Trạng thái ngủ 
đông có thể xảy ra ở tất cả các cá thể và ở giai đoạn phát triển của loài. 

~ Tập tính sinh hoạt. Nhờ có tập tính (như đào hang, xây tổ tránh nắng...) mà 
nhiều loài động vật có thể giữ được trạng thái cân bằng nhiệt có hiệu quả. Ví dụ, 
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lạc đà tránh nắng bằng cách đứng sát vào nhau, con nọ che bóng cho con kia nên 
hạn chế được sự đốt nóng bề mặt cơ thể. Trong trạng thái đó nếu đo nhiệt độ của 
chúng sẽ thấy chênh lệch nhiệt độ giữa vị trí trong và ngoài của đám lạc đà, nhiệt 
độ giữa đám lạc đà là 39°C, còn ở phía ngoài là 70C. Chim cánh cụt khi có bão 
tuyết chúng tập trung thành từng đám lớn để tận dụng hơi ấm của nhau, các con ở 
phía ngoài chuyển dân vào phía trong và như vậy, cả đám chuyển động chậm chạp 
vòng quanh như một con rùa lớn. Do đó nhiệt độ ở trong đám được giữ ở 37C. 

2. Nước đối với đời sống sinh vật 

2.1. Ý nghĩa của nước. Nước đối với sinh vật là sự sống còn, là điều kiện sinh 
tồn. Nước trong cơ thể sinh vật chiếm trung bình 2/3 trọng lượng chung, còn ở 
động thực vật thuỷ sinh là 90 — 98%. 

Nước tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật. Nước là nguyên 
liệu cho quang hợp, là phương tiện vận chuyển và trao đổi khoáng trong cây. Cây 
xanh luôn luôn hút và thoát nước để tôn tại và phát triển. 

Nước là phương tiện vận chuyển máu và các chất dinh dưỡng ở động vật. 
Nước tham gia trao đổi năng lượng điều hoà nhiệt độ của cơ thể. 

Nước tham gia quá trình sinh sản và phát tán nòi giống và là môi trường sống 
của nhiều loài sinh vật. 

2.2. Các loại nước chính và độ ẩm không khí 

— Các loại nước chính bao gồm: nước ngọt (nước mưa, nước sông), nước mặn 
(nước biển) và nước lợ. 

Nước mưa: tương đối nguyên chất, có bụi và một ít chất dưới dạng khí 
pH =4,4 - 4,9. 

Nước sông: chứa nhiều PO;”, NH‡, NO,, NO;, SiO;, Ca*?, Mg'? và một 
lượng lớn hữu cơ và phù sa. 

Nước mặn: có hầu hết các nguyên tố hoá học đã phát hiện trong vũ trụ. 

Nước lợ là sự xáo trộn của nước ngọt và nước mặn. 

Khi nhiệt độ hạ thấp, hơi nước trong không khí sẽ đọng lại thành các dạng 
mù, sương, mưa, tuyết. 

Mù gồm những hạt nước nhỏ li ti xuất hiện lúc sáng sớm, mù có tác dụng làm 
tăng độ ẩm không khí, tạo điều kiện thuận lợi cho loài sinh vật sinh trưởng. 

Sương thường hình thành vào ban đêm, có tác dụng cung cấp nước cho nhiều 
loài sinh vật sống ở nơi khô hạn, núi đá. 

Mưa có vai trò quan trọng trong cung cấp nước cho sinh vật. Có nhiều kiểu 
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mưa. Mưa rào là kiểu mưa lớn tập trung trong khoảng thời gian ngắn nên có vai trò 
quan trọng cung cấp nước trên mặt đất, nhưng cũng dễ gây ra xói mòn đất và lũ 
lụt. Kiểu mưa này thường ở vùng nhiệt đới. Mưa phùn có lượng nước cung cấp tuy 
ít nhưng do thời gian mưa kéo dài nên duy trì được độ ẩm cho đất và không khí. 
Mưa đá thường xuất hiện vào mùa nóng, gây tác hại lớn cho sinh vật và nhà cửa. 

Tuyết rơi vào những ngày đông ở vùng ôn đới. Lớp tuyết có tác dụng như các 
tấm thảm xốp cách nhiệt và bảo vệ cho chồi cây và nhiều loại động vật sống dưới 
đó. Khi tuyết tan nó cũng cung cấp một lượng nước đáng kể cho đất. 

~ Độ ẩm không khí 

Dưới tác động của nhiệt độ, nước luôn bốc hơi từ mọi mặt tạo nên độ ẩm 
không khí. 

Độ ẩm không khí được xác định bằng hai đại lượng là độ ẩm tương đối và độ 
ẩm tuyệt đối. 

Độ ẩm tương đối (RH) là tỉ lệ phần trăm áp suất hơi nước có trong không khí 
với áp suất hơi nước cực đại có thể có trong không khí trong cùng một điều kiện 
nhiệt độ. 

Độ ẩm tương đối đo được bằng các loại ẩm kế, kể cả ẩm kế tự ghi. 

Trong sinh thái học, ngoài việc đo độ ẩm tương đối, người ta còn đo “độ hụt 
bão hoà”. Độ hụt bão hoà là hiệu số giữa áp suất hơi nước trong điều kiện bão hoà 
với áp suất hơi nước trong thực tế. : 

Độ ẩm tuyệt đối là khối lượng hơi nước bão hoà trong một đơn vị không khí 
(số gam nước chứa trong Ikg không khí). 

Độ ẩm tuyệt đối có thể tính theo công thức sau: 


AH = 0,623 x1293xe _ 1,02 
760(1 +œ t) l+œt 


Trong đó: 0,623 là tỉ trọng hơi nước so với không khí 
1293: là khối lượng khô của không khí ở t °C và áp suất 760mm Hạ 
œ : là hệ số nở của các chất khí 
(œ= 1/273) 
t: là nhiệt độ của không khí 
e: là áp suất hơi nước chứa trong không khí tính bằng mm Hg 
Độ ẩm không khí ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh 
vật. Mỗi loài sinh vật có một giới hạn chịu đựng riêng đối với độ ẩm. Ví dụ cây 
phi lao chịu được độ ẩm tương đối thấp. Muỗi (Culesfatigans) chỉ hút máu trong 


(g/m”) 
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điều kiện độ ẩm tương đối từ 40% trở lên. Nhiều loài động vật tuy sống trên cạn 
nhưng vòng đời không thể hoàn toàn tách khỏi môi trường nước như các loài lưỡng 
cư (ếch, nhái), muỗi... hoặc phải sống trong môi trường ẩm ướt như giun đất, 
ốc sên... 


2.3. Đặc điểm cơ bản của môi trưởng nước 


Hình 2. Lá cây nong tầm (Victoria regia Lind) (Kiên & Hồng, 1990) 


— Độ đâm đặc của môi trường nước. 

Độ đậm đặc của môi trường nước có tác dụng nâng đỡ cho các cơ thể sống. 
Vì vậy, sinh vật sống ở trong nước có những đặc điểm như sau: 

+ Tăng cường bề mặt tiếp xúc của cơ thể với nước như cơ thể có dạng đẹp, 
kéo dài, có nhiều mấu,... Ví dụ: lá cây nong tằm (Victoria regia) sống trong các ao 
hồ vùng sông (Amazon) có lá lớn đường kính I — 1,2m nổi lên mặt nước. 

Các yếu tố cơ trong cây kém phát triển và thường tập trung ở phần trung tâm 
có tác dụng nâng đỡ và tạo nên nhiều khoảng trống chứa khí. 

+ Ở nhiều loài động vật như cá trích, cá thu, cá mập... có hệ cơ phát triển và 
mình thon nhọn có tác dụng hạn chế sức cản của nước nên chúng bơi rất nhanh. 
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+ Cơ thể thực vật và động vật đều giảm tỉ trọng cơ thể bằng cách tích luỹ lipit 
hoặc có túi hơi. Chẳng hạn tảo silic dự trữ nhiều giọt dâu. Nhiều loại động vật có 
phồng khí như loài thân mềm hoặc nhiều loài động vật sống ở nước có ống xipông 
như loài sứa... nhờ vậy mà chúng trôi nổi được trong nước một cách dễ dàng. 

— Lượng oxi trong nước 

Oxi có trong nước chủ yếu nhờ hoạt động quang hợp của thực vật thuỷ sinh và 
nhờ sự khuếch tán từ lớp khí bề mặt. Vì vậy lớp nước ở trên mặt giàu oxi hơn lớp 
nước ở sâu. 

Sinh vật trong nước hấp thụ oxi qua cơ quan chuyển hoá ở động vật như 
mang phổi. 

Đối với thực vật sống chìm trong nước, trên cơ thể không có lỗ khí nên không 
khí thấm qua bề mặt cơ thể. Ví dụ: ở lá súng mặt trên tiếp xúc với không khí có lỗ 
khí, còn mặt phía dưới tiếp xúc với nước không có lỗ khí. 

Đối với động vật hấp thụ oxi qua da thường có da mỏng. Ví dụ: cá trạch hấp 
thụ trung bình 63% oxi qua da. Một số động vật khi thiếu oxi cơ thể kéo dài ra như 
giun, thuỷ tức... để làm tăng bộ mặt hô hấp oxi. Còn trong những động vật ít di 
chuyển thường cử động vây hoặc lắc lư để tăng khả năng hấp thụ oxi. Ngoài ra khi 
thiếu oxi nhiều loài sinh vật ngoi đầu lên mặt nước để thở, tránh bị chết ngạt. 

— Nhiệt độ của nước 

Nhiệt độ trong nước tương đối ổn định nên sinh vật sống trong nước thường là 
sinh vật chịu nhiệt hẹp, càng xuống sâu nhiệt độ trong nước càng ổn định. 

Ngoài ra còn có một số loài sinh vật như vi khuẩn, tảo... có thể tồn tại được 
với nhiệt độ trong nước khoảng từ 65 — 90°C của các suối nước nóng, hoặc trong 
các vùng nước đóng băng có nhiệt độ rất thấp khoảng 0C. 

— Ánh sáng trong nước. 

Ánh sáng được phân bố trong nước theo các lớp nông sâu tuỳ theo độ dài 
sóng khác nhau của tia sáng. Tia sáng đỏ phân bố ở lớp nước trên cùng rồi đến 
da cam, vàng, lục lam cuối cùng là tia xanh tím. Sự phân bố không đồng đều các 
tia sáng là nguyên nhân tạo ra sự phân bố khác nhau theo chiều sâu lớp nước của 
sinh vật. 

Đối với thực vật, phần lớn cây hạt kín, tảo lục phân bố ở vùng nước nông vì 
chúng hấp thụ vùng tia sáng đỏ. Đối với động vật, màu sắc của nó cũng được phân 
bố theo sự phân bố của các tia sáng trong nước. Chẳng hạn động vật sống ở vùng. 
thuỷ triểu có màu sắc sặc sỡ nhất, động vật ở dưới sâu hoặc ở trong hang có màu 
tối. Nhiều loài động vật có khả năng phát sáng tuỳ vào lượng ánh sáng yếu ớt 
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trorg nước. Hoặc nhiều loài động vật đã sử dụng âm thanh làm phương tiện định 
hướng (ví dụ, con sứa có thể nhận biết được biến đổi của nhịp sống và kịp thời lặn 
xuông sâu để tránh bão). Hoặc nhiều loài động vật dùng âm thanh để liên lạc trong 
quần thể. Ví dụ: tôm, cua cọ sát vào các phần cơ thể để phát ra âm thanh, cá phát 
ra ảm thanh nhờ chuyển động các bộ phận răng, hầu, hàm, vây... Ngoài ra 
hiện nay có một số loài cá có khả năng phát sóng điện từ trong nước để liên lạc và 
tìm mồi. 

— Độ mặn của nước 

Độ mặn của nước là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phân bố và mức độ 
phong phú của các loài thuỷ sinh. Tuỳ theo khả năng chịu đựng sự biến đổi của độ 
mặn mà người ta chia sinh vật thành hai nhóm: nhóm chịu muối rộng và nhóm 
chịu muối hẹp. Các sinh vật thuộc nhóm chịu muối hẹp khi tăng hoặc giảm độ 
mặn một chút thì chúng không phát triển bình thường, ví dụ như các loài thuộc chỉ 
Thông (Pinus) và một số loài cá nước ngọt. 


2.4. Sự cân bằng của nước ở sinh vật và sự thích nghi của chúng với chế độ 
nước trên cạn 

* Đối với thực vật 

Để tồn tại và phát triển, các cơ thể sống đều có phương thức để duy trì sự cân 
bằng nước trong cơ thể. Thực vật cân bằng nước thông qua sự điều chỉnh hài hoà 
giữa ba quá trình: 

— Hút nước ở rễ cây. 

— Vận chuyển và tích luỹ nước trong cây. 

— Thải nước qua cơ quan thoát hơi nước trên lá và thân cây. 

Khả năng điều chỉnh này khác nhau giữa các loài cây. Cây lấy nước từ đất 
qua hệ thống rễ, nhưng hầu như (khoảng 97 — 99%) nước bị thoát khỏi bề mặt lá 
(hiện tượng thoát hơi nước). Nước thoát khỏi cây mới tạo nên “dòng nước” mang 
muốôi dinh dưỡng từ môi trường ngoài lên lá để thực vật tổng hợp các chất hữu cơ 
trong quá trình quang hợp. Nếu nước và muối khoáng không bị hạn chế thì sự tăng 
trưởng của thực vật trên mặt đất tỉ lệ thuận với nguồn năng lượng trải xuống Trái 
Đất. Nhưng phần lớn năng lượng đó biến thành nhiệt để đảm bảo cho sự thoát hơi 
nước một cách ổn định. Do đó, sự tăng trưởng của thực vật tỉ lệ thuận với sự thoát 
hơi nước. Ngoài ra sự thoát hơi nước còn có tác dụng làm mát lá, tránh được sự 
huỷ hoại hoạt động của enzym tham gia vào quá trình quang hợp. 

Sở dĩ cây có khả năng hút và tích luỹ nước trong cơ thể là nhờ giữ được mức 
độ chênh lệch thế năng nước giữa các bộ phận của cây (như: rễ, thân, lá) và môi 
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trường đất xung quanh rễ cây. Độ chênh lệch này càng lớn thì lực hút nước của 
cây càng mạnh. Khi cây sống trong môi trường khô hạn, rễ cây phải có sức hút 
nước lớn mới đủ để hút được lượng nước ít ỏi có trong đất vào trong cây. Trong 
điều kiện lượng mưa dự trữ ở xung quanh đất không đủ thì rễ cây sẽ tăng cường 
diện tích tiếp xúc bằng cách sinh trưởng nhanh, dâm nhiều nhánh và lan ra xa. 
Nước trong đất bổ sung thông qua nước mưa, băng tuyết và nước mao dẫn từ 
dưới lên tạo ra độ ẩm của đất. Đất xốp có nhiều khe hở làm cho đất thoáng khí, 
nước dễ mao dẫn vì thế rễ mới có thể hút được nước và muối khoáng. Nếu khe đất 
có đường kính nhỏ hơn 0,2 — 0,8mm thì rễ cây không thể xâm nhập được. Vì vậy 
đất càng mịn thì khả năng giữ nước càng tốt nhưng càng yếm khí, cây vẫn bị chết. 


Hình 3. Dòng nước và mức độ chênh lệch thế năng nước () giữa rễ, đất và lá cây 
(thế năng nước ự tính bằng MPa - Mogapascan), theo Sudzuki, 1968 


Đối với thực vật bậc thấp, chúng thường lấy nước ngầm qua toàn bộ bề mặt cơ 
thể. Còn đối với thực vật bậc cao thì chúng có nhiều cách lấy nước vào cơ thể. 
Chẳng hạn, ngành Rêu lấy nước trong đất bằng rễ giả; một số dương xỉ lấy nước 
bằng cách ngấm qua lá mỏng; các loài thuộc họ Lan hút hơi nước qua rễ trong 
không khí, một số loài họ Dứa, sống kí sinh trên cây, chúng lấy nước nhờ các lớp 
lông hình vảy trên lá hút sương và mù, còn rễ chỉ làm nhiệm vụ bám vào giá thể... 
còn các ngành khác của thực vật bậc cao dùng rễ thật để hút nước ở trong đất. 
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Hình 4. Tảo thảm (Macrocystis pyifera) có rễ giả bám vào đá, sống ở độ sâu 
30 - 35m tản nổi trên mặt nước (Kiên & Hồng, 1990) 


Nước khi vào trong cơ thể sẽ theo mạch gỗ đi tới các cơ quan. Trong đó chỉ 
có 5%o lượng nước được dùng cho quá trình quang hợp. Phần còn lại dùng để duy 
trì sức trương, nước của tế bào và lượng nước thừa sẽ được thoát ra ngoài dưới 
dạng hơi nước qua lỗ khí. Lỗ khí là bộ phận rất nhạy cảm với sự thiếu nước trong 
cây, khi thiếu nước lỗ khí đọng lại làm cho sự thoát hơi nước giảm. 

Như vậy, sự cân bằng nước ở thực vật chỉ được đảm bảo khi ba quá trình hấp 
thụ nước, dẫn truyền và thoát hơi nước được phối hợp nhịp nhàng. 

Theo nhu cầu về nước, người ta chia thực vật thành bốn nhóm như sau: 

— Nhóm cây ngập nước định kì: gồm các loài cây sống trên đất bùn ở dọc 
sông, ven bờ biển, vùng cửa sông chịu tác động của thuỷ triều. Đất ngập nước, 
đôi khi chỉ là bùn lỏng thiếu oxi. Đối với đất ven biển có lẫn nhiều cát sỏi, nước 
có độ mặn cao. Ở các bãi lầy ngập mặn ven biển, cửa sông vùng nhiệt đới có 
nhiều loài cây bụi, cây gõ mọc thành rừng ngập mặn. Những cây ở rững ngập 
mặn có đặc tính thích nghi như: có bộ rễ rất phát triển để giúp cho cây có khả 
năng đứng vững trên lớp đất mềm, lá cứng đôi khi dầy lên do có mô chứa nước 
phát triển. Chính các mô chứa nước này có tác dụng làm giảm độ muối trong lá. 
Ví dụ các cây thuộc chỉ Mắm, chi Đước... Còn ở những đầm, hồ, ao, ngập nước 
ngọt thường gặp các cây gỗ như cây bụt mọc có rễ hô hấp, cây xanh có nhiều rễ 
phụ mọc từ thân, cành. 

— Nhóm cây ưa ẩm: bao gồm những cây sống trên đất ẩm như bờ ruộng, bờ 
ao, sông suối trong các rừng ẩm. Các cây này không chịu được thiếu nước. Có hai 
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loại cây thuộc loại này thường gặp trong rừng ẩm, bờ suối, hốc núi đá vôi, trong 
hang. Các cây này thường lá có ít lỗ khí, nhưng lỗ khí có cả ở hai mặt của lá. Lá 
mỏng, rộng bản. Tỉ lệ nước trong cây tới 80% nhưng khả năng điều tiết của nước 
rất yếu, do đó khi mất nước bị héo rất nhanh. Đại diện là cây họ Ráy, họ Thài lài... 

+ Cây ưa ẩm ưa sáng: thường gặp ở ven bờ ruộng, ven hồ ao. Các cây này 
thường có lá hẹp, ít điệp lục và thường không chịu được điều kiện khô hạn của môi 
trường. Đại diện là một số loài thuộc chi Cói, cây lúa nước... 

— Nhóm cây chịu hạn: bao gồm những cây có thể sống trong điều kiện khô 
hạn. Khi gặp điều kiện khô hạn thì quá trình trao đổi chất của cây yếu đi nhưng 
không ngừng hẳn. Chẳng hạn: các cây sống ở vùng sa mạc, thảo nguyên, savan, 
đụn cát. 

Thuộc nhóm này có hai dạng cây: 

+ Cây chịu hạn mọng nước: bao gồm các loài cây thân thảo, nhỏ trong họ 
Thầu dâu, họ Xương rồng, họ Rau muối, họ Dứa, họ Hành... Cây có chứa tới 95 — 
98% nước so với khối lượng cơ thể. Lá cây mọng nước có tầng cutin dày, trên mặt 
lá thường có sáp hoặc lông rậm. Lỗ khí nằm chìm sâu trong biểu bì. Mô lá có 
nhiều tế bào lớn tích nước, gân lá kém phát triển. Một số loài cây lá tiêu giảm, chỉ 
còn là các vảy nhỏ, sớm rụng như cây xương rồng hoặc lá biến thành gai như cây 
xương rồng bà. 

Do lá cây tiêu giảm nên thân và cành các cây này có nhiều tế bào chứa nước 
và mang nhiều diệp lục làm nhiệm vụ quang hợp. Khi gặp khô hạn lâu, rễ cây bị 
héo nhưng khi có mưa chúng phục hồi nhanh chóng, phát triển nhiều rễ bên, hoạt 
động sinh lí của cây mọng nước yếu. Ban ngày lỗ khí đóng kín có tác dụng hạn 
chế quá trình thoát hơi nước. Ban đêm mới mở nhờ đó hấp thụ được CO; dùng cho 
quang hợp ngày hôm sau. Đồng thời do sự trao đổi chất với môi trường ngoài ít 
nên cây mọng nước sinh trưởng rất chậm. 

+ Cây chịu hạn lá cứng: có lá hẹp. phủ nhiều lông trắng bạc có tác dụng cách 
nhiệt. Gân lá phát triển, nhiều loài cây có lá tiêu giảm biến thành gai, có tác dụng 
hạn chế tốc độ thoát hơi nước. Ví dụ: họ Lúa, họ Cói, một số ít loài họ Đậu, họ 
Thông, họ Phi lao... 

— Nhóm cây trung sinh: là những cây có tính chất trung gian giữa cây chịu 
hạn và cây ưa ẩm. Nhóm cây này phân bố rộng từ vùng ôn đới tới nhiệt đới như 
các loài cây gỗ, các cây cỏ trong đồng cỏ... 

Đặc điểm các cây thuộc nhóm này: lá có kích thước trung bình, mỏng. Bộ rễ 
không phát triển lắm. Khả năng điều tiết thoát hơi nước không cao nên cây rễ bị 
mất nước và héo nhanh khi khô hạn. 
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* Đối với động vật 

— Sự cân bằng nước ở động vật trên cạn. 

Cân bằng nước ở động vật là sự cân bằng nước của các quá trình lấy nước, sử 
dụng và thải nước ra ngoài môi trường. Phần lớn động vật lấy nước bằng cách 
uống nước vào cơ thể, do đó môi trường của động vật thường phải gần các nguồn 
nước như: sông, suối, ao, hồ... Một số động vật có khả năng lấy nước rất đặc biệt, 
thích nghi với điều kiện sống. Ví dụ: chim nhạn, chim én uống nước trong khi bay 
ngang qua mặt nước. Một số loài động vật trong đó có chuột túi... chỉ sử dụng 
lượng nước có trong thức ăn của chúng. Một số loài có khả năng hấp thụ nước qua 
bề mặt cơ thể. Chẳng hạn: ếch nhái hấp thụ nước qua da, một số sâu bọ và bét lấy 
nước và thải nước bằng cách thấm qua tầng cutin, mọt bột và rệp hấp thụ hơi nước 
trong không khí qua toàn bộ bề mặt cơ thể. 

Sử dụng nước qua quá trình trao đổi chất. Nước được cung cấp qua quá trình 
oxi hoá và phân giải các chất hữu cơ (như prôtít, gluxit, lipit) trong cơ thể. Cứ 
100g lipit oxi hoá cho ra 107g nước, 10Og gluxit oxi hoá ra 55g nước và 100g 
prôtít oxi hoá cho ra 41g nước. Phương thức sử dụng nước kiểu này thường gặp ở 
một số động vật ăn thức ăn khô như nhậy ăn len dạ, mọt ăn lúa mì, mọt ăn gạo, 
một số loài gặm nhấm, lạc đà... 

Nước trong cơ thể động vật được thải ra ngoài qua nước tiểu, phân, thoát hơi 
nước qua da và hô hấp. Mức độ thải nước ra ngoài phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 
lượng nước lấy vào từ môi trường, khả năng điều tiết chống mất nước và điều hoà 
nước của cơ thể. 

Các hình thức hạn chế mất nước và điều hoà nước trong cơ thể: 

+ Sự bài tiết nước tiểu ở dạng cần ít nước. Đây là hình thức tiết kiệm nước của 
nhiều loài động vật như: bò sát, sâu bọ, thân mềm ở cạn. 

+ Thải phân đặc. Ví dụ: loài gặm nhấm, sơn dương sống ở sa mạc, nhiều loài 
sâu bọ, hò sát, chim sống nơi thiếu nước thải phân khô hơn các động vật khác. 

+ Hạn chế mất nước khi nhiệt độ môi trường quá cao. Ví dụ: lạc đà khi lượng 
nước trong cơ thể giảm sự thoát hơi nước có thể ngừng lại và nó có thể chịu đựng 
nhiệt độ cơ thể tăng lên 5 — 60C. 

+ Tập tính tìm chỗ trú ẩn có độ ẩm cao. Ví dụ: nhiều loài gặm nhấm, bò sát, 
sâu bọ chỉ hoạt động vào ban đêm. 

— Các nhóm động vật liên quan đến chế độ nước trên cạn. 

+ Nhóm động vật ưa ẩm: gồm những động vật có nhu cầu về độ ẩm của môi 
trường sống hay lượng nước trong thức ăn cao. 
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Đại diện của nhóm này: ếch nhái, ốc trên cạn, giun ít tơ, động vật đất... 

+ Nhóm động vật ưa khô: gồm những động vật có khả năng chịu được độ ẩm 
thấp, thiếu nước lâu dài nhờ có cơ quan tích nước dự trữ và cơ thể tự bảo vệ chống 
mất nước, khả năng sử dụng nước tiết kiệm của cơ thể. 

Đại diện của nhóm này: các loại động vật sống ở sa mạc, núi đá, đụn cát (sâu 
bọ cánh cứng, châu chấu sa mạc...). 

+ Nhóm động vật ưa ẩm vừa phải: gồm những loài động vật có nhu cầu về 
nước và độ ẩm vừa phải. 

Thuộc nhóm này gồm phần lớn các loài động vật ở vùng ôn đới và nhiệt đới 
gió mùa. 

2.5. Những hình thức thích nghi chính của sinh vật với chế độ nước của 
môi trường 

Có ba hình thức cơ bản: 

— Hình thức giảm tính thấm của vỏ bao bọc cơ thể sinh vật. Chẳng hạn có lớp 
cutin dày ở cây lá cứng hoặc ở sâu bọ sống trên sa mạc; biểu bì hoá sừng dày ở 
một số động vật đẳng nhiệt. 

— Hình thức xuất hiện các cơ quan hô hấp bên trong. Chẳng hạn: hệ thống khí 
quản ở sâu bọ, ở động vật nhiều chân hoặc phổi ở động vật có xương sống. 

— Hình thức lẩn tránh môi trường có độ ẩm không thích hợp. Phổ biến nhất ở 
động vật là tập tính đi tìm chỗ trú ẩn có độ ẩm phù hợp. 

Thường thì sinh vật thích nghi với chế độ nước của môi trường bằng cách kết 
hợp ba hình thức trên nhưng ở các mức độ khác nhau. 


3... Sự tác động tổng hợp của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật 

Nhiệt độ và độ ẩm là hai yếu tố rất quan trọng của khí hậu, song ảnh hưởng 
của yếu tố này đến sinh vật còn bị chi phối bởi các yếu tố khác. 

Sự tác động tổng hợp của nhiệt độ và độ ẩm quyết định bộ mặt khí hậu của 
một vùng địa lí xác định và từ đó nó quy định giới hạn tôn tại của các quần xã 
sinh vật. 

Khí hậu của một vùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng sự tương tác giữa 
lục địa biển cũng làm cho nền khí hậu thay đổi cơ bản. Chẳng hạn do những đặc 
tính của nước như: hấp thụ nhiệt và thải nhiệt, toả nhiệt khi đóng băng và bay 
hơi... nên khí hậu vùng ven biển hay ven các hồ lớn có dịu đi. 

Từ đó dựa vào mối tương tác này mà khí hậu được phân thành khí hậu lục địa 
và khí hậu biển (khí hậu duyên hải). Khí hậu lục địa được đặc trưng bởi nhiệt độ 
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và độ ẩm đều có giá trị cực trị, còn khí hậu biển dịu hơn, sự dao động của nhiệt độ 
và độ ẩm đều thấp, thuận lợi cho đời sống của sinh vật. 

4... Ánh sáng với đời sống của sinh vật 

4.1. Ý nghĩa của ánh sáng đối với đời sống của sinh vật 

Ánh sáng cũng như nhiệt độ, độ ẩm... vừa là yếu tố điều chỉnh, vừa là yếu tố 
giới hạn đối với đời sống của sinh vật. 

Tất cả các sinh vật trên Trái Đất đều sống nhờ vào năng lượng của ánh sáng 
Mặt Trời. Thực vật cần ánh sáng như động vật cần thức ăn nên ánh sáng được coi 
là “nguồn sống” của nó. Thực vật thu nhận năng lượng ánh sáng Mặt Trời một 
cách trực tiếp qua quá trình quang hợp. Động vật thì phụ thuộc vào năng lượng 
hoá học được tổng hợp từ cây xanh. Còn một số sinh vật dị dưỡng như nấm, vi 
khuẩn trong quá trình sống cũng sử dụng một phần năng lượng ánh sáng. 

Tuỳ theo cường độ và thành phần tia sáng mà ánh sáng có ảnh hưởng nhiều 
hay ít đến đời sống của sinh vật. 

4.2. Sự phân bố và thành phần quang phổ ánh sáng Mặt Trời 

Năng lượng bức xạ Mặt Trời chiếu xuống mặt Trái Đất không đồng đều. Càng 
lên cao lớp không khí càng mỏng nên ánh sáng càng mạnh. Vùng xích đạo có tia 
sáng chiếu thẳng góc nên ánh sáng mạnh. Càng xa xích đạo ánh sáng càng yếu, 
ngày kéo dài. Mặt khác, sự phân bố ánh sáng còn thay đổi theo thời gian trong 
năm. Mùa hè ánh sáng mạnh và ngày kéo dài hơn, còn mùa đông thì ngược lại. 

Năng lượng Mặt Trời chiếu xuống đất ở dạng sóng điện từ, có độ dài bước 
sóng 290 — 340.000nm và chia làm ba phần: 


Tia hổng ngoại Tia nhìn thấy. Tia tử ngoại 
É sngaea € sẽ v.v. ~a : NW ' > 
340.000 780 380 10 
— Tia tử ngoại là tia sáng ngắn từ 10 đến 380nm mắt thường không nhìn thấy. 
Hầu hết các tia sóng ngắn nhỏ hơn 290nm gây độc cho cơ thể sinh vật bị lớp khí 
quyển hấp thụ ở độ cao 25 — 30km. Chỉ có những tia có độ dài sóng 290 - 380nm 
xuống đến mặt đất. 
Tia tử ngoại có khả năng ức chế sinh trưởng, phá: hoại tế bào nhưng với một 
lượng nhỏ thì có tác dụng kích thích sự hình thành vitamin D.ở động vật và 
antoxyan ở thực vật. 


— Ánh sáng nhìn thấy: có độ dài bước sóng 380 - 780nm gồm nhiều tia có 
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màu sắc khác nhau: tia tím (380 — 430nm); tia xanh (430 — 490nm); tia lục (490 — 
570nm); tia vàng (570 — 600nm), tia đỏ (600 — 780nm). 

Tia sáng nhìn thấy mà chủ yếu là tia xanh và tia đỏ cung cấp năng lượng chủ 
yếu cho quang hợp của thực vật và các hoạt động sinh lí khác của động vật như 
hoạt động thị giác, thần kinh và sinh sản. 

— Tia hồng ngoại: có độ dài bước sóng lớn 780 - 340.000nm, mắt thường 
không nhìn thấy được. Các tia này chủ yếu chỉ có vai trò sinh sản ra nhiêt. 

Ngoài ra, sự phân bố ánh sáng còn phụ thuôc vào kiểu của quần xã thực vật. 
Chẳng hạn, trong các rừng rậm rạp ánh sáng phân bố chủ yếu ở tầng trên cùng của 
tán lá, còn rừng thưa và cây nông nghiệp ánh sáng phân bố đều ở các lớp của tán lá. 


5) b) xy 100%. 


Hình 5. Phân bố ánh sáng trong các kiểu quần xã thực vật khác nhau (các số và 
mũi tên chỉ tia sáng chiếu tới lá; R: tỉ lệ tia sáng phản xạ trên tán lá; a: rừng nhiều tầng 
hỗn; b: rừng thông; c: cánh đồng hoa hướng dương; d: cánh đồng ngô (Larcher, 1980) 
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4.3. Ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái, giải phẫu và sinh lí của thực vật 

* Các nhóm cây thích nghỉ với điều kiện ánh sáng khác nhau 

Mỗi một loài cây có nhu cầu về ánh sáng không giống nhau. Có ba nhóm cây 
thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau: 

— Nhóm các cây ưa sáng: bao gồm những cây sống ở nơi quang đãng, ở thảo 
nguyên, savan, rừng thưa, núi cao và hầu hết các cây nông nghiệp. 

Đại diện của nhóm cây này: cây gỗ tếch, phi lao, bỏ đề, xà cừ, các cây họ 
Lúa, họ Đậu... 

Các cây ưa sáng tạo nên sản phẩm quang hợp cao khi điều kiện chiếu sáng 
tăng lên, nhưng thường sản phẩm quang hợp đạt cực đại không phải trong điều 
kiện cường độ chiếu sáng cực đại mà ở cường độ vừa phải. 

— Nhóm các cây ưa bóng: gồm những cây sống ở nơi ít ánh sáng và ánh sáng 
tán xạ chiếm chủ yếu như ở dưới tán rừng, trong các hang động. 

Đại diện của nhóm cây này: cây dọc, cây kim, vạn niên thanh, nhiều loài 
thuộc họ Cà phê, họ Gừng... 

Thường các cây ưa bóng cho sản phẩm quang hợp cao ở cường độ chiếu 
sáng thấp. 

— Nhóm các cây chịu bóng: gồm những loài cây sống dưới ánh sáng vừa phải. 
Nhóm cây chịu bóng được coi là nhóm trung gian giữa hai nhóm trên, nhưng nhịp 
điệu quang hợp tăng khi sống ở nơi chiếu sáng tốt. 

Đại diện của nhóm cây này: cây ràng ràng, cây dấu rác... 

Do những đặc tính trên mà thực vật sống phân tầng, tạo nên những tầng ưa 
sáng và vượt sáng, dưới chúng là các cây ưa bóng. Nơi ít ánh sáng là những cây 
chịu bóng. 

Nhiều loại thực vật có khả năng thích nghi cao với điều kiện chiếu sáng. 
Chẳng hạn cây ưa sáng vẫn phát triển trong bóng râm và ngược lại cây chịu bóng 
vẫn không bị tổn thương ngoài sáng. 

Ngoài ra, nhu cầu về độ chiếu sáng của cây còn phụ thuộc vào lứa tuổi. Khi 
cây còn nhỏ phần lớn các cây là cây chịu bóng, cây càng lớn tính chịu bóng càng 
giảm. Ví dụ: cây mỡ khi còn non lá cây chịu bóng, sau 2 — 3 năm chuyển sang cây 
ưa sáng. 

Liên quan với độ dài chiếu sáng, thực vật còn được chia thành nhóm cây ngày 
dài và cây ngày ngắn. Cây ngày dài là cây ra hoa kết trái cần pha sáng nhiều hơn 
pha tối. Ngược lại, cây ngày ngắn đòi hỏi độ dài chiếu sáng khi ra hoa kết trái 
ngắn hơn. 
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* Ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái và giải phẫu của cây 

Nhiều loài cây có tính hướng sáng (biểu hiện cây cong về phía ánh sáng). 
Hiện tượng này thường thấy rõ ở các cây mọc ven rừng, dọc đường phố có nhà cao 
hoặc bên cửa sổ... 

Các cây mọc trong rừng thường có thân cao, thẳng, cành chỉ tập trung ở phần 
ngọn còn các cành ở phía dưới héo và rụng sớm. Đó là hiện tượng tỉa cành tự 
nhiên. Ngược lại, các cây mọc ở nơi trống trải, nơi có ánh sáng mạnh thường có 
thân thấp nhiều cành và tán cây rộng. 

Trong các bộ phận của cây thì lá cây chịu nhiều ảnh hưởng của sự thay đổi 
ánh sáng, biểu hiện ở cách sắp xếp trên cành, hình thái và giải phẫu. Thường lá 
cây của tán dưới nằm ngang để nhận được nhiều ánh sáng tán xạ, còn lá cây ở tầng 
trên xếp nghiêng để tránh những tia sáng chiếu fhẳng góc vào bẻ mặt lá, những 
cây có lá nằm ngang thường có sự sắp xếp xen kẽ nhau, nhờ đó mà các lá phía 
dưới có thể nhận được ánh sáng. 


Tia sáng Mặt Trời | 


| | 
{ —_ 
M ⁄Ì 
Lá xếp Lá xếp 2 
đối xứng xen kẽ Lá thẳng đứng hờ rẻ 


Ù : 


& 
Ánh sáng chiếu qua kẽ lá Phiếu lá rộng che bóng 
thẳng đứng xuống các lá cây các lá phía dưới 
phía dưới 


Hình 6. Ảnh hưởng của cách xếp lá đến việc thu nhận ánh sáng của lá ở dưới 
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Lá cây ở nơi có nhiều ánh sáng như ở phần ngọn cây thì thường có phiến nhỏ, 
dày, cứng, có màu xanh nhạt, có nhiều gân... còn lá cây ở trong tán bị che bóng có 
nhiều phiến lớn, mỏng, gân ít, có màu xanh sẫm... Khi nhiệt độ không khí lên cao 
hơn 30C thì một số cây thuộc họ Trinh nữ, họ Đậu... lá thường cuộn lại để giảm 
khả năng tiếp nhận ánh sáng. 

* Ảnh hưởng của ánh sáng tới hoạt động sinh lí của cảy 

Cường độ và thời gian chiếu sáng, thành phần quang phổ ánh sáng có ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động quang hợp, hô hấp thoát hơi nước, nảy mầm của hạt, nảy 
chồi và rụng lá... Chẳng hạn, cây ưa sáng nhiệt đới có cường độ quang hợp cao 
dưới ánh sáng mạnh, cây ưa bóng có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu và hô 
hấp cũng yếu. Dưới ánh sáng mạnh, cường độ quang hợp lá cây ưa bóng yếu hơn 
cây ưa sáng, là bởi vì ánh sáng mạnh làm cho nhiệt độ lá tăng cao, quá trình thoát 
hơi nước của lá cây ưa bóng tăng mạnh làm lá mất nước dẫn tới quang hợp giảm. 

Cường độ hô hấp của lá cây ngoài sáng cao hơn lá cây trong bóng. Ngoài ra 
cường độ hô hấp cùng với thoát hơi nước cao giúp làm giảm nhiệt độ trong lá. 

Thời gian chiếu sáng càng dài thì các cây vùng ôn đới phát triển nhanh, ra 
hoa sớm, ngược lại phần lớn cây nhiệt đới nếu kéo dài thời gian chiếu sáng thì cây 
sẽ ra hoa muộn. 

4.4. Ảnh hưởng của ánh sáng đến khả năng định hướng và sinh sản 
của động vật 

Các nhóm động vật thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau. 

Khác với thực vật, ánh sáng không có giới hạn thích hợp đối với động vật. 
Hâu hết các loài động vật đều có khả năng phát triển trong tối và ngoài sáng, mặc 
dù tác động của các loài bức xạ ánh sáng không phải không ảnh hưởng đến các 
quá trình trao đổi chất ở động vật. Tuy nhiên, động vật cũng chia thành hai nhóm: 

— Nhóm động vật ưa sáng: là những loài chịu được giới hạn rông về độ dài 
sóng, cường độ và thời gian chiếu sáng. 

Nhóm này bao gồm các loài động vật hoạt động ban ngày. 

— Nhóm động vật ưa tối: là những loài chỉ có thể chịu được giới hạn ánh 
sáng hẹp. 

Nhóm này bao gồm các loài động vật hoạt động về ban đêm, sống trong hang, 
trong đất hay ở đáy biển. 

* Ánh sáng và sự định hướng của động vật 

Ánh sáng là điều kiện cần thiết để động vật nhận biết các vật và định hướng 
trong không gian. 
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Đối với nhóm động vật hoạt động ban ngày thường có cơ quan tiếp nhận 
ánh sáng. " 

Ở động vật bậc thấp cơ quan này là các tế bào cảm quang phân bố khắp cơ 
thể, chúng không có khả năng nhận biết được hình ảnh của sự vật, nhưng phân biệt 
được sự dao động của độ chiếu sáng xen kẽ giữa ánh sáng và bóng tối. Còn ở động 
vật bậc cao chúng tập trung thành cơ quan thị giác. Ở một số nhóm động vật như 
côn trùng, châu chấu, động vật có xương sống, nhất là chim, thú, cơ quan thị giác 
rất phát triển cho phép chúng nhận biết được hình dạng, kích thước, màu sắc và 
khoảng cách của sự vật. Do vậy, động vật thường có màu sắc, đôi khi rất sặc sỡ 
(côn trùng) như những tín hiệu sinh học. Những loài ưa hoạt động ban đêm, màu 
sắc không phát triển và thân thường màu sẵm. Ở dưới biển, nơi thiếu ánh sáng, cơ 
quan thị giác của động vật có khuynh hướng mở rộng tầm nhìn. Còn ở những vùng 
không có ánh sáng, cơ quan thị giác tiêu giảm hoàn toàn, thay vào đó là cơ quan 
xúc giác và cơ quan phát sáng. Cơ quan phát sáng phát ra ánh sáng lạnh (gọi là 
ánh sáng sinh học) để nhận biết đồng loại hoặc sử dụng trong các mục đích khác 
như để bắt mồi... 

Khả năng cảm nhận những tia sáng của quang phổ Mặt Trời khác nhau ở các 
loài động vật khác nhau. Ví dụ các loài ong cảm nhận vùng quang phổ sóng ngắn... 

Nhờ khả năng nhận biết các vật chiếu sáng mà động vật có thể định hướng đi 
xa và trở về nơi ở cũ. Chẳng hạn, chim di cư tránh mùa đông nhờ định hướng theo 
ánh sáng Mặt Trời và các tia sáng từ các vì sao. Vào ban đêm, kiến bò trên đường 
mòn nhờ ánh sáng Mặt Trăng. 

Khả năng định hướng đặc biệt phát triển ở ong. Chúng định hướng theo vị trí 
của Mặt Trời. Nếu Mặt Trời bị lấp sau đám mây, ong sẽ định hướng theo ánh sáng 
phân cực của bầu trời. 

Nhiều công trình nghiên cứu đã đã đi đến kết luận rằng: khả năng dựa vào 
hướng Mặt Trời để định hướng bay là khả năng bẩm sinh của động vật, nó được 
hình thành trong quá trình chọn lọc tự nhiên và trở thành bản năng. Còn khả năng 
biết chính xác tốc độ di chuyển của Mặt Trời là tập nhiễm. 

Ánh sáng thay đổi theo chu kì: chu kì ngày đêm, chu kì tuần trăng, chu kì 
mùa. Tính nhịp điệu của ánh sáng khắc sâu vào đời sống của sinh vật, tạo nên một 
nhịp điệu sinh học chuẩn xác ở chúng. 

* Ánh: sáng và sự sinh sản ở động vật 

Cường độ và thời gian chiếu sáng có ảnh hưởng tới hoạt động sinh sản và sự 
sinh trưởng của nhiều loài động vật. Chẳng hạn nếu tăng cường độ chiếu sáng sẽ 


32 


rút ngắn thời gian phát triển ở cá hồi. Cá hồi thường đẻ trứng vào mùa thu nhưng 
cũng có thể đẻ trứng vào mùa xuân hoặc mùa hè nếu điều chính được cường độ và 
thời gian chiếu sáng giống như điều kiện chiếu sáng của mùa thu. 

Khi thời gian chiếu sáng cùng với độ ẩm và nhiệt độ không phù hợp sẽ gây ra 
hiện tượng tạm ngừng hoạt động sinh dục và phát triển (đó là hiện tượng đình 
dục). Hiện tượng này có thể quan sát được ở nhiều loài sâu bọ... 

Bên cạnh đó, có một số loài sinh vật có khả năng tự phát sáng như loài giun 
nhiều tơ... Tín hiệu này ngoài ý nghĩa sinh thái là làm loé mắt và đánh lạc hướng 
kẻ thù còn thu hút các cá thể khác giới hoạt động sinh dục trong mùa sinh sản. 


5... Đất và đời sống của sinh vật 
5.1. Ý nghĩa của đất trong đời sống của sinh vật 

Đất là vỏ ngoài rất mỏng của thạch quyển và có thể tách thành quyển riêng 
gọi là địa quyển. 

Đất là vật thể thiên nhiên, được hình thành do quá trình phong hoá các lớp đá 
dưới tác động của quá trình biến đổi địa chất và khí hậu lâu dài của Trái Đất. Hoạt 
động của sinh vật (như thực vật, vi sinh vật, động vật, trong đó có cả con người) có 
vai trò rất lớn ảnh hưởng đến những biến đổi của đất trên Trái Đất. E.P. Odum 
(1983) đã chỉ ra rằng: nếu trên Trái Đất không có sự sống thì nó chỉ có đất, không 
khí và nước, nhưng cả không khí và nước, đặc biệt là đất cũng hoàn toàn giống với 
những cái đang tồn tại hiện nay. Vì vậy đất không chỉ là yếu tố của môi trường mà 
còn là sản phẩm hoạt động sống của sinh giới và nó là kết quả của sự tác động 
tổng hợp giữa khí hậu và sinh vật. 

Đất là môi trường sống và cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều loài động vật, 
thực vật, vi sinh vật và nấm. Nhiều loài động vật thường xuyên sống trong đất, 
nhiều loài lại lấy đất làm nơi trú ẩn tránh điều kiện bất lợi của môi trường. 

Đất luôn mang trên mình các hệ sinh thái, trong đó sinh vật được phân bố 
khác nhau theo chiều sâu của các lớp đất. 

Tóm lại, cuộc sống của tất cả các loài sinh vật và cả con người đều phụ thuộc 
vào đất. 

5.2. Thành phần của đất 

Đất có chứa chất rắn, nước và không khí. 

— Chất rắn là thành phần chủ yếu chiếm toàn bộ khối lượng đất và được chia 
thành hai loại, đó là chất rắn vô cơ và chất rắn hữu cơ. Chất rắn vô cơ là thành 
phần chủ yếu chiếm 97 — 98% khối lượng khô tuyệt đối của đất. Trong đó khoảng 
74 nguyên tố khoáng, chúng tồn tại ở cả hai dạng hoà tan và liên kết. Trong số đó 
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có bốn nguyên tố có khối lượng lớn nhất, đó là Sĩ, AI, Fe, chúng chiếm tới 93% 
khối lượng đất. Sau đó là H, C, S, P, N, các nguyên tố này cần cho đời sống của 
sinh vật. Những nguyên tố cây cần nhiều gọi là nguyên tố đa lượng như: C, H, O, 
N, S, P, K, Mg, Ca... Còn những nguyên tố cây cần ít nhưng thiếu chúng thì sẽ gây 
rối loạn sự sinh trưởng của cây, gọi là nguyên tố vi lượng như: Mn, Cu, Zn, Bo, Sỉ, 
Mo, Co,... 

Chất rắn hữu cơ trong đất chủ yếu chiếm vài phần trăm khối lượng đất, nhưng 
lại là thành phần có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của thực vật. Hàm lượng 
chất hữu cơ là biểu hiện mức độ màu mỡ của đất. Các chất hữu cơ có nguồn gốc từ 
xác chết của sinh vật. Trong đó cây xanh có sinh khối lớn nhất. Ngoài ra còn có 
các cành, lá, quả rụng, rễ chết của cây và xác của các sinh vật khác được vi sinh 
vật phân huỷ thành chất hữu cơ. Quá trình phân huỷ của vi sinh vật dưới tác dụng 
của không khí, nước, nhiệt độ,... diễn ra theo hai quá trình: khoáng hoá và mùn 
hoá. Khoáng hoá là quá trình phá huỷ các chất hữu cơ thành các chất vô cơ (như 
các loại muối khoáng H;O, CO,, NH;, H;S...). Mùn hoá là quá trình tổng hợp các 
chất kể cả vô cơ và hữu cơ thành một hợp chất cao phân tử có mầu sẫm gọi là 
mùn. Mùn có tác dụng kích thích sự sinh trưởng của cây, kích thích quá trình mọc 
rễ của cây. Trong mùn có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali... rất 
cần cho thực vật. Đất có nhiều mùn sẽ tơi xốp, có cấu trúc và giữ được ẩm tốt. 

— Nước trong đất 

Hàm lượng nước trong đất thay đổi tuỳ theo khả nồng giữ nước trong từng 
loại đất, tuỳ theo thời gian và loại đất trong năm. Có khi đất khô, nhưng cũng có 
khi đất bị nóng. Tuy nhiên độ ẩm của đất thường cao hơn độ ẩm của không khí. 

— Không khí trong đất 

Thành phần khí của đất tương tự như thành phần khí trong khí quyển. Chúng 
được khuyếch tán vào từ khí quyển, tuy nhiên lượng oxi trong đất thường thấp và 
CO; cao hơn trong không khí do các chất hữu cơ bị phân giải bởi nấm và vi khuẩn. 
Hoạt động của vi sinh vật phân huỷ các chất hữu cơ thải ra nhiều khí CO; và cũng 
tạo ra một số khí độc như NH;, H;S, CH,... Ngoài ra, nếu đất bị ngập nước lâu 
ngày, nhiều mùn bã thực vật thối rữa có thể hình thành nên môi trường yếm khí. 
5.3. Sinh vật sống trong đất và sự thích nghi của chúng 

Đất là môi trường sinh thái khá ổn định, nên sinh vật sống trong đất khá 
phong phú. 

~ Thực vật 

Cấu trúc của đất ảnh hưởng tới quá trình nảy mầm của hạt. Thường những hạt 
nhỏ và nhẹ sẽ nảy mầm nhanh hơn trong đất nhỏ mịn, do hạt nhỏ tiếp xúc với 
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thành phần của đất mịn tốt hơn. Còn hạt có kích thước lớn hơn nảy mầm tốt khi 
đất thô, hạt to. Ngoài ra quá trình hạt nảy mầm còn tuỳ thuộc vào kích thước và 
hình dạng của hạt, khả năng tiếp xúc của các thành phản đất với hạt cũng như 
nhiệt độ và độ ẩm của đất. 

Sự phát triển của rễể cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ ẩm, nhiệt độ, 
thành phần, cấu trúc, chất dinh dưỡng trong đất. Cây mọc trên núi đá vôi do thiếu 
chất dinh dưỡng và thể nền rất cứng nên rễ thân cây len lỏi vào các khe hở, vách 
đá, có khi rễ còn bao quanh tảng đá lớn. Không những thế rẻ cây còn tiết ra axít để 
hoà tan đá vôi, cung cấp một phần chất khoáng cho cây. Vì thế, những cây ưa sống 
trên núi đá vôi thường có gỗ rắn chắc như nghiến, trai... Còn những cây có thân cỏ, 
mọng nước thì rễ cây chỉ thu hẹp phân bố trong một hốc đá nhỏ, sự thu nhận chất 
dinh dưỡng bị hạn chế nên cây sinh trưởng chậm. 

Những cây mọc trên sa mạc thì thường rẻ cây phát triển nông sát mặt đất để 
hút sương đêm. Nhưng cũng có loài rễ đâm sâu xuống đất, có khi tới 20m để hút 
nước ngầm. Những cây như vậy thường có lá tiêu giảm như cây cỏ lạc đà... 

Những cây mọc ở vùng ngập nước, vùng đóng băng thì rễ cây phân bố nông 
và rộng. Còn những cây mọc ở vùng đầm lầy nước mặn ven biển, do bị ngập nước 
định kì nên rễ cọc của cây gỗ sớm chết hoặc không phát triển, mà mọc nhiều rễ 
bên từ gốc thân. 

— Vị sinh vật 

Trong đất có số lượng vi khuẩn rất lớn, với mật độ thay đổi từ một đến vài tỉ 
cá thể trong một gam đất. Vị khuẩn có hai loại: vi khuẩn tự dưỡng và vi khuẩn dị 
dưỡng. Vi khuẩn tự dưỡng có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ chất vô cơ 
(như vi khuẩn cố định đạm). Còn vi khuẩn dị dưỡng phần lớn sống trong đất, 
chúng có khả năng phân huỷ các hợp chất hữu cơ (như các loài vi khuẩn phân huỷ 
xenlulôzơ). 

— Động vật 

Động vật sống ở đất được chia thành nhiều nhóm nhỏ, tuỳ theo kích thước của 
từng cơ thể. Sự phân chia này được dựa trên cơ sở kích thước của cơ thể động vật 
có ảnh hưởng tới kích thước và số lượng của các mảnh vụn mà động vật sẽ ăn và 
phân huỷ. 

Động vật có kích thước nhỏ (microfauna) như động vật nguyên sinh, giun 
tròn... đến động vật có kích thước lớn hơn 20mm (megafauna) như giun đất, ốc 
sên... sẽ cắn nhỏ các mảnh vụn hữu cơ, qua đó sắp xếp lại các mảnh vụn thực vật 
và thành phần hữu cơ trong đất, góp phần trực tiếp phát triển cấu trúc đất. 
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Có nhiều loài động vật sống suốt đời trong đất như chuột bốc xa, chuột hốc 
thảo nguyên... chúng có thể đào đất bằng răng để tạo ra các hang lớn. Còn các loài 
chuột tuy mắt kém nhưng cơ thể tròn và chắc, đặc biệt có hai chi trước rất khoẻ có 
tác dụng đào hang rất tốt. 

Ngoài ra, có nhiều loài động vật lớn, tuy kiếm thức ăn trên mặt đất nhưng 
sinh sản, trốn tránh kẻ thù ở trong đất như chuột vàng, thỏ, chồn... Những con 
thú này thường có vuốt dài, chi trước khoẻ hoặc đầu dẹt nên có khả năng đào 
- hang rất khoẻ. ' 

6. Muối khoáng và đời sống của sinh vật 

Muối khoáng tham gia vào thành phần cấu trúc của các chất sống và các 
thành phần khác của cơ thể. Đến nay, người ta đã biết khoảng 40 nguyên tố hoá 
học có trong thành phần chất sống, trong đó có 15 nguyên tố đóng vai trò thiết yếu 
đối với mọi sinh vật và hai nguyên tố Na và Cl rất quan trọng đối với động vật. 
Những nguyên tố chủ yếu tham gia vào thành phần cấu tạo của prôtê¡n, gÌluxit, 
lipit là O, H, C, N, Sĩ, P... Các muối khoáng được sinh vật lấy từ đất hay từ môi 
trường nước xung quanh mình (đối với sinh vật sống ở nước) để cấu tạo nên cơ thể 
và tham gia vào các quá trình trao đổi chất của sinh vật. Và khi sinh vật chết đi, 
chúng được trả lại cho môi trường. 

Trong môi trường nước, muối không chỉ là nguồn thức ăn mà còn có vai trò 
điều hoà áp suất thẩm thấu và ion của cơ thể, duy trì sự ổn định của đời sống trong 
môi trường mà hàm lượng muối và ion thường xuyên biến động. 

Nước và muối là nguồn vật chất cung cấp cho đời sống của sinh vật, nhưng 
nước còn là dung môi hoà tan các loại muối để giúp cho thực vật có khả năng tiếp 
nhận nguồn muối. Vì thế, những nơi giàu muối nhưng khô hạn thì thực vật cũng 
không thể khai thác được nguồn muối để tồn tại và phát triển. Ngoài ra, mối quan 
hệ giữa các loại muối khoáng trong môi trường cũng tương tự như vậy. Ví dụ: cây 
bị đói muối nitơ thì bộ rễ không sinh trưởng được, vì thế cây cũng không kiếm 
được phốtpho, mặc dù ở đó muối phốtpho không hiếm. Chính vì lẽ đó mà nước - tỉ 
lệ các muối đã trở thành một công thức đảm bảo cho thực vật có thể sinh trưởng và 
phát triển. 

Trong đất thành phần và tỉ lệ của các loại muối khá ổn định nhờ đất có “cơ 
chế đệm” rất tốt, vì thế đất rất thuận lợi cho đời sống của sinh vật. 

Trong hoạt động sống của sinh vật như hoạt động quang hợp ở thực vật, quá 
trình trao đổi chất ở động vật... các muối khoáng được sử dụng cho sự sinh trưởng 
và phát triển với những hàm lượng khác nhau. Những nguyên tố cần với số lượng 
tương đối lớn gọi là “nguyên tố đại lượng”rung bình mỗi loại cần khoảng 0,2% 


36 


khối lượng khô của chất hữu cơ. Còn những nguyên tố cần với số lượng rất ít, 
thường ít hơn 0,2% khối lượng khô của chất hữu cơ gọi là “nguyên tố vi lượng”. 

Những nguyên tố đa lượng như C, O, H, N, P, S, CI, K, Mg... đóng vai trò 
quan trọng trong thành phần cấu trúc của chất nguyên sinh, duy trì sự ổn định 
axit — bazơ trong dịch tế bào... Chẳng hạn Mg tham gia vào việc cấu trúc của 
clorophin và chuyển hoá năng lượng... 

Những nguyên tố vi lượng như AI, Bo, Br, Cr, Co, I, Mn, Sĩ, Mo... chúng đóng 
vai trò chìa khoá trong hoạt động của các enzym. Nhiều nguyên tố vi lượng có vai 
trò như các vitamin và tham gia với tư cách như chất xúc tác. 

Như vậy, với tư cách là nguồn dinh dưỡng, nơi nào giàu muối nơi đó sinh vật 
phát triển phong phú, nơi nào thiếu muối thì sự sống trở nên nghèo nàn. Tuy vậy, 
muối vừa là yếu tố điều chỉnh vừa là yếu tố giới hạn trong cả trường hợp thiếu 
hoặc thừa muối. Không những thế, nhiều loài muối trong điều kiện xác định còn 
gây độc đối với đời sống của sinh vật. . 

Trong môi trường nước, tỉ lệ các loại muối cũng khá ổn định, vì thế đã duy trì 
được sự sống bình thường của các sinh vật thuỷ sinh theo hai khía cạnh: cung cấp 
chất dinh dưỡng, điều hoà áp suất thẩm thấu và tỉ lệ các ion trong cơ thể. 

Ở nước ngọt, muối chính là cacbonat, còn ở biển là natri clorua. Những sinh 
vật sống ở nước ngọt và nước mặn đều là những loài hẹp muối. Giữa nước ngọt và 
nước mặn là nước lợ. Những sinh vật sống ở vùng nước lợ là những loại rộng muối 
chúng có cơ chế riêng để điều chỉnh áp suất khi tiến hành di cư từ môi trường này 
sang môi trường khác. 


7. Các chất khí và ảnh hưởng của chúng đối với đời sống của sinh vật 
7.1. Ý nghĩa của không khí đối với đời sống của sinh vật. Không khí có ý 
nghĩa rất lớn đối với đời sống của sinh vật. 

Nó cung cấp oxi cho sinh vật hô hấp và khí CO; cho cây xanh quang hợp. 

Không khí chứa trong đất và trong mọi cơ thể sống. Nó là thành phần quan 
trọng của các hệ sinh thái. Không khí là vật cản các dòng bức xạ trong khí quyểni, 
làm cho nhiệt độ trên Trái Đất được ổn định, nhiệt độ giữa ngày và đêm ít thay 
đổi, tạo điều kiện cho sinh vật tồn tại được trên Trái Đất. 

Không khí chuyển động tạo thành gió, có ảnh hưởng rõ rệt đến nhiệt độ, độ 
ẩm của môi trường. Không những thế, không khí còn ảnh hưởng tới quá trình thoát 
hơi nước ở sinh vật, từ đó ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của chúng. 
Đồng thời gió nhẹ còn có vai trò quan trọng trong việc phát tán phấn hoa, quả, hạt, 
vi sinh vật... và vận chuyển của nhiều động vật. 
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Bên cạnh đó, khi không khí thay đổi do bị ô nhiễm hay gió quá mạnh cũng 
gây tác hại không nhỏ cho sinh vật và các hệ sinh thái trên Trái Đất. 


7.2. Thành phần của không khí trong khí quyến 

Thành phần các khí của khí quyển từ lâu đã ổn định, nhưng hiện nay con 
người đang huỷ hoại sự cân bằng đó bằng chính các hoạt động của mình. 

Trong khí quyển, không khí khô chứa chủ yếu là nitơ: 78,08%, oxi: 20,945%, 
CO°: 0,03%, các khí có khối lượng ít hơn như H, NH;, hơi nước, He, O,... Ngoài 
ra, còn có đầu thơm, các khí độc như: CH,, CO, SO,, NO, H;S... và một số vật rắn 
lơ lửng như bụi, vi khuẩn phấn hoa... 

Trong khí quyển, trữ lượng khí nằm trong một lớp mỏng gần mặt đất gọi là 
tầng đối lưu với bề dày 15km ở xích đạo và 9km ở các cực. Tầng này gồm có hai 
lớp: lớp trên là lớp khí quyển tự do, lớp dưới dày 3km, chứa chủ yếu là hơi nước, 
bụi. Sự chu chuyển của khí tầng đối lưu có tác động điều chỉnh thời tiết và những 
biến đổi của nó. 

Phần trên tầng đối lưu là tầng bình lưu, sự phân bố của khí ở đây phụ thuộc 
vào mật độ của chúng. Độ cao của tầng này lên đến 80km, với nhiệt độ từ —10 
đến — 40C. 

Đáy của tầng bình lưu là lớp ôzôn mỏng, có tác dụng như một màng lọc tia tử 
ngoại, nó hấp thụ và phản xạ lại vũ trụ 90% lượng bức xạ này, giúp cho sinh vật 
sống trên mặt đất một cách an toàn. 

Ngoài giới hạn của tầng bình lưu là tầng ôzôn, chứa hỗn hợp các khí nhẹ (He, 
H) và nhiệt độ lại tăng dần. Giới hạn của lớp này kéo dài đến 1000km. 

Và tầng cuối cùng của không gian là ngoại quyển, không có giới hạn. 


7.3. Các chất khí và ảnh hưởng của nó đối với đời sống sinh vật 

- Khí oxi 

Khí oxi là nguồn nguyên liệu chính được sử dụng trong hô hấp, sản sinh ra 
năng lượng trong quá trình trao đổi chất của sinh vật. 

Trong khí quyển hàm lượng oxi luôn cao (khoảng 21%), vì thế nên oxi ít 
khi trở thành yếu tố giới hạn đối với sự sống trên cạn. Tuy nhiên, sự suy giảm 
oxi ở một số nơi (như ở khu công nghiệp, nơi có xác động vật, thực vật bị phân 
huỷ...), sẽ gây hậu quả về hô hấp. Và nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ làm cho 
sinh vật chết. 

Động vật ở trên cạn có khả năng cảm ứng với nồng độ oxi trong không khí 
khác nhau. Mỗi một loài động vật có khả năng chịu được một độ cao nhất định (vì 
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càng lên cao nồng độ oxi trong không khí càng giảm). Ví dụ: vịt nhà lên cao được 
6000m, chim bồ câu chết ở độ cao 8500m... Những động vật sống trên núi cao có 
nhu cầu oxi thấp và chúng có thể chịu đựng được mòi thời gian dài khi máu chưa 
bão hoà oxi do khả năng hưng phấn của trung khu hô hấp yếu. 

Đối với môi trường nước, trong nhiều trường hợp hàm lượng oxi lại rất thiếu 
vì thế nó đã đe doạ cuộc sống của nhiều loài, nhất là trong các vực nước nóng hoặc 
trong các vực nước phì dưỡng. Như V.I. Vemaski (1967) đã nói: “cuộc sống của 
sinh vật thuỷ sinh là cuộc đấu tranh sinh tồn vì oxi”. Quả vậy, hàm lượng của oxi 
trong nước luôn biến động do hô hấp của sinh vật, do sự phân huỷ các chất hữu cơ 
của sinh vật... Nhiệt độ của nước và hàm lượng muối tăng khi hàm lượng oxi giảm, 
nhất là khi mặt nước bị phủ váng dầu, trong nước chứa nhiều hợp chất hữu cơ đang 
bị phân huỷ... 

Chính vì những đặc trưng trên mà sinh vật sống trong nước có những hình 
thức thích nghi với những biến đổi của hàm lượng oxi như có vỏ mỏng, dễ thấm 
oxi, có cơ quan hô hấp phụ bên cạnh cơ quan hô hấp chính, tăng bề mặt tiếp xúc 
với môi trường nước, tăng lượng hêmôglôbin trong huyết tương khi hàm lượng oxi 
giảm... Một số cây ngập mặn vùng ngập triều, yếm khí còn phát triển hệ thống rễ 
thở như các loài thuộc họ Mắm, họ Bầu... Những động vật vùng triều còn thích 
nghi với cách trừ khí, tức là trừ một lượng nước hoà tan oxi đủ dùng trong thời 
gian phơi bã. Còn động vật vùng ôn đới giảm hoạt động khi mặt nước bị phủ băng 
để sống qua ngày “đói” oxi. 

- Khí CO, 

Khí CO, chỉ chiếm một lượng nước nhỏ trong khí quyển, khoảng 0,03% về 
thể tích, nhưng nó là thành phần quan trọng của không khí, là nguồn cacbon, là 
nguyên liệu xây dựng tất cả các cơ thể động vật và thực vật. Dưới tác dụng của 
năng lượng ánh sáng Mặt Trời, cây xanh hấp thụ CO; để thực hiện quá trình quang 
hợp. tổng hợp nên các hợp chất hữu cơ nuôi cơ thể. Hàm lượng CO, trong khí 
quyển là giới hạn đối với nhiều loài thực vật bậc cao. Ở nhiều loài, cường độ 
quang hợp tăng khi hàm lượng CO; tăng lên. 

Ở đại dương luôn có sự trao đổi CO, với khí quyển vì nước biển chứa lượng 
CO; rất lớn, vì thế có thể nói rằng đại dương đóng vai trò quan trọng trong việc 
điều chỉnh nồng độ khí CO, luôn biến động theo thời gian. Nếu hàm lượng CO; dư 
thừa hoặc quá cao trong nước sẽ gây bất lợi cho đời sống của động vật, nhất là 
trong điều kiện hàm lượng O; trở nên thiếu hụt. 

Thế nhưng CO; hoà tan trong nước đã tạo nên một hệ đệm, duy trì sự ồnđ định của 
giá trị pH ở mức trung bình, tạo nên điều kiện thuận lợi cho đời sống của sinh vật. 
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CO, khí quyển —— CO, hoà tan + H;O —— H;CO, 


CO2 +2H* —— HCO; + H* ⁄ 


Nguồn CO, dự trữ trong nước hay trong khí quyển rất lớn, chúng tồn tại dưới 
dạng CaCO, và hợp chất hữu cơ chứa cacbon. 

Bình thường nồng độ CO, thay đổi theo quy luật ngày đêm. Cây xanh hấp thu 
CO, từ không khí của buổi sáng và giải phóng O;, do đó ban đgày hàm lượng O, 
tăng và đều đạt đến đỉnh cực vào buổi chiều khi hàm lượng CO, thấp. 

Hiện nay, hàm lượng CO, trong khí quyển ngày một gia tăng do hoạt động 
của con người, đã gây nên “hiện tượng hiệu ứng nhà kính”. Hậu quả của hiện 
tượng này là rất xấu. 

~ Khí nitơ 

Nitơ là một khí trơ chiếm một tỉ lệ lớn trong khí quyền. Nitơ không tham gia 
vào phản ứng hoá học ở những điều kiện thông thường nhưng các cơ thể sống đòi 
hỏi nitơ để tạo ra prôtêin và clorophin. Động vật thỏa mãn nhu cầu nitơ thông qua 
thức ăn. Còn thực vật chỉ hấp thụ nitơ ở các dạng đạm nitrit, nitrat và amôn. Chỉ có 
một số sinh vật tiền nhân như một số vi khuẩn cộng sinh trong nốt sân của hệ rễ 
cây họ Đậu, một số vi khuẩn cộng sinh trong bèo hoa dâu... là có khả năng cố định 
nitơ tự do thành các hợp chất đạm nitrit, nitrat thì cây mới sử dụng được. 

Trong đất, các chất hữu cơ chứa nitơ được vi sinh vật phân huỷ và chuyển 
thành những hợp chất đơn giản hơn như NO; , NO; được cây sử dụng. 


Hiện nay do phát triển công nghiệp con người đã phát thải vào khí quyển một 
lượng oxit nitơ khá lớn, khoảng 70 triệu tấn mỗi năm. Oxit nitơ có thể làm tăng 
quá trình tổng hợp prôtêin, song nói chung chúng rất nguy hiểm, rất độc đối với 
đời sống của thực vật như làm hạn chế cường độ quang hợp. 

8. Không gian và thời gian như những yếu tố sinh thái 
8.1. Không gian 

Không gian là nơi sinh sống của các loài sinh vật, đồng thời là kho dự trữ mọi 
thứ thiết yếu cho nhu cầu cuộc sống của muôn loài, là nơi biến đổi của vật chất 
thành dạng thuận lợi cho việc sử dụng của sinh vật. Do vậy, “không gian” đã chứa 
đựng trong nó những cái cần thiết cho đời sống của sinh vật. 

Trong không gian mọi yếu tố sinh thái, mọi nguồn sống được sắp xếp theo 
đặc tính của chúng, từ đó dẫn đến sự phân bố của các loài. Thực vật cần ánh sáng 
để quang hợp, do đó buộc phái phân tâng để chia sẻ nguồn bức xạ, rễ phải phát 
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triển ở dạng nào đó để có thể kiếm được nước và muối khoáng. Như vậy, ngoài 
những thích nghi về hình thái, về cấu tạo cơ thể, về hoạt động sinh lí thì các loài 
thực vật còn phải chia sẻ, cạnh tranh nhau về không gian. Chẳng hạn trên savan, 
các cây gỗ sống rất thưa nên thoả sức vươn cành, xoè tán để tiếp nhận ánh sáng. 
Còn ở rừng nhiệt đới xích đạo, cây cối phải vươn cao, tán bị khép lại do các cây ưa 
sáng chen chúc nhau trong một không gian hẹp. 

Đối với các loài động vật, nhất là chim và các loài động vật bậc cao, tính lãnh 
thổ đã quy định cho chúng những không gian xác định mà ở đó có đủ điều kiện để 
duy trì sự tồn tại và phát triển của chúng một cách ổn định. 


8.2. Thời gian 

Thời gian không chỉ nói nên độ dài của đời sống đối với mỗi cá thể, quần thể, 
quần xã và hệ sinh thái mà còn là điều kiện cần và đủ để có thể tích luỹ các yếu tố 
của môi trường, hoàn thành các pha, các giai đoạn phát triển của mình, đồng thời 
góp nhặt mọi “kinh nghiệm” và “vốn sống” để phản ứng lại với những biến đổi 
của môi trường. Vì vậy, thời gian đã trở thành yếu tố “vật chất” đối với đời sống 
của sinh vật. 

Đối với sinh vật biến nhiệt, tổng nhiệt độ ngày gần như một hằng số, do đó số 
ngày là yếu tố quyết định để sinh vật hoàn thành một giai đoạn hay toàn bộ đời 
sống của mình. Chẳng hạn tổng nhiệt độ ngày cần cho sự phát triển của trứng cá 
hồi là 41°C ngày, nếu nhiệt độ hữu hiệu là 5°C thì lượng thời gian cần cho trứng nở 
tương ứng là 82 ngày. 

Các sinh vật chỉ có thể sinh sản lần đầu ở những kích thích và tuổi xác định. 
Đa số các loài, nhất là đối với động vật bậc cao sự ngừng sinh trưởng hay ngừng 
sinh sản thường cũng rơi vào những thời điểm xác định của đời sống. 

Một khi có sự chuyển pha, chuyển giai đoạn phát triển đòi hỏi một lượng thời 
gian cần thiết, đủ cho sinh vật tích luỹ vật chất để có thể chuyển đổi về mặt số 
hoặc về mặt chất lượng phù hợp với sự chuyển các pha hay các giai đoạn của đời 
sống. Vì thế, nói đến thời gian là nói đến khái niệm tổng hợp “sinh trưởng -— thời 
gian” của sinh vật. 

Không những thế thời gian còn khắc sâu trong đời sống của sinh vật những 
dấu ấn của mình. Đó là những nhịp điệu thời gian trong đời sống hay con gọi là 
“nhịp điệu sinh học” hoặc “chu kì sinh học”. Chu kì sinh học ngày đêm được biểu 
hiện trong đời sống của tất cả các loài. Ở những sinh vật hoạt động ban ngày thì 
các quá trình sinh lí diễn ra mạnh mẽ vào ban ngày, còn ở ban đêm chúng ở vào 
trạng thái bị ức chế và ngược lại. Chẳng hạn con dơi ban ngày treo mình dưới các 
mỏm đá trong các hang động hay dưới các cành cây, nhưng xâm xẩm tối thì hoạt 
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động rất sôi động. Một số loài hoa như hoa nhài, hoa quỳnh, mười giờ... đều nở 
vào thời điểm xác định liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm và sự chiếu sáng. Các quá 
trình hoạt động của con người cũng bị chi phối bởi chu kì ngày đêm, vì thế nếu 
con người hoạt động không tuân theo quy định đó sẽ gây trạng thái mệt mỏi... 

Ngoài ra, chu kì thuỷ triều cũng được diễn ra một cách đều đặn, tạo nên nhịp 
điệu sống rất tinh tế đối với sinh vật sống ở vùng thuỷ triều. Chu kì mùa, chu kì 
nhiều năm cũng tạo nên những nhịp điệu sinh học tương tự như ngủ đông, ngủ hè, 
di cư theo mùa của các loài chim, thú... Chẳng hạn, chim làm tổ và đẻ trứng nhiều 
nhất vào tháng 3, 4, rụng lông chủ yếu vào tháng 7, 8 hàng năm. Ở thực vật sự 
hình thành hạt và rụng lá thường vào mùa thu. 


lIl. TẬP TÍNH VÀ CƠ SỞ SINH LÍ HỌC CỦA TẬP TÍNH Ở SINH VẬT 
4. Khái niệm về tập tính 

Cơ thể muốn tồn tại và phát triển được thì phải cân bằng với môi trường sống 
của nó. Sự cân bằng đó được thực hiện thông qua quá trình trao đổi chất của cơ 
thể. Các quá trình trao đổi chất của cơ thể chỉ có hiệu quả khi được thực hiện trong 
điều kiện ồn định. Các yếu tố của môi trường lại luôn luôn biến động theo không 
gian và theo thời gian, do đó chúng gây nên những biến đổi bên trong cơ thể. Đối 
với những biến đổi của điều kiện môi trường diễn ra trong khoảng đời sống của cơ 
thể thì từng cơ thể sẽ có sự thích ứng, tức là cơ thể trả lại những biến đổi đó một 
cách chậm chạp bằng cách thay đổi dần các chức năng sinh lí. Nếu điều kiện của 
môi trường biến đổi một cách đột ngột thì sự điều hoà của cơ thể sẽ được thực hiện 
bằng những phản ứng nhanh chóng. Những phản ứng này có thể là những phản 
ứng sinh lí (như hồi hộp, tức giận...) hoặc là những phản ứng tập tính (như chạy 
trốn, tấn công...). 

Như vậy, tập tính là một trong những biện pháp để thích ứng với những điều 
kiện khác nhau của môi trường ngoài cũng như sự biến đổi của chúng. Nó chính 
là một hoạt động phối hợp của cơ. Đôi khi nó còn liên quan đến cử động của một 
bộ phận nào đó của cơ thể, chẳng hạn như con chó vẫy đuôi, con chim hót... 
Nhưng đôi khi nó lại là một phức hợp nhiều động tác, trong đó cần có sự tham 
gia của toàn cơ thể, chẳng hạn sự đổi tư thế hay đi đi lại lại... Cũng có những tập 
tính làm cho con vật trở nên bất động như con mèo chụm chân nằm chờ con 
chuột đến gần... Mặc dù, các tập tính thường được thực hiện nhờ các cơ, nhưng 
cũng có khi có sự tham gia của các cơ quan khác như sự phun hoả mù của con 
mực, con bạch tuộc... 

Tập tính, đó là sự trả lời lại những biến đổi của môi trường xung quanh. Thế 
nhưng, sự biến đổi của môi trường xung quanh mà sinh vật phản ứng lại một cách 
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thích nghi còn được gây ra do chính bản thân sinh vật, chẳng hạn sự tiêu hao ôxi, 
làm tăng hàm lượng cacbonic, cây cối làm biến đổi nền đất... Sự biến đổi này 
không chỉ xảy ra ở môi trường ngoài mà còn xảy ra ở ngay bên trong cơ thể sinh 
vật. Ví dụ, khi đói thì lượng đường trong máu giảm, dạ dày co bóp nhiều hơn... 
làm cho con vật trở nên lo lắng đi lại sục sạo tìm mồi. Sau khi ăn no, trạng thái 
bên trong cơ thể lại thay đổi, sự lo lắng không còn nữa, con vật trở nên “phấn 
chấn”, thoả mãn hoặc buồn ngủ... 

Chính vì vậy, các phản ứng tập tính mang tính thích nghỉ, nghĩa là làm cho cá 
thể hoặc cho loài tồn tại và phát triển một cách ổn định. Tập tính của các cá thể 
khác nhau thì không giống nhau, chúng mang tính chất đặc trưng cho loài. Ví 
dụ, tiếng hót của chim chích choè khác với tiếng hót của chim vàng anh, chim 
yến sử dụng vật liệu để xây tổ khác với các loài chim khác, tu hú không biết tự 
làm lấy tổ nhưng lại có tập tính đẻ “trộm” trứng của mình vào tổ của loài khác... 
Ngoài ra, ngay trong một cơ thể thì ở vào những hoàn cảnh khác nhau sẽ có 
những phản ánh tập tính không giống nhau. Chẳng hạn, con bò cạp cái trước khi 
giao phối thì rất hiển từ, chấp nhận sự nhảy múa của con bò cạp đực, nhưng khi 
giao phối xong, nó lập tức vồ lấy con bò cạp đực và ăn ngấu nghiến nếu như con 
đực không kịp chạy trốn. 

Tập tính thường được phản ánh trong các phản ứng vận động hay ngừng vận 
động... khi trả lời sự biến đổi của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong cơ 
thể. Vì thế, cơ sở để thực hiện tập tính không chỉ riêng các cơ quan trả lời lại sự 
biến đổi, mà còn là cả một hệ thống phản ứng của giác quan và hệ thần kinh. Mỗi 
một hệ thống tham gia vào phản ứng tập tính theo một đặc điểm của nó. Hơn nữa, 
việc tổ chức của hệ thống phản ứng được thiết kế một cách xác định để khi nhận 
được kích thích nó trả lời như một chương trình đơn giản nhưng hoàn toàn tự động 
hoá. Chẳng hạn, hoạt động của cơ được kiểm tra chặt chẽ, liên tục bằng các tín 
hiệu cảm giác được phát sinh khi cơ hoạt động và sự kiểm tra đó lại có tác dụng 
điều chỉnh hoạt động của cơ. 


2. Cơ sở sinh lí học của tập tính 

Trong quá trình tiến hoá của sinh vật, đặc biệt là của giới động vật, tập tính 
sinh học ngày càng phức tạp trên cơ sở sự phát triển chung của hệ thần kinh. Đa số 
động vật có xương sống cơ sở tập tính là các phản xạ, là những động tác định hình 
(hay bản năng) và tính hướng (hướng quang, hướng động và hướng lên, hướng 
xuống...). Trong quá trình phát triển của giới động vật, các dạng tập tính thấp ngày 
càng bị chèn ép bởi các tập tính cao hơn dựa trên cơ sở học tập của từng cá thể. 
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2.1. Tính hướng (hay theo) 

Tính hướng là một dạng tập tính đơn giản. Nó được xuất hiện chủ yếu dựa 
trên những phản ứng trả lời lại các nhu câu sinh lí đơn giản của thực vật và các 
loài động vật bậc thấp. Chẳng hạn, cây mọc buộc rễ phải đâm xuống đất, thân cây 
phải hướng lên không khí. Sự phát triển thực vật về phía có ánh sáng gọi là quang 
hướng động dương (như lá lạc, hoa hướng dương...). Tính hướng còn gặp ở nhiều 
loài động vật không xương sống khác như thuỷ tức. 

Ngoài ra, sự di chuyển của động vật để tránh những điều kiện không thuận lợi 
là những dạng vận động không định hướng, song cũng có thể hiểu “hướng” của nó 
là từ nơi bất lợi đến nơi thuận lợi. Chẳng hạn, các loài sinh vật di chuyển khỏi 
những vùng bị ô nhiễm... 


2.2. Tập tính dựa trên cơ sở các phản xạ không điều kiện 

Trong những tập tính đơn giản thì khi có kích thích thường gây ra một phản 
ứng nhất định, phản ứng ấy có thể làm cho một cơ hay một nhóm cơ hoạt động. 
Trong những trường hợp này, (áp tính được xác định bằng sự có mặt của một cơ 
quan cảm giác tương ứng và một cơ hay một nhóm cơ liên hệ với cơ quan cảm giác 
bằng các mối liên hệ thần kinh. Nhưng cũng có những tập tính được thực hiện bởi 
sự hoạt động của những chuỗi noron rất phức tạp. Ở đó, các cung phản xạ là cơ sở 
phản ứng, nhưng chúng không phải là những công tắc đơn giản mà còn có khả 
năng làm thay đổi tín hiệu truyền vào. 

Những tập tính dựa trên các phản xạ còn xuất hiện hiện tượng tiếp diễn do có 
“điện thế tiếp diễn” trong xináp của các chuỗi thần kinh hay hiện tượng “tập cộng thời 
gian” và “tập cộng không gian”. Chẳng hạn, khi chạm vào lông đuôi của con gián thì 
con gián bắt đầu chạy, nếu ta thôi kích thích thì cơn gián vẫn tiếp tục chạy chứ không 
dừng lại do có sự tiếp diễn điện còn duy trì ở xináp của chuỗi thần kinh bụng. 

Khi số lượng xináp tham gia trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp 
của tập tính cũng tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, khi tăng cường độ các kích thích thì 
sẽ mở rộng các vùng tham gia vào phản ứng, đồng thời trong các phản ứng phức 
tạp còn xuất hiện sự điều hoà các phản xạ nhờ các mối “liên hệ ngược”. Chẳng 
hạn, con bọ ngựa rình mồi khi con mồi xuất hiện trước thị trường của nó thì lập tức 
nó quay đâu về phía con mỗi, rồi xoay cả thân theo hướng đó. Khi con môi ở 
khoảng cách mà con bọ ngựa “ước đoán” được vừa tầm với thì nó dùng hai chân 
trước vồ mồi nhanh như chớp. Như vậy, khi bọ ngựa phát hiện được mồi liển xác 
định được cả hướng, khoảng cách và điều khiển hành động thông qua cơ quan thị 
giác, thông tin đó được truyền đến “thụ quan bản thể" nằm ở giữa phần nối đầu — 
ngực và hoạt động được thực hiện nhờ cơ chân. 
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2.3. Hoạt động tự phát 

Stf hình thành tập tính còn có sự đóng góp “hoạt động nf phát” của hệ thân 
kinh và các cơ chế "lập trình trung ương”. Khi đó các kích thích từ bên ngoài 
được coi như là những “tín hiệu” gây ra những hoạt động của các chương trình đã 
mã hoá. Thường tập tính của những động vật bậc thấp đều là những hoạt động tự 
phát. Chẳng hạn, nhiều chỗ trên mép dù của con sứa có các tập hợp nơtron và cơ 
quan thăng bảng, tại đó phát sinh những sóng hưng phấn gây ra sự co bóp nhịp 
nhàng của dù làm cho sứa vận động được. Sự co bóp này không phải là những 
phản ứng được gây ra trực tiếp bởi kích thích mà phụ thuộc vào sự co bóp của cơ 
dưới ảnh hưởng của các xung động phát ra từ các hạch thần kinh khác nhau, hoạt 
động tự động. Do đó, để duy trì các hoạt động này con vật không cần thiết có ''não 
bộ”. Vì thế, khi ta tách rời các phần ra khỏi cơ thể con vật thì chúng vẫn có khả 
năng hoạt động co bóp một cách bình thường. 

Ở đa số động vật không xương sống, tập tính được xác định bằng các xung 
động vận động mà trình tự của chúng đã được chương trình hoá trong hệ thần kinh 
trung ương. Vì thế, các kích thích đặc hiệu đối với chúng chỉ có thể có vai trò như 
là các tín hiệu phát động, đôi khi là những tín hiệu điều khiển. Ví dụ, sự điều hoà 
tiếng kêu của con đế mèn đã được chương trình hoá trong hệ thần kinh. Sự phức 
tạp của các động tác co cơ cần cho các dạng âm thanh phát ra của dế phụ thuộc 
vào sự “quyến rũ” hay sự “doạ dẫm”... mà phần lớn đã được xác định ngay trong 
não. Như vậy, sự “quyến rũ” hay sự “doa nạt” là những tín hiệu khác nhau làm cho 
dế thay đổi tiếng kêu của mình. 

Vai trò của những kích thích trong các quá trình điêu khiển tập tính cũng rất 
khác nhau. Hơn nữa, các loài động vật khác nhau tiếp nhận thế giới xung quanh” 
hoàn toàn khác nhau qua thị giác, khứu giác, xúc giác... Chẳng hạn, con chó đánh 
hơi tốt, con dơi nghe được siêu âm... Như vậy, các thành phần của thế giới xung 
quanh có ý nghĩa khác nhau đối với các động vật khác nhau. Nhưng mỗi con vật 
chỉ phản ứng lại một cách chọn lọc những yếu tố “đặc hiệu” đối với đời sống của 
nó thông qua các cơ quan cảm giác và hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, những 
tập tính quan trọng thường được xuất hiện liên quan với những dấu hiệu rất cơ bản 
như con mồi, vật dữ, những cá thể khác giới... những loại này thể hiện rất đa dạng 
để cho con vật có thể thu nhận được bằng “tay”, “mắt”, “tai”, “mũi”... 

Trong thực tế, đôi khi cũng một kích thích nhưng lúc này thì gây ra phản ứng, 
nhưng ở thời điểm khác lại có thể hoàn toàn không gây ra một hiệu quả nào, thậm 
chí còn gây ra phản ứng ngược lại vì cơ thể ở những trạng thái khác nhau. Nhưng 
cũng lại có những phản ứng trước các kích thích thì gây hưng phấn, song nếu kích 
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thích đó được lập đi lập lại có thể tạo ra sự kìm hãm hay dập tắt. Chẳng hạn, con tò 
vò đực “khoe mể” trước con tò vò cái, nếu được con cái hưởng ứng thì càng tăng, 
nhưng nếu không được con cái hưởng ứng thì động tác “khoe mẽ” đó nhanh chóng 
ngừng hẳn. 

Có trường hợp, kích thích nhiều lần có thể làm cho phản ứng bị dập tắt, song 
cũng có trường hợp kích thích được lập lại sẽ gây ra một phản ứng mới hoặc làm 
cho phản ứng tăng lên. Những hiện tượng này có liên quan đến “trạng thái hưng 
phấn trung ương”, “phản ứng thức tỉnh” hay “phản ứng phòng vệ”. 


2.4. Tập tính có động lực 

Tập tính có động lực xuất hiện thường liên quan đến một nhu cầu nào đó 
trong đời sống của động vật như đói, khát, giao phối, làm tổ, nuôi con, bảo vệ 
lãnh thổ... 

Đặc trưng của tập tính có động lực là sự liên quan chặt chẽ với trạng thái nhất 
định của cơ thể và với các kích thích xác định. Tập tính có động lực thường được 
xuất hiện dưới ảnh hưởng của một nhu cầu nào đó, làm cho con vật bắt đầu tìm 
kiếm đối tượng cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa con vật “tìm kiếm” một 
cách có ý thức đối tượng, mà nó biết được mục đích của hành động nó làm. Cũng 
có lúc tập tính không được các kích thích bên ngoài điều chỉnh mà chỉ trong quá 
trình diễn biến con vật mới tìm được nguồn cần thiết cho các kích thích tiếp theo. 
Ví dụ, khi cơn mèo đói thường sục sạo khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy hay ngửi 
thấy chuột thì hành động của nó được chuyển thành dạng hoạt động có định 
hướng. Đến khi vồ được chuột thì con mèo lại xuất hiện một nhu cầu trực tiếp: nhu 
cầu ăn uống. Khi ăn xong chuột thì mèo không còn tập tính sục sạo nữa và tập tính 
nhu cầu cũng mất. 

Tập tính thường biến đổi theo thời gian và mang tính chu kì đài ngắn khác 
nhau như chu kì ngày đêm, chu kì mùa, chu kì chiếu sáng của Mặt Trăng... Ngoài 
ra, theo sự phát triển của cơ thể, các tập tính không những biến đổi (hoặc bị mất 
đi, hoặc xuất hiện tập tính mới thay thế), mà còn được củng cố và hoàn thiện. Và 
sự hoàn thiện đó có liên quan đến sự phát triển của hệ thần kinh. Chẳng hạn, nếu 
sờ vào lòng bàn chân của người lớn thì các ngón chân sẽ co lại, nhưng cũng kích 
thích đó tác động vào bàn chân của trẻ từ 8 — 9 tháng thì các ngón chân cái vềnh 
lên (Phản xạ Babinski). 

Ngoài ra, hoóc-môn cũng có vai trò quan trọng trong việc điều hoà tập tính. 
Các hoóc-môn gây ảnh hưởng đối với tập tính bằng nhiều con đường: 

— Ảnh hưởng lên cắc giai đoạn phát triển sớm của hệ thần kinh. 


~ Gây biến đổi trong các cơ quan ngoại vi tham gia vào sự kích thích hệ thần 
kinh trung ương bằng con đường của cảm giác. 

— Tác động lên các trung khu đặc biệt của não. 

— Gây ảnh hưởng không đặc hiệu lên cơ thể động vật nói chung. 

Ví dụ: ảnh hưởng của hoóc-môn prôlactin lên sự nuôi con của chim bồ câu. 
“Sữa” bồ câu thực chất được tiết ra từ các tế bào niêm mạc của diều. Đến khi chim 
non sắp nở, dưới ảnh hưởng của prôlactin, diều lớn lên và các kích thích cảm giác 
phát sinh, tạo ra quá trình hưng phấn “bản năng” nuôi con của bồ câu. 

Các hoóc-môn gây ảnh hưởng lên tập tính bằng cách thay đổi trạng thái 
chung của cơ thể hay lên các bộ phận đặc hiệu của thần kinh trung ương. Ở động 
vật có vú, bộ phận này là vùng dưới đồi. Những động vật bị thiến tức là triệu tiêu 
hoóc-môn sinh dục, do đó sẽ không còn tập tính sinh dục nữa. Ngược lại những 
động vật chưa trưởng thành sinh dục, nếu được tiêm hoóc-môn sinh dục thì chúng 
sẽ phát dục sớm. 

Sự tác động qua lại giữa trạng thái hoóc môn và các yếu tố bên ngoài có vai 
trò rất quan trọng trong sự điều chỉnh tập tính và thường rất phức tạp. 

Những biến đổi của tập tính liên quan với những biến đổi về cấu trúc và sinh 
lí được diễn ra cùng với sự phát triển của cơ thể và chu kì sinh sản. Động vật khi 
thực hiện nhiều lần một chương trình tập tính nào đó bao giờ cũng có những kinh 
nghiệm nhất định. Do vậy, trong sự phát triển tập tính rất khó phân biệt được quá 
trình trưởng thành với sự tích luỹ kinh nghiệm. Hai quá trình này liên quan chặt 
chẽ với nhau đến nỗi không thể tách chúng ra. 

Tập tính được bắt đầu không phải từ lúc sinh hay lúc nở khỏi trứng mà “ngay 
trong bụng mẹ”. Quan sát trên một số loài động vật, người ta thấy nhiều hoạt động 
tập tính được xuất hiện ngay sau lúc sinh như tập tính há mồm đòi mớm hay tập 
tính nằm “bất động” khi thấy báo hiệu nguy hiểm của chim... Điều đó chứng tỏ 
rằng kinh nghiệm thực tiễn ở một chừng mực nào đó có ngay trong trứng hay 
trong thời ki phát triển phôi thai. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh về vai trò của 
kinh nghiệm cũ được phát triển ở bên trong cơ thể mẹ. Chẳng hạn, tập tính co chân 
của trẻ sơ sinh có thể là “dấu vết” kinh nghiệm của phôi... 

Ngoài vai trò của kinh nghiệm cũ thì “bắt chước” cũng chiếm vị trí quan 
trọng trong sự phát triển tập tính. Trong quá trình phát triển cá thể, động vật luôn 
quan sát tập tính của bố mẹ, anh chị nó. Vì thế, khi chúng phải sống cách l¡ thì 
kinh nghiệm của chúng sẽ trở nên nghèo nàn. Ví dụ: chim chích nếu sống cách l¡ 
thì chỉ có một điệu hót đơn giản so với chim sống đàn. Hoặc con mèo, hổ, báo..., 
biết dạy cho con cái mình cách săn mồi. Vì thế khi còn nhỏ được sống cạnh bố mẹ 
chúng cũng rất chịu khó luyện tập kĩ năng này. 
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2.5. Sự học tập 

Sự học tập là việc thành lập những biến đổi tương đối bền vững trong tậràp " 
do quá trình tích luỹ kinh nghiệm của cá thể có liên quan với sự duy trì v:và hồ 
tưởng những thông tin đã nhận được. 

Học tập thường được xem như là sự biến đổi tập tính và được thể hiện n dưới 
nhiều hình thức khác nhau. 

Các quá trình học tập có thể có mấy loại như sau: 

— Thói quen (tập quán) 

Thói quen là sự mất các phản ứng được hình thành trước đây chứ không.g phải 
sự thành lập các phản ứng mới. Chẳng hạn sự thuần dưỡng động vật. Khi coron vật 
đã được thuần dưỡng thì sẽ mất đi một số phản ứng cũ. Nhưng được quay tị trở về 
điều kiện sống cũ thì những phản ứng trước đây sẽ được phục hồi và mức độ ÿ phục 
hồi của chúng phụ thuộc vào quá trình thuần dưỡng dài hay ngắn. 

— Šự tập luyện kinh điển (hay thành lập các phản xạ có điều kiện kinh đ điển). 
Đây là một dạng học tập đơn giản nhất. 

— S§ tập luyện bằng dụng cụ (hay thành lập các phản xạ có điều kiện dụnng cụ 
hay học tập bằng cách thử nghiệm và sai lầm). Đây là một dạng học tập có ó tính 
chất liên hợp. 

Các phản xạ có điều kiện kinh điển và phản xạ có điều kiện dụng cụ ‹ được 
thành lập dựa trên những phản xạ không điều kiện, còn các kích thích có điều u kiện 
tác động đến mà con vật “nhận thức” được trong quá trình tập luyện sẽ thiếtết lập 
nên mối quan hệ giữa những kích thích trước đây không có ý nghĩa gì với ¡ kích 
thích có điều kiện (trong đó bao gồm có cả những thành công và thất bại màà con 
vật gặp phải), gọi là những phản xạ có điều kiện. Các phản xạ có điều kiện là c cơ sở 
của quá trình nhận thức. Hơn nữa, nhiều phản xạ có điều kiện được thiết t lập, 
nhưng không được củng cố trực tiếp, song nhờ sự “phân tích” các nguồn thôngg tin 
mới, nhờ sự “tìm tòi”... mà con vật có thể “nắm được” thế giới xung quanh v và sử 
dụng các thông tin đó vào tương lai. Hiện tượng đó là “việc học tập do Ì kinh 
nghiệm tiểm tàng”. Chẳng hạn, nhiều loài côn trùng (như ong, kiến...) thường + thực 
hiện chuyến bay định hướng xung quanh tổ mới xây hay nguồn thức ăn mới d được 
phát hiện để “đánh dấu” vị trí... 

Hình thức học tập cao được gọi là sự học tập có liên quan với “trí tuệ” củaa các 
động vật cao cấp, đặc biệt ở khi và ở người. Đây là khả năng sử dụng và kết t hợp 
hai hay nhiều thành phần của kinh nghiệm cũ để thành một dạng mới, cho pphép 
con vật hành động để đạt được mục đích cần thiết. Ví dụ, khi (Xympanze) ) biết 
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chồng các hộp làm thang hay biết chắp que thành gậy dài để lấy chuỗi treo trên 
cao. Việc học tập luôn luôn liên quan với sự duy trì trong hệ thống thần kinh và 
với khả năng sử dụng thông tin đó trong các trường hợp cần thiết. Quá trình nhận 
biết thông tin, phân tích rồi tổng hợp thông tin để có những phản ứng chính xác là 
đặc trưng của hệ thần kinh thuộc các động vật cao cấp. Vì vậy, sự phát triển của hệ 
thần kinh là cơ sở của việc học tập cao cấp và sự tư duy ở con người. 


2.6. Tập tính xã hội 

Tập tính xã hội bao gồm những mối tương tác của các cá thể cùng loài dựa 
trên mối liên kết sinh sản giữa các cá thể khác giới, mối quan hệ chăm sóc và bảo 
vệ con cái của “đàn” bố mẹ, mối quan hệ huyết thống và di truyền giữa các thế hệ. 

Sinh vật sống thành “xã hội” ở những mức tổ chức khác nhau như bầy đàn... 
liên hệ với nhau bằng các thông tin hay các tín hiệu mà chúng có thể nhận biết ra 
nhau, những trạng thái của nhau thông qua các cơ quan cảm giác. Chẳng hạn, cá 
sống thành đàn, nhận biết ra nhau bằng màu sắc của đàn, các loài hươu, cẩy 
hương... có những tuyến tiết “hương” ở hốc mắt, ở gốc đuôi xung quanh vùng hậu 
môn. Nhiều loài sử dụng âm thanh để nhận biết nhau như côn trùng, ếch nhái... 
Những tín hiệu nhận biết nhau qua thị giác không chỉ là màu sắc mà còn là điệu 
bô của các con vật khác giới, đặc biệt là điệu bộ “khoác áo cưới”, các cử chỉ “khoe 
mẽ” như nhảy múa và những động tác “kịch cỡm” không đúng lúc, không phù hợp 
với con đực. Ví dụ, sự rỉa lông, uống nước không đúng lúc của con chim đực trước 
sự có mặt của con chim cái hoặc việc “cắn móng tay”, “vuốt tóc”, “gãi gáy”... hay 
những động tác vụng về... của các chàng trai trước người bạn gái đang muốn “đặt 
vấn để”. 

Tổ chức xã hội có thể là những “gia đình”, những “bộ tộc”... để tạo nên một 
“xã hội” lớn. Trong thiên nhiên cũng gặp những xã hội không phải của một loài. 
Chẳng hạn, nhóm khỉ và hươu sao nhờ sự nhạy cảm của khứu giác để phát hiện 
những nguy hiểm lần khuất. Khi sống trong “xã hội”, động vật có nhiều lợi ích 
trong việc khai thác mồi, bảo vệ nhau khỏi vật dữ, nhưng trong đó có những thua 
thiệt nhất định. 

Nhiều “xã hội” có sự lãnh đạo tập thể, song nhiều xã hội có con đầu đàn chỉ 
huy. Ở những động vật có tập tính xã hội cao, lãnh thổ của chúng là chung chứ 
không phải cho từng “gia đình”, với diện tích 7 — 15kmỶ, diện tích vị trí lãnh thổ ít 
thay đổi qua nhiều thế hệ nếu như nguồn dinh dưỡng và nước vẫn duy trì. Đối với: 
những loài sống trên cây, có thể xác định địa bàn của chúng bằng tiếng kêu. 
Chẳng hạn, khỉ Rêvun hàng sáng trong khoảng 30 phút chúng thường hú lên 
những tiếng kêu dài để cho đàn khác biết phạm vi lãnh thổ của mình. 
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Tổ chức xã hội theo trật tự lệ thuộc vào là đặc tính của hầu hết các loài ‹ động 
vật sống thành đàn, trong đó động vật có xương sống có tổ chức xã hội kiểuu này 
đạt đỉnh cao nhất. Những con đực trở thành con đầu đàn nhờ sức mạnh của cơơ thể, 
tính hung hãn và nhờ những chiến công của nó trọng các cuộc đọ sức... 

Trong thiên nhiên có thể tìm thấy các dạng sống chuyển tiếp từ đơn độc đếến xã 
hội có tổ chức chặt chẽ. Có những loài sống đơn độc hoặc không biết cách chămm sóc 
con cái (như muỗi, chuồn chuồn) hoặc biết tìm nơi có nguồn thức ăn sẵn cho con cái 
(như ruồi, bướm), hoặc đẻ trứng vào các đối tượng mà sau này con cái có thúức ăn 
(như ong kí sinh) hoặc biết làm tổ, cất giấu thức ăn rồi đẻ trứng vào đó (như tòò vò), 
hoặc tích trữ thức ăn và chăm sóc trứng (như nhiều loài cánh cứng). Bên cạnh đó, lại 
có nhiều loài côn trùng sống thành dạng xã hội phát triển cao và rất cổ như › mối, 
ong, kiến... Trong cuộc sống xã hội này thức ăn luôn được chuẩn bị sắn, nhhững 
thành viên trơng xã hội còn biết cách chăm sóc những cá thể bé hơn mình. Kihông 
những thế trong kiểu sống này, không chỉ cơn cái sống dựa vào bố mẹ mà ngượpc lại 
sau này bố mẹ lại dựa vào con cái. Trong xã hội của chúng bao giờ cũng cóô “bà 
chúa” được “suy tôn”, còn các thành viên của xã hội là cơn của chúa. 

Các tập đoàn ong, kiến được xuất hiện từ các gia đình nhỏ, trong đó có › một 
cơn cái và con cháu của chúng. Đối với xã hội cơn người ở giai đoạn tiền sử cũng 
mang những nét tương tự. 

Những “kinh nghiệm” tập tục lối sống của côn trùng, của con người đều di 
truyền cho các thế hệ con cái. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa lối sống xã hộii của 
con người và của côn trùng là ở chỗ con người có khả năng thích nghỉ với mọi 
điều kiện và tình huống xảy ra trong môi trường. Sở dĩ con người có được khả 
năng này là do cơn người đã sử dụng khả năng học tập và tư duy trừu tượng: của 
mình, chính vì vậy mà làm cho xã hội loài người trở nên mềm dẻo và linh Hoạt. 
Còn đối với xã hội của côn trùng đã phân hoá chức năng của các thành viêm rất 
chặt như những khuôn mẫu giúp cho xã hội của chúng hoạt động đồng bộ, songg rất 
cứng nhắc. 

Ngoài ra, do loài người có bộ óc phát triển, bàn tay lao động khéo léo, có 
ngôn ngữ và chữ viết nên đã đưa cơn người vượt xa tất cả các sinh vật khác và trở 
thành “chúa tế” của muôn loài. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I 
Nêu và phân tích khái niệm môi trường. 


Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ tới sinh vật. 

Trình bày sự tác động của môi trường nước đến đời sống sinh vật. 
Trình bày sự tác động của ánh sáng đến đời sống sinh vật. 

Trình bày vai trò của đất đối với đời sống sinh vậi. 

Nêu ảnh hưởng của không khí đối với đời sống sinh vật. 

Thế nào là tập tính? Trình bày cơ sở sinh lí của tập tính sinh vật. 


ø ;ì mư m0 h 


Phân tích các quy luật tác động qua lại giữa yếu tố môi trường và sinh thái. 
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CHƯƠNG II 


QUẦN THỂ SINH VẬT 


I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN THỂ SINH VẬT 
1. Khái niệm 

Quần thể là nhóm cá thể của một loài (hay dưới loài) khác nhau về giới tính, 
về tuổi và về kích thích, phân bố trong vùng phân bố của loài, chúng có khả năng 
-_ giao phối tự do với nhau để sản sinh ra các thế hệ mới. 

Mỗi quần thể có một tập hợp gen tạo thành một cơ sở di truyền chung, thể 
hiện ở từng cá thể của quần thể, mỗi cá thể có một kiểu gen khác nhau và giao 
phối tự do. Tính di truyền của quần thể có liên quan đến đặc tính sinh thái của 
quần thể (khả năng thích ứng, tính chống chịu, tính thích nghỉ về sinh sản...), từ đó 
quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ duy trì nòi giống. 

Do quần thể là một nhóm cá thể của loài nên những loài nào có vùng phân bố 
hẹp, điều kiện môi trường khá đồng nhất thường hình thành một quần thể thì 
những loài đó được gọi là loài đơn hình (monomorphis). Còn những loài có vùng 
phân bố rộng, điều kiện môi trường không đồng nhất ở những vùng khác nhau của 
vùng phân bố thì thường tạo nên nhiều quần thể thích nghi với các điều kiện đặc 
thù của từng địa phương thì những loài đó được gọi là loài đa hình (polymorphis). 

Tính đa hình càng lớn, loài càng dễ dàng thích nghỉ với sự biến dạng có tính 
chu kì hay bất thường của các yếu tố môi trường trong vùng phân bố rộng hơn của 
mình. Mặt khác, những quần thể có cấu trúc phức tạp sống trong điều kiện môi 
trường không ồn định sẽ thích nghỉ tốt hơn so với những quần thể có cấu trúc đơn 
giản. Vì thế, ở vĩ độ ôn đới thường gặp những quần thể lớn, có cấu trúc phức tạp; 
còn ở vùng vĩ độ thấp, trong điều kiện ổn định thường thấy xuất hiện các quần thể 
có kích thước nhỏ, cấu trúc đơn giản hơn. 

2. Đặc trưng của quần thể 

Những đặc trưng chính của quần thể gồm các mặt: tổ chức, cấu trúc, số lượng 
và sự dao động của nó, mật độ, sức sống, độ phong phú, độ che phủ (thực vật), sự 
hợp đoàn, tân số, tính chu kì và các biến động của quần thể như tỉ lệ sinh đẻ, tỉ lệ 
chết, cấu trúc tuổi... Đồng thời khi nói tính đặc trưng của quần thể là nói các thuộc 
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tính của nhóm (hay của tập thể cá thể) vì ngoài những đặc điểm chung của quần 
thể còn có đặc điểm riêng của từng cá thể, nhưng những đặc điểm đó không nằm 
chung, nằm ngang hàng với tính chất đặc trưng của nhóm, còn đối với tính chất 
riêng biệt của cá thể thì ít hay nhiều không có ý nghĩa ở trong nhóm mà có khi rất 
quan trọng đối với vật nuôi, cây trồng có năng suất cao (như khả năng cho trứng, 
hạt, sữa, thịt...). 


3. Ý nghĩa sinh học của quần thể 

Quần thể có ý nghĩa quan trọng chính là ở khả năng khai thác nguồn sống, 
trước hết là năng lượng một cách hợp lí nhất. Chiến lược năng lượng tối ưu là 
khuynh hướng chỉ đạo để xác lập và phát triển cấu trúc của quần thể. Đối với con 
người thì ý nghĩa quan trọng của quần thể là khả năng hình thành sinh khối của 
nó hay khả năng tạo nên chất hữu cơ dưới dạng các cơ thể sinh vật mà con người 
có thể lựa chọn cho mục đích sử dụng của mình những sản phẩm có lợi, không 
có lợi, có hại. Tuy nhiên, nhịp điệu, hiệu suất và đặc tính của chất hữu cơ được 
tạo ra phụ thuộc vào đặc tính của quần thể và vào các điều kiện môi trường mà 
quần thể đó sống. 


II. CẤU TRÚC CỦA QUẦN THỂ 
4. Kích thước và mật độ của quần thể 
1.1. Kích thước 


Kích thước của quần thể là số lượng (số cá thể) hay khối lượng (g, kg, tấn...) 
hay năng lượng (calo hay kcal) tuyệt đối của quần thể, phù hợp với nguồn gốc và 
không gian mà quần thể chiếm cứ. Những quần thể phân bố trong không gian 
rộng, nguồn sống đồi dào có số lượng đông hơn so với những quần thể có vùng 
phân bố hẹp và nguồn sống bị hạn chế. 

Trong điều kiện nguồn sống có giới hạn thì những loài có kích thước cá thể 
nhỏ thường tồn tại trong quần thể đông (ví dụ: vi khuẩn, các vị tảo...). Ngược lại, 
những loài có kích thước cá thế lớn hơn, kích thước quần thể lại nhỏ (ví dụ: động 
vật thân mềm, cá, chim...). Như vậy mối quan hệ giữa số lượng quần thể và kích 
thước của cá thể do nguồn nuôi dưỡng của môi trường và đặc tính thích nghi của 
từng loài, đặc biệt là khả năng tái sản xuất của nó quy định. 

Trong cùng một loài, số lượng cá thể của quần thể càng đông thì trường di 
truyền càng lớn, trị sinh thái đối với các yếu tố môi trường càng được mở rộng. 
Vì vậy, trong điều kiện môi trường biến động mạnh thì ở những quần thể lớn, 
khả năng sống sót của các cá thể cao hơn và quần thể dễ dàng vượt qua được 
những thử thách, duy trì được sự tồn tại của mình so với những quần thể có kích 
thước nhỏ. 


353 


Ở những vùng vĩ độ thấp, nơi mà điều kiện môi trường khá ồn định, quần thể 
có kích thước nhỏ so với vùng ôn đới, nơi điều kiện môi trường biến động mạnh. 

Mỗi một quần thể đều có một kích thước xác định với hai cực trị: tối thiểu và 
tối đa. Kích thước tối thiểu đặc trưng cho loài đảm bảo cho quần thể đủ khả năng 
duy trì và phát triển số lượng cũng như duy trì vai trò của nó trong thiên nhiên. 
Nếu số lượng của quần thể dưới mức cho phép, các chức năng trên không thực 
hiện được, quân thể sẽ phải rơi vào trạng thái diệt vong. Trong thực tế, có hàng 
loạt quần thể và loài động, thực vật có giá trị do bị đánh bắt, do mất nơi ở hoặc 
môi trường nơi chúng kiếm ăn và sinh sản bị thu hẹp, xáo động mạnh hoặc bị ô 
nhiễm... đang có nguy cơ bị đe doa điệt chủng. 

Kích thước tối đa về số lượng cá thể của quần thể được quy định bởi nguồn 
sống của môi trường và các yếu tố sinh thái khác như sự cạnh tranh, bệnh tật, sức 
ép của vật dữ... Thế nhưng quy luật chung của các loài là sự phát triển số lượng lớn 
tới vô hạn mà không gian, nguồn sống vừa có hạn, vừa bị chia sẻ với nhiều loài 
khác cho nên kích thước của quần thể chỉ có thể đạt tới mức tối đa cho phép. 

Có thể tính kích thước của quần thể trong một không gian và một thời gian 
nào đó theo công thức sau: 

N=ZNo+B-Dx+E-lI 

Trong đó: 

N: số lượng cá thể của quần thể ở thời điểm t. 

Nạ: số lượng cá thể của quần thể ban đầu, t = 0. 

B: số lượng cá thể do quần thể sinh ra trong quãng thời gian từ tạ đến t. 

D: số lượng cá thể của quần thể bị chết trong khoảng thời gian từ tạ đến t. 

E: số lượng cá thể nhập cư trong khoảng thời gian từ tọ đến t. 

I: số lượng cá thể di cư khỏi quần thể trong khoảng thời gian từ tạ đến t. 


1.2. Mật độ của quần thể 

Mật độ (hay độ rậm) của quần thể là số lượng cá thể hay lượng sinh vật 
(g/m?, kg/ha) trên một đơn vị diện tích hay thể tích mà quần thể đó sinh sống. 
Chẳng hạn: mật độ đân số ở thủ đô Hà Nội là 2446 người/km”, mật độ của một 
loài sâu hại lúa được dự báo là 8 con/mỶ, mật độ cá trắm trên mặt nước là 
500kg/ha... Như vậy tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà người ta sử dụng các đơn 
vị đo lường mật độ khác nhau. 

Mật độ của quần thể có ý nghĩa sinh học rất lớn vì nó thể hiện được sự cân 
bằng giữa tim năng sinh sản và sức chịu đựng của môi trường. Sức chịu đựng của 
môi trường lại phụ thuộc vào khả năng và tốc độ tái tạo của nguồn sống. Ví dụ: 
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mật độ cá ăn nổi và thức ăn của nó là giáp xác chân chéo có liên quan mật thiết 
với nhau, chỉ phối lẫn nhau và phụ thuộc vào điều kiện của môi trường. 

Mật độ quần thể còn quy định tổng lượng trao đổi chất của quần thể. Chẳng 
hạn, khi kích thước của cơ thể giảm, cường độ trao đổi chất của nó tăng lên và 
ngược lại, khi kích thước của cá thể tăng thì cường độ trao đổi chất lại giảm. Chính 
vì vậy, tổng lượng trao đổi chất đóng vai trò xác định trong việc giới hạn mật độ 
của quần thể, có liên quan với sự phát triển về số lượng và sinh vật lượng trong 
quần thể đó. 

Ngoài ra, mật độ quần thể còn chi phối đến các hoạt động chức năng của cơ 
thể (như dinh dưỡng, hô hấp, sinh sản...) cũng như các trạng thái tâm lí của các cá 
thể trong quần thể. 

Nhiều loài động vật có tập tính sống thành đoàn, nên khi phải sống đơn lẻ thì 
cường độ dinh dưỡng giảm đi, nhưng nhu cầu oxi lại tăng lên. Vì thế, sự phụ thuộc 
của các hoạt động chức năng vào mật độ quần thể đã làm xuất hiện “hiệu suất 
nhóm”. Điều đó có lợi cho sự chung sống của các cá thể trong quần thể như giảm 
nhu cầu oxi, tăng sức chống đỡ với các tác động của môi trường... 

Mật độ quần thể còn được coi như là một chỉ số sinh học quan trọng báo 
động về trạng thái số lượng của quần thể cần tăng hay giảm. Khi mật độ quá cao, 
điều kiện sống suy giảm thì trong quần thể xuất hiện những tín hiệu dẫn đến sự 
giảm số lượng như một bộ phận của quần thể thực hiện di cư, giảm khả năng 
sinh sản, giảm mức sống sót của cá thể non và già... Còn khi quần thể có mật độ 
thưa sẽ có cơ chế điều chỉnh số lượng theo hướng ngược lại. Nếu mật độ của 
quần thể quá thấp thì điều kiện gặp gỡ giữa các cá thể khác giới trong sinh sản 
càng trở nên khó khăn. Do đó khả năng sinh sản, sức sống của con non giảm và 
khả năng bảo vệ khỏi kẻ thù cũng như sức chống chọi với sự biến động của môi 
trường cũng bị giảm. 

2. Cấu trúc không gian của quần thể 
2.1. Các dạng phân bố của cá thể 

Cấu trúc không gian của quần thể chính là sự chiếm lĩnh không gian của các 
cá thể. Trong không gian các cá thể được phân bố theo ba cách sau: 

Phân bố đều (A), phân bố theo nhóm (B) và phân bố ngẫu nhiên (C). 
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Phân bố đều thường gặp ở những nơi môi trường đồng nhất và sự cạnh tranh 
về không gian giữa các cá thể rất mạnh hoặc tính lãnh thổ của các cá thể rất cao. 

Phân bố theo nhóm thường gặp trong thiên nhiên khi môi trường không đồng 
nhất và các cá thể có khuynh hướng tụ tập lại với nhau thành nhóm hay thành từng 
điểm tập trung. 

Phân bố ngẫu nhiên thường gặp khi môi trường đồng nhất, còn các cá thể 
không có tính lãnh thổ cao, không có xu hướng hợp lại với nhau thành nhóm. 

Để xác định kiểu phân bố của các cá thể trong không gian thuộc dạng nào 


người ta có thể sử dụng giá trị của tỉ số ĐÃ trong đó V là sai số chuẩn, m là số 
m 
lượng cá thể trung bình. Với V = ¬ —1 (n: tổng lượng mẫu) 
"ở n 
„ V ` 
Nếu —>I thì cá thể phân bố theo nhóm. 
m 
V 3â : 
— < I thì cá thể phân bố đồng đều. 
m 


_. 1 thì cá thể phân bố ngẫu nhiên. 
m 


2.2. Sự tụ họp, nguyên lí Alloe và vùng an toàn ` 

Đại đa số các quần thể trong các thời gian khác nhau thường xuất hiện những 
nhóm kích thước khác nhau, tạo nên sự tụ họp của các cá thể. 

Nguyên nhân của sự tụ họp là do: 

— Sự khác nhau về điều kiện môi trường cục bộ của nơi sống. 

— Ảnh hưởng của thời tiết (theo ngày đêm hay theo mùa). 

~ Quá trình sinh sản của loài. 

~ Tập tính xã hội của các động vật bậc cao. ˆ 

Mức độ tụ họp mà trong đó sự tăng trưởng và sự sống sót của các cá thể đạt 
được tối ưu lại thay đổi ở những loài khác nhau và trong những điều kiện khác 
nhau. Chính vì vậy, mật độ quá đồng đều gây ra những ảnh hưởng giới hạn. Đó 
chính là nguyên lí Allee. 

Dạng tụ họp đặc biệt gọi là “sự hình thành vùng cư trú an toàn”. Những loài 
động vật có tổ chức xã hội, thích nghỉ với điều kiện sống trên mặt đất (trong đó có 
cả con người) thưởng cư trú ở vùng trung tâm thuận lợi nhất, từ đó chúng toả ra 
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vùng xung quanh để kiếm ăn hay để thoả mãn các nhu cầu söng khác, rồi lại trở về 
trung tâm. 

Ở thực vật, sự tụ họp thường liên quan đến điều kiện sống, đến sự biến đổi 
của thời tiết hay sự sinh sản. Trong điều kiện tụ họp, thực vật có khả năng chống 
chọi với gió to, giảm sự thoát hơi nước... Tuy vậy, trong sự tụ họp thì các cá thể 
cũng phải chia sẻ muối khoáng, điều kiện ánh sáng... Còn ở động vật, mặt lợi của 
sự tụ họp là được bảo vệ, chống chọi với kẻ thù tốt hơn. Nhưng hậu quả của sự tụ 
họp là nạn ô nhiễm do sự bài tiết, chất thải từ chúng. 

Theo W.C. Allee (1951) sự hợp tác nguyên thuỷ như vậy có thể gặp ở nhiều 
loài động vật bắt đầu có tổ chức xã hội sơ khai và đạt tới mức hoàn thiện ở xã hội 
loài người. 


2.3. Sự cách li và tính lãnh thổ 

Thông thường sự cách li xuất hiện do có sự cạnh tranh về nguồn sống giữa 
các cá thể và do tính lãnh thổ, kể cả những phản ứng tập tính ở động vật bậc cao 
hay những cơ chế cách li về mặt hoá học ở thực vật, vi sinh vật và các động vật bậc 
thấp. Điều này đã dẫn đến sự phân bố ngẫu nhiên hay phân bố đều của các cá thể 
trong không gian. 

Vùng hoạt động của các cá thể của một cặp hay một nhóm động vật thường bị 
giới hạn bởi không gian. Không gian đó được gọi là phần “đất” của cá thể hay của 
nhóm động vật. Nếu phần không gian đó được bảo vệ nghiêm ngặt, không chồng 
chéo sang phần của “láng giềng” thì được gọi là lãnh thổ. Tính lãnh thổ được bộc 
lộ rất rõ rệt ở động vật có xương sống... khi xây tổ đẻ trứng và bảo vệ con nón. 

Trong thiên nhiên, cách sống tụ họp và cách li xuất hiện ngay trong các cá thể 
của quần thể và biến đổi phụ thuộc vào hoạt động chức năng cũng như các điều 
kiện khác nhau ở từng giai đoạn của chu kì sống. Chẳng hạn, cách li lãnh thổ trong 
khi sinh sản, họp đàn trong trú đông, trong săn mồi... Mặt khác, các cá thể khác 
nhau về độ tuổi, về giới tính... cũng có những cách sống khác nhau. Chẳng hạn, 
giai đoạn con non thì thích sống tụ họp, còn giai đoạn trưởng thành thì thích sống 
cách lI. 

Tính lãnh thổ là cách điều chỉnh việc sử dụng nơi sống và nguồn sống. Nó giúp 
cho con vật sống ổn định lâu dài trong vùng phân bố, vì vậy những loài có tập tính 
lãnh thổ cũng có phương thức điều chỉnh sự sinh sản và chuyển nhượng nơi ở một 
cách hợp lí. Chẳng hạn, con cú sống và săn mồi vào ban đêm có một lãnh thổ đủ rộng 
để có nguồn thức ăn ổn định là chuột và cho phép chúng sống trong một số năm. 
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3. Cấu trúc về tuổi 

Quần thể gồm ba nhóm tuổi: tuổi trước sinh sản, tuổi sinh sản và tuổi sau 
sinh sản: 

— Nhóm trước sinh sản là những cá thể chưa có khả năng sinh sản. Sự tăng 
trưởng của cá thể xảy ra chủ yếu là tăng kích thước và khối lượng. Nhóm này là 
lực lượng bổ sung cho nhóm đang sinh sản của quần thể. 

— Nhóm đang sinh sản là lực lượng tái sản xuất của quần thể. Tuỳ từng loài mà 
nhóm này sinh sản một lần hay nhiều lần trong đời. Sức sinh sản của nó phụ thuộc 
vào tiềm năng sinh học của mỗi loài và thích nghi với mức tử vong cao hay thấp. 

+ Nhóm sau sinh sản gồm những cá thể không có khả năng sinh sản nữa, 
chúng có thể sống đến cuối đời. 

Các nhóm tuổi này có quan hệ mật thiết với nhau về mặt sinh học, tạo nên cấu 
trúc tuổi của quần thể. Tuy nhiên, trong sinh giới không phải tất cả các loài đều có 
ba nhóm tuổi. Một số loài như cá chình, cá hồi... không có nhóm sau sinh sản vì 
khi đẻ trứng xong, chúng kiệt sức và chết ngay lập tức. Nếu xếp chồng số lượng 
của các nhóm tuổi theo các thế hệ từ non đến già ta có tháp tuổi. 

Trong quần thể các nhóm tuổi khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau với 
những biến động của điều kiện sống, vì thế duy trì được sự ồn định cho cả quần 
thể. Chẳng hạn, khi nguồn dinh dưỡng suy giảm, điều kiện khí hậu xấu đi thì tỉ lệ 
con non và con già đều giảm đi một cách nhanh chóng, làm cho kích thước của 
quần thể bị thu hẹp. Nhóm tuổi còn lại thừa hưởng nguồn thức ăn nên đã nhanh 
chóng khôi phục được số lượng của mình, vì thế quần thể được duy trì. Khi gặp 
điều kiện thuận lợi, nguồn thức ăn phong phú, tỉ lệ các nhóm tuổi non tăng, khả 
năng bổ sung cho đàn sinh sản lớn, vì vậy kích thước của quần thể tăng lên. 

Như vậy, trong điều kiện thuận lợi, cấu trúc tuổi thay đổi theo hướng nâng 
cao vai trò của nhóm trẻ, còn trong điều kiện khó khăn thì thay đổi theo hướng 
ngược lại. 

Cấu trúc tuổi như là một hệ thống tự điều chỉnh, có khả năng tái lập một cách 
thích nghỉ thông qua sự thay đổi nhịp điệu tăng trưởng, mức độ thuần thục và độ 
dài đời sống của các cá thể trong quần thể. 

4. Cấu trúc giới tính và cấu trúc sinh sản 

Sự phân chia giới tính là hình thức cao trong sinh sản của giới sinh vật. Nhờ 
đó, trong sinh sản có sự trao đổi chéo và kết hợp gen giữa các cá thể để tạo nên thế 
hệ con cái có mức sống cao hơn: 


38 


Thông thường, tỉ lệ chung của con đực và con cái là l : 1, song tỉ lệ này thay 
đổi tuỳ theo từng loài và tuỳ từng giai đoạn khác nhau trong đời sống của ngay 
trong một loài, ngoài ra nó còn bị chi phối bởi các yếu tố của môi trường. 

Trong quân thể, nhịp điệu tái sản xuất tăng lên khi tăng số lượng cá thể cái, 
nhưng thường trong điều kiện đó thì sức sống của thế hệ con non giảm. Vì thế, 
trong điều kiện môi trường thuận lợi, nhiều loài động vật có tỉ lệ cá thể cái chiếm 
ưu thế, thậm chí có quần thể chỉ toàn những cá thể cái. Chẳng hạn, trong quần thể 
giáp xác bậc thấp vào mùa hè vắng bóng cá thể đực, nhưng khi điều kiện môi 
trường xấu đi, số lượng cá thể đực trong quần thể lại tăng lên, làm tăng sức sống 
của con non. 

Tỉ lệ giữa cá thể đực và cá thể cái trong quần thể phụ thuộc trước hết vào đặc 
điểm di truyền của từng loài, ngoài ra còn chịu sự kiểm soát của điều kiện môi 
trường như nhiệt độ, ánh sáng, sự khai thác có chọn lọc của vật dữ... Chẳng hạn, 
trong điều kiện thí nghiệm giáp xác bơi nghiêng (Gammarus duebeni) với thời 
gian chiếu sáng dài I6 giờ thì số lượng cá thể đực nhiều gấp 3 — 12 lần cá thể cái. 

Tỉ lệ giới tính của quần thể còn biến đổi trong những giai đoạn khác nhau của 
đời sống. Qua nghiên cứu trên trẻ sơ sinh cho thấy rằng: số trẻ trai nhiều hơn đôi 
chút so với trẻ gái (105/100), đến tuổi trưởng thành thì tỉ lệ đó xấp xỉ như nhau và 
đến tuổi già thì số lượng các cụ bà nhiều hơn các cụ ông. 

Cấu trúc sinh sản trước hết được xác định bởi cấu trúc giới tính chung mang 
tính chất của loài và cấu trúc giới tính của các giai đoạn vì độ dài của từng giai 
đoạn không đồng nhất ở các loài sinh vật. Ngoài ra, cấu trúc này còn phụ thuộc 
vào cách tham gia sinh sản của các cá thể trong quần thể như kiểu “một vợ một 
chồng” kiểu sống “đa thê”, “đa phu”... Nhiều loài (như chim cánh cụt, chim yến...) 
sống thành đôi, nhiều loài (như voi biển, hải cẩu...) sống theo kiểu gia đình, một 
con đực, vài ba con cái với lũ con của mình, nhưng có loài (như cá hồi 
Oncorhynchus gorbuscha...) một con cái thường đẻ trứng với nhiều cá đực. 

Như vậy cấu trúc giới tính và cấu trúc sinh sản có ý nghĩa thích nghi đảm bảo 
cho sự sinh sản của quần thể đạt hiệu quả cần thiết trong điều kiện môi trường 
không ổn định. 


lIl. MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ 

Mối quan hệ của các cá thể trong quần thể thực chất là mối quan hệ trong nội 
bộ loài. Mối quan hệ này có vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính ổn định 
của cả hệ thống và làm tối ưu hoá mối quan hệ tương tác giữa quần thể với môi 
trường, cũng như khả năng đồng hoá và cải tạo môi trường. 

Mối quan hệ trong quần thể rất đa dạng, bao gồm các mối tương tác dương và 
tương tác âm. 
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4. Mối tương tác âm 
1.1. Đấu tranh trực tiếp 

Đấu tranh trực tiếp các cá thể trong quần thể xảy ra do tranh giành về nơi ở, 
nơi làm tổ trong mùa sinh sản, thức ăn, tranh giành các cá thể cái của các cá thể 
đực trong mùa sinh sản... Cuộc đấu tranh này diễn ra khá quyết liệt, những con 
thua cuộc thì bỏ chạy, những con thắng cuộc coi đó là thành công. Vì thế đây cũng 
là cách chọn lọc con đực khoẻ trong giao phối, từ đó giúp cho thế hệ con cháu có 
sức sống cao hơn. 


1.2. Quan hệ kí sinh = vật chủ 

Trong quần thể mối quan hệ này ít khi gặp nhưng không phải là không có. 
Chẳng hạn, một số loài cá thuộc họ Cẻratoidei... trong điều kiện sống khó khăn 
của tầng nước không thể tồn tại một quần thể đông, vì thế con đực sống kí sinh 
vào con cái. Do cách sống như vậy, nên con đực có kích thước nhỏ, một số cơ 
quan tiêu giảm đi (như mắt), một số cơ quan biến đổi (như cơ quan tiêu hoá biến 
thành ống chứa dịch, miệng biến thành giác hút để bám vào con cái và hút dịch) và 
chỉ có cơ quan sinh sản là phát triển đảm bảo đủ khả năng thụ tỉnh cho cá thể cái 
trong mùa sinh sản. 


Hình 7. Cá thể đực sống kí sinh ở cá thể cái thuộc đại diện Ceratoidei; 
A. Edriolychnus schmidtii: Con đực kí sinh ở sau nắp mang dưới con cái; 
B: Ceratias sp: Hai con đực kí sinh ở dưới phần bụng con cái (Nikolskii, 1974) 


1.3. Quan hệ con mồi - vật dữ 

Trong quần thể, mối quan hệ này thường được xuất hiện trong những hoàn 
cảnh khá đặc biệt. Ví dụ, cá vược (Perca fluviatilis) khi gặp điều kiện dinh dưỡng 
thiếu, cá vược bố mẹ bắt con cái làm mồi (vì cá vược trưởng thành là loài cá dữ, 
không có khả năng khai thác nguồn thức ăn khác) để duy trì phần trưởng thành 
của quần thể nhằm sớm bước vào tái sản xuất khi gặp điều kiện dinh dưỡng 
thuận lợi. 
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Ở động vật có xương sống bậc cao rất hiếm gặp mối quan hệ này, trừ một vài 
trường hợp khi con non mới sinh bị chết, con mẹ ăn xác của chúng để tránh bị ô 
nhiễm nơi nuôi con. 

Mối tương tác âm có khi cũng rất gay gắt, song đó là những thích nghi đặc 
biệt giúp cho loài vượt qua được những thử thách trong diều kiện sống khắc nghiệt 
để duy trì sự tồn tại và phát triển hưng thịnh của loài. 


2. Mối tương tác dương 

Những tín hiệu sinh học để tạo ra sự liên kết giữa các cá thể trong quần thể là 
các pheromon. 

Pheromon có nhiều loại: pheromon họp đàn sinh sản, báo động, doạ nạt... 

Các cá thể trong quần thể thường có hiện tượng tụ họp hay tập trung thành 
đàn nhờ pheromon họp đàn và sinh sản. Sự họp đàn có khi tạm thời (để săn mồi, 
đấu tranh chống lại với vật dữ, để sinh sản...) hoặc lâu dài (như nhiều loài cá, 
chim... sống thành đàn). Những loài sống thành đàn thường có “màu sắc đàn”, nó 
như là những tín hiệu sinh học để thông tin cho nhau trong các hoạt động sống. 
Chẳng hạn, cá voi không răng và Delphin khoẻ luôn chăm sóc con ốm, yếu bằng 
cách nâng con yếu khi bơi để khỏi bị chìm. Nếu có con nào bị chết thì chúng đưa 
xác vào bờ để tránh các loài khác ăn thịt. Hoặc con cua đực Camchatka giúp con 
cua cái lột xác để mau chóng thoát ra khỏi vỏ... 

Nhiều loài động vật có lối sống xã hội, trong đó còn thiết lập nên con đầu đàn 
thông qua sự đọ sức giữa các cá thể. Lối sống xã hội đã đem lại cho các cá thể 
trong quần thể những lợi ích thực sự và cuộc sống yên ổn để chống lại với điều 
kiện bất lợi của môi trường. Tuy nhiên, cũng có những điều bất lợi trong lối sống 
cộng đồng này, đó là sự cạnh tranh về nơi ở, về nguồn dinh dưỡng, vẻ cá thể cái 
.của cá thể đực trong mùa sinh sản... 

Như vậy, mối tương tác âm và đương trong quần thể xuất hiện rất đa dạng làm 
tăng mối quan hệ hay làm phức tạp thêm cấu trúc của quần thể, từ đó làm cho 
quần thể càng ổn định và ngày càng phát triển một cách phong phú. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II 
1. Quần thể sinh vật là gì? Nêu đặc trưng và ý nghĩa sinh học của quần thể sinh vật. 


2, Phân tích cấu trúc của quần thể sinh vật theo không gian, tuổi, giới tính và cấu 
trúc sinh sản. 


3. Phân tích các mối tương tác giữa các cá thể trong quần thể sinh vật. 


6ó 


CHƯƠNG lIl 


QUẦN XÃ SINH VẬT 


I.. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT 

Một quần thể không thể tự hoàn thành chức năng sống của mình, nó không 
thể tồn tại một cách độc lập mà phải dựa vào những quần thể khác để tạo nên một 
tổ hợp các quần thể thuộc những loài khác nhau nhằm cho ra đời một tổ chức cao 
hơn gọi là quần xã sinh vật. 

Hay nói một cách chính xác: quần xã sinh vật là một tập hợp sinh vật cùng 
sống trong một không gian nhất định là sinh cảnh, được hình thành trong một quá 
trình, liên hệ với nhau do tính chất chung nhất các đặc trưng sinh thái, biểu hiện 
đặc tính thích nghi giữa sinh vật và ngoại cảnh. 

Như vậy, quần xã sinh vật có thể được xem như là một tổ hợp của các quần 
thể khác loài với những mối tương tác giữa chúng, sống trong một vùng địa lí xác 
định (hay sinh cảnh), hay tổ hợp của các loài mà chức năng sinh thái và sự biến 
động của chúng đều diễn ra trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. 

Quần xã không phải là số cộng đơn thuần của các quần thể mà nó bao gồm 
các quần thể cũng như các mối quan hệ giữa chúng để tạo nên những “đặc tính nồi 
trội” của quần xã (Begon et al, 1995). 

Trong tự nhiên, các quần xã sinh vật được gọi theo nhiều cách: 

— Gọi theo địa điểm phân bố của quần xã như quần xã sinh vật bãi triều, quân 
xã sinh vật núi đá vôi... 

— Gọi theo dạng sống như quần xã sinh vật nổi, quần xã sinh vật tự bơi... 

— Gọi tên theo chủng loại phát sinh như quần xã sinh vật ven hồ, quần xã 
động vật sa mạc... 

- Gọi tên quần xã theo loài hay nhóm loài sinh vật ưu thế như quần xã sinh 
vật đồng cỏ (cỏ là cây ưu thế), quần xã cây bụi... 

Nói chung, ranh giới giữa các quần xã rất khó phân định một cách rạch ròi 
mà chúng thường gối lên nhau, tạo nên những dạng chuyển tiếp hay vùng đệm 
giữa các quần xã chính. Ví dụ: bìa rừng hay bãi lây là vùng đệm của quần xã rừng 
và quần xã đồng ruộng. Ở vùng chuyển tiếp, ngoài những loài có mặt ở cả hai 
quận xã còn có những loài riêng. Chính vì thế, số loài ở vùng chuyển tiếp đôi khi 
phong phú hơn và số lượng loài nhiều hơn so với ở chính các quần xã. 
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II. CẤU TRÚC CỦA QUẦN XÃ 

Quần xã có cấu trúc đặc trưng, vì thế cần giúp cho nó thực hiện được đầy đủ 
các chức năng sống để tồn tại và phát triển ổn định. 

Cấu trúc của quần xã được thể hiện ở các vấn đề sau: 


4. Đa dạng về loài, về cấu trúc và về gen 

Khuynh hướng của các quần xã là đạt đến sự đa dạng vẻ loài, về cấu trúc, về 
gen cũng như về các mối quan hệ giữa chúng. 

Sự đa dạng về loài được thể hiện dưới hai hình thức cơ bản. Đó là “sự giàu 
có” hay độ “phong phú” về loài và tính “bình quân” (san bằng) dựa trên độ phong 
phú tương đối và vị trí của nó trong cấu trúc của quần xã khi đánh giá tính đa dạng 
của quần xã. Người ta không chỉ sử dụng các chỉ số hình thái và sinh thái mà còn 
cả các chỉ số về gen và các giai đoạn, các pha khác nhau của chu kì sống. Các 
dạng sống khác nhau thường chiếm những ổ sinh thái đặc trưng, tạo nên tính đa 
dạng chung của toàn hệ thống. 


2. Cấu trúc về không gian của quần xã 

Các cá thể trong quần xã đều phản ứng một cách thích nghi với sự biến động 
của môi trường để tồn tại. Các yếu tố của môi trường lại phân bố không đồng đều 
trong không gian và biến động theo thời gian. Vì thế, chúng ảnh hưởng đến các 
cấu trúc về không gian của quần xã theo chiều ngang cũng như chiều thẳng đứng. 

Trong các cấu trúc về không gian của quần xã thì cấu trúc đứng cần đặc biệt 
chú ý vì mỗi động vật có thể sống trong nhiều tâng sinh thái và không gian như 
chim, côn trùng. 


3. Cấu trúc về dinh dưỡng 

Trong quần xã các nhóm sinh vật được sắp xếp theo chức năng dinh dưỡng, 
tạo nên cấu trúc dinh dưỡng của quần xã. Cấu trúc này phản ánh hoạt động chức 
năng của quần xã, nhờ vậy vật chất được chu chuyển và năng lượng được biến đổi. 


III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ 
1. Quan hệ giữa động vật và thực vật 

Đối với đời sống của động vật thì thực vật có vai trò rất quan trọng. Nó là 
nguồn thức ăn cho động vật ăn thực vật hay hỗn thực, là nơi ở hoặc nơi sinh đẻ. 
Tuy vậy, cũng có nhiều loài (như nấm) gây bệnh cho động vật. Đồng thời, ngay 
trong mối quan hệ này, thực vật đã hình thành những thích nghi tương ứng như sự 
tự vệ (cây có vỏ dày, có gai, có nhựa đắng), sự thụ phấn (cấu tạo của hoa mùi 
thơm, mầu sắc...). Ngoài ra động vật giúp thực vật trong việc thụ phấn, phát tán hạt 
(đối với thú ăn quả), diệt sâu bọ... 
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2. Qu2::'!.c cạnh tranh 

Quan hệ cạnh tranh giữa các loại thường xảy ra khốc liệt hơn so với cạnh 
tranh cùng loài, đặc biệt là khi các loài khác nhau có cùng nhu cầu về thức ăn, nơi 
ở và về những điều kiện khác của sự sống. Những loài càng có quan hệ sinh thái 
gần nhau thì giữa chúng có quan hệ cạnh tranh càng gay gắt. Các nhà sinh thái cho 
rằng: quan hệ cạnh tranh đóng vai trò chủ yếu trong mối quan hệ của các loài 
trong quần xã vì nó ảnh hưởng đến sự biến động số lượng, sự phân bố địa lí và nơi 
ở, sự phân hoá về mặt hình thành... 


3. Quan hệ vật ăn thịt - con mồi 

Mối quan hệ vật ăn thịt — con mồi tạo nên mắt xích thức ăn trong thiên nhiên, 
thông qua đó vật chất được quay vòng và năng lượng được biến đổi. Vì thế, quần 
xã sinh vật và các hệ sinh thái mới được duy trì và phát triển một cách bên vững. 

Quan hệ vật ăn thịt — con mồi là quan hệ trong đó động vật ăn thịt là động vật 
sử dụng những loài động vật khác làm thức ăn. Vì vậy: 

— Vật ăn thịt có ảnh hưởng đến số lượng con mồi, nhưng vật ăn thịt lại thường 
săn bắt con mồi yếu, bệnh tật. Do vậy, hiện tượng này trong một giới hạn nào đó 
lại tác động chọn lọc được cá thể khoẻ cho quần thể. 

— Đa số vật ăn thịt thuộc nhóm rộng thực nên chúng thường không bị lệ thuộc 
vào một loại mồi. Còn nếu vật ăn thịt thuộc nhóm hẹp thực thì khi con mồi đặc 
trưng bị thiếu số lượng sẽ ảnh hưởng đến vật ăn thịt. 

- Khi mật độ con mồi trở nên quá thấp, việc tìm mồi của vật ăn thịt trở nên 
khó khăn. Vì thế một số vật ăn thịt đã bị tử vong, {rong khi đó những con mồi sống 
sót sẽ tiếp tục phát triển, số lượng của chúng tăng lên nhanh chóng. Từ đó tạo điều 
kiện cho những con vật ăn thịt sống sót phát triển số lượng. 

- Khi vật ăn thịt và con mồi có cùng một tiềm năng sinh học (khả năng 
sinh sản tương tự) thì tác dụng của vật ăn thịt lên con mồi là lớn. Còn nếu tiềm 
năng sinh học của vật ăn thịt thấp hơn con mồi thì tác dụng của nó lên con mồi 
sẽ cố định. 

— Sự cân bằng sinh học trong tự nhiên là sự cân bằng tương đối về số lượng 
các loài trong quần xã, trong mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi và những 
quan hệ sinh thái khác loài khác. Vì thế, nếu số lượng loài trong quần xã bị thay 
đổi nhiều hay ít thì quần xã đó bị mất thế cân bằng hoặc nhiều hoặc ít. Sau đó thế 
cân bằng lại được tái lập nhưng ở dưới một dạng khác. 

- 8ử dụng một động vật nhự vật ặn thịt hoặc vật kí sinh vào việc tiêu diệt 
những động vật có hại cho nông, lâm nghiệp... gọi là biện pháp khống chế sinh 
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học. Ví dụ, ong mắt đỏ diệt sâu đục thân lúa. Biện pháp này thường có hiệu quả tốt 
nhưng khi dùng nó phải thận trọng vì khi loài có hại bị tiêu diệt thì các loài gây 
hại khác là con mồi của loài này tha hồ phát triển. 

— Quan hệ giữa vật ăn thịt — con mồi trong nhiều trường hợp còn ảnh hưởng 
đến sự trao đổi cá thể trong những sinh cảnh khác nhau. Chẳng hạn, khi con mồi 
phải trốn chạy vật ăn thịt, cũng như vật ăn thịt trong khi truy kích con môi phải 
qua nhiều sinh cảnh. Do đó, có sự trao đổi vật ăn thịt và con mồi trong nhiều 
quần xã. 

— Vật ăn thịt và con mồi có những thích nghi nhất định để bắt mồi và tự vệ có 
hiệu quả. 

Nhìn chung, trong mối quan hệ vật ăn thịt — con mồi thì vật ăn thịt khai thác 
con mồi làm thức ăn, còn con mồi nuôi sống vật ăn thịt. Mối quan hệ này không 
chỉ tồn tại lâu bền trong thiên nhiên mà cũng là một trong những động lực giúp 
cho vật ăn thịt và con mồi không ngừng tiến hoá. Trong quá trình này, thông qua 
quá trình chọn lọc tự nhiên, vật dữ càng “khôn” hơn để khai thác con mồi có hiệu 
quả, còn con mồi “sắc sảo” hơn để bảo vệ mình. 

4. Quan hệ kí sinh - vật chủ 

Quan hệ kí sinh — vật chủ là sự biến thể, là trường hợp đặc biệt của mối quan 
hệ vật ăn thịt — con mồi. 

Đây là mối quan hệ, trong đó loài này (vật kí sinh) sống nhờ vào mô hoặc 
thức ăn được tiêu hoá của loài khác (vật chủ). Vật kí sinh có thể là nấm, vi khuẩn, 
sán lá, sâu bọ... vật chủ có thể là thực vật, các loài động vật có xương sống (trong 
đó có con người)... 

Quan hệ kí sinh — vật chủ khác với quan hệ vật ăn thịt - con mồi ở chỗ: 

— Vật kí sinh không giết chết ngay vật chủ mà nó dinh dưỡng nhờ vào cơ thể 
vật chủ nhiều lần làm cho cơ thể vật chủ yếu dần di. 

— Vật kí sinh không có đời sống tự do mà chuyên hoá hẹp đối với vật chủ. 

~ Vật kí sinh có tiềm năng sinh học cao hơn vật ăn thịt. 

— Vật kí sinh ngoại lai thường gây hại cho vật chủ lớn hơn vật kí sinh 
địa phương. 

Tỉ lệ nhiễm kí sinh của vật chủ thay đổi phụ thuộc vào loài, tuổi, tính đực, cái, 
nơi phân bố của vật chủ và theo mùa. 

8. Quan hệ ức chế cảm nhiễm 

Quan hệ ức chế cảm nhiễm là quan hệ giữa các loài sinh vật, trong đó loài này 

ức chế sự phát triển hoặc sự sinh sản của loài kia bằng cách tiết vào môi trường 
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những chất độc. Chẳng hạn, rễ của nhiều loài thực vật tiết ra chất phytôxít, chất 
này có tác dụng kìm hãm sự phát triển của những loài thực vật khác. 


6. Quan hệ cộng sinh (hỗ sinh) 

Đây là mối quan hệ hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó cả hai bên đều có 
lợi, song mỗi bên chỉ có thể sống, phát triển được dựa vào sự hợp tác của bên kia. 
Mối quan hệ này phổ biến ở nhiều loài sinh vật. 

— Cộng sinh giữa thực vật và nấm hoại vi khuẩn. Chẳng hạn, nấm và tảo sống 
cộng sinh với nhau chặt chẽ tới mức tạo nên một dạng sống tưởng như một ngành 
phân loại độc lập, đó là địa y. Ngoài ra, còn có sự cộng sinh của vi khuẩn cố định 
đạm sống ở nốt sân của rễ cây họ đậu... 

— Cộng sinh giữa động vật và thực vật. Chẳng hạn, cộng sinh giữa vi khuẩn, 
nấm men... sống trong ống tiêu hoá của sâu bọ. Chúng góp phần tăng cường tiêu 
hoá xenlulô. 

~ Cộng sinh giữa động vật và động vật. Chẳng hạn, cộng sinh giữa kiến và ấu 
trùng bướm. Kiến ăn chất đường do ấu trùng bướm tiết ra, còn ấu trùng bướm được 
kiến bảo vệ khỏi các loài ăn thịt và kí sinh. 


7. Quan hệ hợp tác 

Mối quan hệ này cũng giống như quan hệ cộng sinh, nhưng hai loài không 
nhất thiết phải thường xuyên sống với nhau, khi sống tách riêng chúng vẫn tồn 
tại được. 

Ví dụ: Quan hệ hợp tác giữa chim sáo và trâu... Sự hợp tác này giúp cho mỗi 
bên được bảo vệ có hiệu quả hơn trước kẻ thù. 


8. Quan hệ hội sinh 

Đây là mối quan hệ giữa hai loài sinh vật, nhưng chỉ có một loài có lợi cần 
thiết, còn loài kia không có lợi và cũng không có hại gì. 

Ví dụ: Sâu bọ sống nhờ trong tố kiến mối (hiện tượng ở gửi), cây biểu sinh 
như địa y sử dụng cành cây làm giá thể... 

Trong tự nhiên dạng quan hệ này rất phổ biến khi vật này sử dụng vật khác như 
một giá thể để bám, làm phương tiện vận động, kiếm ăn hay làm nơi sinh sản... 


IV. SỰ DIỄN THẾ 

Thực chất của sự diễn thế là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các 
giai đoạn khác nhau. Trong quá trình diễn thế, song song với quá trình biến đổi 
quần xã là quá trình biến đổi khí hậu, thổ nhưỡng và địa chất. 
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4. Các loại diễn thế 

Có ba loại diễn thế: 

1.1. Diễn thế nguyên sinh được khởi đầu từ một môi trường có thể coi là một 
“chỗ trống” và từ môi trường đó xuất hiện những nhóm sinh vật đầu tiên. Quân xã 
đó được gọi là quần xã tiên phong. Tiếp theo quần xã tiên phong là quần xã tương 
đối ổn định gọi là quần xã đỉnh cực. Ở quần xã đỉnh cực có sự cân bằng sinh thái 
giữa quần xã và ngoại cảnh của nó. 

Chẳng hạn, quan sát sự phát triển của quần xã một cánh đồng bỏ hoang cho 
thấy: từ quần xã cánh đồng bỏ hoang biến đổi dần thành quần xã một trảng cỏ rậm 
rồi thành quần xã trảng cây bụi, quần xã trảng cây gỗ lớn, quần xã rừng thưa và 
cuối cùng là quần xã rừng thường xanh (quần xã đỉnh cực). 

Hoặc sự diễn thế của sâu trong kho lương thực ngũ cốc: loại mọt đến ăn hại 
hạt trước hết là mọt thóc và mọt gạo, tiếp theo là mọt bột. Những loài sâu mọt này 
chuẩn bị cơ sở cho mọt thóc giẹp đến sinh sống ở trong hạt. Cuối cùng là sâu 
bướm phát triển. 


Quần xã tiên phong Các dãy quần xã tiếp theo Quần xã đỉnh cực 


Hình 8. Các giai đoạn của sự diễn thế nguyên sinh trên các cổn cát hồ Michigan 


1.2. Diễn thế thứ sinh 

Diễn thế thứ sinh được xuất hiện ở một môi trường đã có một quần xã nhất 
định. Sau đó quần xã này bị huỷ hoại do sự thay đổi của khí hậu hoặc do hoả hoạn, 
do xói mòn hay do hoạt động của con người. Diễn thế thứ sinh khác với diễn thế 
nguyền sinh là ở chỗ nó không dẫn đến một quần xã đỉnh cực. 

Theo Trần Ngũ Phương (1970) những quần xã tiếp theo quần xã lim được 
trình bày theo sơ đồ: 

Rừng lim —> rừng sau sau —> trảng cây gỗ —> trảng cây bựi —> trảng cỏ. 
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Nếu trảng cỏ hàng năm không bị đốt thì diễn thế lại chuyển sang diễn thế 
nguyên sinh với các quần xã liên tiếp thay thế cho nhau: 

Trảng cây bụi — trảng cây gỗ —> rừng sau sau —> rừng lim (quần xã 
đỉnh cực). 

1.3. Diễn thế phân huỷ 

Diễn thế phân huỷ là quá trình diễn thế không dẫn tới quần xã đỉnh cực. 
Trong quá trình diễn thế, môi trường dưới tác dụng của các nhân tố sinh học dần 
dần bị biến đổi theo hướng bị phân huỷ qua mỗi quần xã. 

Chẳng hạn, quan sát trên xác thú mới chết có những sinh vật phân huỷ (các 
loại ruồi...) tạo thành một quần xã. Qua mọi giai đoạn phân huỷ lại xuất hiện một 
môi trường mới với những quần xã nhất định. 

2. Nguyên nhân của sự diễn thế 

Sự diễn thế được xuất hiện là do kết quả của sự tương tác giữa quần xã với 
ngoại cảnh của nó. 

Sự tác động này được thể hiện: 


2.1. Tác động của ngoại cảnh lên quần xã 

Sự tác động này có thể hiện trên nhiều mặt như khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất. 
Và kết quả của nó là đào thải những loài kém thích nghi bằng con đường cạnh 
tranh, sinh sản, tử vong... đồng thời, tiếp nhận những loài sinh vật thích nghỉ với 
điều kiện sống mới. 

2.2. Tác động của quần xã lên ngoại cảnh của nó 

Quần xã có thể bị phá huỷ, biến đổi để hình thành một sinh cảnh mới. 

Chẳng hạn, giun đất và những sinh vật phân huỷ hàng năm tiêu thụ một lượng 
thân, lá cây mục trong rừng làm biến đổi sinh cảnh san hô tạo thành những bãi san 
hô rộng lớn. 

3. Đặc điểm của sự diễn thế 

— Diễn thế là một dãy quần xã liên tiếp biến đổi tuần tự từ quần xã khởi đâu 
và được thay thế lần lượt bởi các quần xã tiếp theo. 

— Nguyên nhân của sự diễn thế là do ảnh hưởng tương tác giữa quần xã và 
ngoại cảnh của nó, cũng như ảnh hưởng tương tác giữa các thành phần trong 
quần xã. 

~ Quần xã đỉnh cực là quần xã cuốt cùng của sự diễn thế nguyên sinh. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III 


Quần xã sinh vật là gì? Cho ví dụ minh hoạ. 

Phân tích cấu trúc của quần xã sinh vật. 

Nêu mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật. Cho ví dụ minh hoạ. 
Thế nào là diễn thế sinh vật? Hãy phân tích nguyên nhân của sự diễn thế 
sinh vật. 


ˆ  B 
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CHƯƠNG IV 
HỆ SINH THÁI 


I... KHÁI NIỆM, CÁC DẠNG CỦA HỆ SINH THÁI 


1. Khái niệm 

Hệ sinh thái là tổ hợp của một quần xã sinh vật với môi trường vật lí mà quần 
xã đó tồn tại, trong đó các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường để tạo 
nên chu trình vật chất và sự chuyển hoá của năng lượng. 

Như vậy quần xã và sinh cảnh là hai thành phần của một khối thống nhất 
không thể tách rời, tạo thành một hệ tương đối ồn định bền vững là hệ sinh thái. 

Bản thân hệ sinh thái hoàn chỉnh và toàn vẹn như một cơ thể, cho nên trong tự 
nhiên nó cũng có một giới hạn sinh thái xác định. Và trong giới hạn đó khi chịu 
một tác động vừa phải từ bên ngoài thì hệ sẽ phản ứng lại một cách thích nghi 
bằng cách sắp xếp lại các mối quan hệ trong nội bộ và toàn thể hệ thống phù hợp 
với môi trường thông qua những “mối liên hệ ngược” để duy trì sự ổn định của 
chúng trong điều kiện môi trường biến động. Còn với những tác động quá lớn, 
vượt khỏi giới hạn chịu đựng của hệ thì hệ không thể tự điều chỉnh được và cuối 
cùng bị suy thoái rồi bị huỷ diệt. 

Một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm các thành phần sau: 

— Sinh vật sản xuất (sinh vật cung cấp). 

— Sinh vật tiêu thụ (sinh vật tiêu dùng). 

— Sinh vật phân huỷ. 

~ Các chất vô cơ như CO., O;, H;O, CaCO.. 

— Các chất hữu cơ như prôtê¡n, gluxit, lipit, vitamin, enzym, hoóc-môn... 

— Các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm... 

Trong đó ba thành phần đầu là quần xã sinh vật, còn ba thành phần sau là môi 
trường vật lí mà quần xã đó tồn tại và phát triển. 

Sinh vật sản xuất là những sinh vật tự dưỡng bao gồm các loại thực vật có 
màu và một số nấm, vi khuẩn có khả năng quang hợp hoặc hoá tổng hợp. Chúng là 
thành phần không thể thiếu được trong bất kì hệ sinh thái nào vì nó là nguồn thức 
ăn ban đầu được tạo thành để nuôi sống chính những sinh vật sản xuất và cả thế 
giới sinh vật còn lại. 
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Sinh vật tiêu thụ là những sinh vật dị dưỡng. Chúng tỏn tại dựa vào thức ăn do 
các sinh vật tự dưỡng tạo ra. 

Sinh vật phân huỷ là tất cả các vi sinh vật dị dưỡng sống hoại sinh. Trong quá 
trình phân huỷ các chất chúng tiếp nhận nguồn năng lượng hoá học để tồn tại và 
phát triển. 

Nhìn chung, tất cả các hệ sinh thái đều có yêu cầu vẻ nguồn năng lượng bên 
ngoài (thường là ánh sáng Mặt Trời) để hoạt động. Trong một hệ sinh thái các yếu 
tố vô cơ cần thiết cho đời sống quần xã như nitơ, cacbon... đều được sử dụng và sử 
dụng theo chu trình nên chúng được lưu hành trong quần xã. 

Trong hệ sinh thái các loài sinh vật (quần xã) được gắn bó với nhau chủ yếu 
bởi quan hệ dinh dưỡng (động vật ăn thịt, động vật ăn thực vật). Khi các sinh vật 
này chết thì phân huỷ thành chất vô cơ (sinh cảnh). 


Hình 9. Sơ đồ đơn giản của một hệ sinh thái rừng 


Những chất vô cơ này lại được cây xanh sử dụng dưới tác dụng của ánh sáng 

Mặt Trời. Nhờ quang hợp mà các chất vô cơ đã biến đổi thành chất hữu cơ. Các chất 

hữu cơ lại được vận động qua các thành phần của quần xã. Xác động vật và thực vật 

. sẽ lại được phân huỷ thành các chất vô cơ. Như vậy giữa các loài sinh vật trong một 

quần xã và giữa quần xã với ngoại cảnh của nó có sự trao đổi vật chất và năng 
lượng. Nhờ đó quần xã và ngoại cảnh của nó trở thành một hệ thống thống nhất. 
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2. Các dạng của hệ sinh thái 
Hệ sinh thái trên cạn 
Cỏ —> Thỏ —> Cáo 
Nấm và vi khuẩn _— 
Hệ sinh thái dưới nước 


ty Thực vật nổi —> Động vật nổi —> Cá mè hoa 
Nấm và vi khuẩn Pàcli:lhoflfdhbreesesdil]| 


II. SỰ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI 

Trong hệ sinh thái có sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa nội bộ quần xã 
và giữa quần xã với ngoại cảnh của nó. Trong quá trình trao đổi vật chất luôn có 
một bộ phận sinh cảnh tạo thành cơ thể sinh vật (quần xã), đồng thời lại có một bộ 
phận quần xã chuyển hoá thành sinh cảnh qua quá trình phân huỷ xác sinh vật 
thành các chất vô cơ. 


14. Chuỗi và lưới thức ăn | 
Các thành phân của quần xã liên hệ với nhau bằng quan hệ dinh dưỡng. Trong 
quần xã, các loài thực hiện mối quan hệ dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn. 


1.1. Chuỗi thức ăn 

Chuỗi thức ăn là một dãy bao gồm nhiều loại sinh vật trong đó mỗi loại là 
một “mắt xích” thức ăn. 

Có hai loại chuỗi thức ăn: 

* Chuỗi thức ăn mở đâu bằng cây xanh 

Trong chuỗi thức ăn này bao gồm các thành phần cơ bản sau: 

— Sinh vật sản xuất: bao gồm cây xanh có khả năng tổng hợp và tích tụ năng 
lượng tiểm tàng dưới dạng hoá năng trong các chất hữu cơ tổng hợp được. 

— Sinh vật tiêu thụ cấp 1: bao gồm động vật ăn thực vật, sử dụng sinh vật sản 
xuất làm thức ăn. Trên môi trường cạn động vật ăn thực vật gồm hầu hết là sâu bọ, 
chim thú. Ở môi trường nước (nước biển và nước lợ) có thân mềm sống bằng thực 
vật nổi. 

Sinh vật tiêu thụ cấp ! cũng có thể là kí sinh trùng kí sinh trên thực vật xanh. 

— Sinh vật tiêu thụ cấp 2: bao gồm động vật ăn thịt, sử dụng sỉnh vật tiêu thụ 
cấp I làm thức ăn. 

Nhìn chung sinh vật trên tiêu thụ cấp 2 và cấp 3 có thể là sinh vật ăn thịt, 
cũng có thể là kí sinh trùng kí sinh trên sinh vật tiêu thụ cấp I hoặc cấp 2 hoặc 
động vật ăn xác chết. 
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— Sinh vật phân huỷ là thành phần cuối cùng của chuỗi thức ăn bao gồm chủ 
yếu là những vi sinh vật ăn xác chết, phân và phân huỷ chúng dân dần từ các chất 
hữu cơ thành các chất vô cơ. Thường nấm tham gia vào quá trình phân huỷ chất 
xenlulôra của thực vật, còn vi khuẩn phân huỷ xác động vật. 

Ngoài ra, trong chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh, người ta lại phân ra 
thành: chuỗi thức ăn có động vật ăn thực vật và chuỗi thức ăn có kí sinh. 

Trong chuỗi thức ăn có động vật ăn thực vật thì tiếp theo sinh vật sản xuất là 
động vật ăn thực vật (sinh vật tiêu thụ cấp l) và sinh vật tiêu thụ cấp I' lại được sử 
dụng làm thức ăn cho sinh vật ăn thịt có kích thước lớn hơn (sinh vật tiêu thụ cấp 
2) và sinh vật tiêu thụ cấp 2 trở thành thức ăn cho sinh vật tiêu thụ cấp 3 có kích 
thước lớn hơn nữa. 


Chẳng hạn: 
Có —>~ Thỏ _> Cáo 
(Sinh vật sản xuất) (Sinh vật tiêu thụ cấp l) (Sinh vật tiêu thụ cấp 2) 


Trong chuỗi thức ăn có kí sinh thì sinh vật tiêu thụ cấp 2, cấp 3 và cấp 4 có 
kích thước ngày càng nhỏ và có số lượng ngày càng lớn. 

Chẳng hạn: 

Cỏ —> thú ăn cỏ —> rận —> trùng roi (trong đó kí sinh trên thú ăn cỏ là một số 
lượng lớn rận và kí sinh trên rận là hàng triệu trùng roi). 

* Chuỗi thức ăn mở đâu bằng chất hữu cơ đã bị phân huỷ và sinh vật tiêu thụ 
cấp 1 là sinh vật phân huỷ 

Trong đó sinh vật phân huỷ có thể là động vật không xương sống, sống trong 
đất tiêu thụ lá cây rụng hoặc vi khuẩn, nấm phân huỷ chất hữu cơ. 

Ví dụ: chất mùa —> động vật đáy —> cá chép. 
1.2. Lưới thức ăn 

Mỗi loài trong quần xã không phải chỉ liên hệ với một chuỗi thức ăn mà có 
thể liên hệ với nhiều chuỗi thức ăn. Tất cả các chuỗi thức ăn trong quần xã hợp 
thành lưới thức ăn. 


2. Khái niệm về bậc dinh dưỡng và những tháp sinh thái học 
2.1. Khái niệm về bậc dinh dưỡng 

Bậc dinh dưỡng bao gồm những mắt xích thức ăn thuộc một nhóm sắp xếp 
theo các thành phần của chuỗi thức ăn như sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ cấp 
1, cấp 2... 

Ví dụ: những loài thực vật xanh tạo thành bậc dinh dưỡng cấp l. 
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2.2. Các tháp sinh thái học 

Số lượng cá thể hay sinh khối hoặc năng lượng nghiên cứu theo các bậc dinh 
dưỡng từ thấp lên cao bao giờ cũng sắp xếp theo dạng hình tháp. 

Tháp sinh thái học được biểu diễn bằng những hình chữ nhật chồng lên nhau. 
Các hình chữ nhật này đều có cùng một chiều cao, còn chiều dài của nó phụ thuộc 
vào số lượng hay năng lượng của cùng một bậc dinh dưỡng. 

Có ba loại tháp sinh thái học: 

— Tháp số lượng: tháp được xây dựng trên cơ sở thành lập các bậc dinh dưỡng 
theo số lượng cá thể. 

Tháp số lượng tuy dễ thực hiện song ít có giá trị vì kích thước cá thể cũng như 
chất sống cấu tạo nên các loài của các bậc dinh dưỡng khác nhau không đồng nhất 
nên không thể so sánh chúng với nhau được. 

- Tháp sinh khối: tháp được xây dựng trên cơ sở hình thành các bậc dinh 
dưỡng theo sinh khối. 

Tháp sinh khối có giá trị cao hơn tháp số lượng. Do mỗi bậc dinh dưỡng đều 
được biểu thị bằng số lượng chất sống nên phần nào có thể so sánh được các bậc 
dinh dưỡng với nhau. Tuy nhiên dạng tháp này vẫn có những nhược điểm như 
thành phần hoá học và giá trị năng lượng của các chất sống trong các bậc dinh 
dưỡng là khác nhau, không chú ý tới yếu tố thời gian quan trọng trong việc tích 
luỹ sinh khối ở mỗi bậc dinh dưỡng. 

— Tháp năng lượng: đây là loại tháp sinh thái học hoàn thiện nhất. Trong tháp 
này các bậc dinh dưỡng được trình bày dưới dạng số năng lượng được tích luỹ 
trong một đơn vị thời gian, trên một đơn vị diện tích hay thể tích. 

3. Quá trình tổng hợp và phân huỷ các chất 

Như một cơ thể, hệ sinh thái cũng thực hiện chức năng sống của mình là đồng 
hoá và dị hoá, hay nói một cách khác là tổng hợp và phân huỷ các chất hoặc quá 
trình sản xuất và tiêu thụ. Nhờ có hai quá trình này mà hệ sinh thái được tồn tại, 
phát triển để đạt đến trạng thái trưởng thành, cân bằng ổn định trong môi trường. 
3.1. Quá trình tổng hợp các chất 

Từ khi Trái Đất được hình thành, quá trình tổng hợp các chất bằng con đường 
hoá học đã xuất hiện, tạo tiền để cho sự sống ra đời. 

Quá trình tổng hợp các chất được tiến hành bằng hai phương thức: quang hợp 
và hoá tổng hợp. 
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%* Quá trình quang hợp 

— Quang hợp của cây xanh 

Cây xanh có khả năng quang hợp. Trong quá trình quang hợp, chất diệp lục 
(chlorophyl) đóng vai trò rất quan trọng, nó như là một chất xúc tác giúp cho cây 
sử dụng được năng lượng Mặt Trời để biến đổi cacbondioxyt và nước thành 
cacbon hydrat, đồng thời thải ra khí oxi phân tử. Quá trình này diễn ra như sau: 

CO, + 2H,O —"*>*+M+ 1>. (CH,O) + HO +O, 

Như vậy, nơi nào có mặt cây xanh, có ánh sáng Mặt Trời, nước, khí cacbonic 
và muối khoáng thì nơi đó xuất hiện quá trình quang hợp, nơi đó có nguồn thức ăn 
sơ cấp được tạo thành. 

— Quang hợp của vi khuẩn 

Những vi khuẩn có mầu đều có khả năng tiếp nhận năng lượng từ ánh sáng 
Mạặt Trời để thực hiện quá trình quang hợp. 

Trong quá trình quang hợp, chất bị oxi hoá không phải là nước mà là những 
chất vô cơ chứa lưu huỳnh như hyđrosunphua (H;S) chẳng hạn. Quá trình đó được 
diễn ra như sau: 

CO, + 2H,O —" “=2 "*_. (CH;O) + H;O + 2S 
Có thể biểu diễn quá trình quang hợp dưới dạng tổng quát như sau: 
CO, +2H,A —””£ “#2” — › (CH,O) + H;O +2A 

(trong đó chất khí (hay chất bị oxi hoá) là H;A. H;A có thể là nước hoặc là 
các chất vô cơ hay hữu cơ có chứa lưu huỳnh). 

* Quá trình hoá tổng hợp 

Trong quá trình hoá tổng hợp có sự tham gia của một số nhóm vi khuẩn, xác 
định không cần ánh sáng Mặt Trời, sơng lại cần oxi để oxi hoá các chất. Các vi 
khuẩn hoá tổng hợp lấy năng lượng từ phản ứng oxi hoá các hợp chất vô cơ để đưa 
cacbon đioxyt vào trong thành phần của tế bào. 

Vi khuẩn hoá tổng hợp chủ yếu tham gia vào việc sử dụng lại các hợp chất 
cacbon hữu cơ chứ không tham gia vào việc tạo thành nguồn thức ăn sơ cấp, hay 
nói một cách khác là chúng sống nhờ vào những sản phẩm phân huỷ của các chất 
hữu cơ được tạo ra trong quá trình quang hợp của cây xanh hay vi khuẩn quang 
hợp khác. Và cũng chính nhờ khả năng hoạt động trong bóng tối ở các lớp trầm 
tích, trong đất hay trên đáy các thuỷ vực nên các vi khuẩn hoá tổng hợp không 
chỉ lôi cuốn các chất dinh dưỡng vào sản xuất chất hữu cơ mà còn sử dụng cả 
nguồn năng lượng “rơi vãi” mà các sinh vật tiêu thụ không tiết kiệm trong cuộc 
sống của mình. 
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3.2. Quá trình phân huỷ các chất 

Trong tự nhiên, quá trình phân huỷ các chất xảy ra theo các dạng chính 
như sau: 

* Hô hấp hiếu khí (oxi hoá sinh học): trong quá trình này chất oxi hoá là oxi 
phân tử. Trong hô hấp hiếu khí các chất hữu cơ bị phân giải để cho sản phẩm cuối 
cùng là khí cacbon đioxyt và nước. 

* Hô hấp kị khí: quá trình này xảy ra không có sự tham gia của oxi phân tử. 
Chất oxi hoá không phải là oxi mà là chất vô cơ hay chất hữu cơ khác. Nhiều vi 
sinh vật hoại sinh (vi khuẩn, nấm...) tiến hành phân huỷ các chất trong điều kiện 
không có oxi. 

* Sự lên men: đó là quá trình kị khí, nhưng các chất hữu cơ bị oxi hoá cũng là 
chất oxi hoá. Tham gia vào quá trình lên men có các vi sinh vật kị khí nghiêm ngặt 
hoặc kị khí tuỳ ý. 

Những vi sinh vật sống kị khí, kị khí tuỳ ý, hiếu khí tham gia vào các quá 
trình hô hấp và phân huỷ các chất đều đóng vai trò rất lớn trong các hệ sinh thái. 

Nói chung tổng hợp rồi lại phân huỷ các chất là chức năng hoạt động của các 
quần xã sinh vật. Nhờ vậy, vật chất được quay vòng còn năng lượng được biến đổi. 

Phân huỷ là kết quả của cả quá trình vô sinh và hữu sinh. Những vụ cháy rừng 
hay đồng cỏ trực tiếp tham gia vào quá trình phân huỷ các chất, do đó chúng đã 
chuyển phần lớn khí CO, và các chất khí khác vào khí quyển, các khoáng chất vào 
trong đất. Và cũng nhờ sự phân huỷ, trong môi trường còn xuất hiện hàng loạt các 
chất “ngoại tiết” tham gia vào quá trình điều hoà hoạt động sống của các thành 
viên cấu tạo nên quần xã. Các nhà sinh thái gọi các chất ngoại tiết đó là 
“hoóc-môn môi trường”. Chúng là sản phẩm bài tiết các chất trong hoạt động sống 
của thế giới sinh vật dưới dạng các chất hữu cơ hoà tan. Nhiều chất trong 
hoóc-môn môi trường có hoạt tính sinh học cao hoặc kìm hãm sự phát triển, hoặc 
kích thích sự tăng trưởng của các loài khác. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IV 


Hệ sinh thái là gì? Nêu các dạng hệ sinh thái sinh vật? 

Nêu các thành phần cơ bản trong chuỗi thức ăn. 

Phân tích các tháp sinh thái học. 

Trình bày quá trình tổng hợp và phân huỷ các chất trong hệ sinh thái. 
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CHƯƠNG V 
_ SINH QUYỂN 
VÀ MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG SỐNG CHÍNH 


I.. SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI QUYỂN 
1. Sinh quyển 

Sinh quyển là khoảng không gian của Trái Đất, ở đó có sinh vật cư trú và 
sinh sống thường xuyên. Đó là một hệ sinh thái khổng lồ duy nhất, bao gồm tất cả 
các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước. Chúng gắn bó với nhau bằng chu trình vật 
chất và đòng năng lượng trên phạm vi toàn cầu. 

Đại bộ phận sinh vật không sinh sống lên cao quá 50 - 100m. Ở độ cao hơn 
nữa số loài giảm đi, ở độ cao lkm chỉ có rất ít các loài sinh vật, còn ở độ cao 
10 — 15km chỉ có một số vi khuẩn và bào tử nấm tồn tại. Nói chung, sinh vật 
không thể vượt ra khỏi tầng ôzôn. Tầng ôzôn có vai trò như một tấm áo giáp che 
chở cho sinh vật trên Trái Đất không bị huỷ diệt. 

Sinh quyển đã trải qua quá trình phát triển tiến hoá hàng tỉ năm để đạt trạng 
thái cân bằng ổn định. Ngày nay, con người và hoạt động của họ đang làm cho 
sinh quyển bị tổn thất, có hại cho muôn loài và cho chính con người. 


2. Sinh thái quyển 

Sinh thái quyển là tổng thể các thành phân vô cơ và sinh vật cấu thành sinh 
quyển, bao gồm lớp vỏ Trái Đất có sự sống và tổng thể các loài sinh vật sống ở đó. 
Lớp vỏ Trái Đất được biến đổi thường xuyên do hoạt động sống của sinh vật trong 
sinh quyền, đồng thời chính nó cũng chịu sự tác động của những biến đổi của các 
nhân tố vô sinh của sinh quyển. Vì thế, “hướng nhận tố vô sinh của sinh quyển và 
sinh vật sống trên đó đã tạo thành một hệ thống tự nhiên. Hệ thống này được duy 
trì bởi sự chuyển hoá vật chất và năng lượng giữa các thành phân của sinh quyển. 


II. MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG SỐNG CHÍNH 

Trên hành tính có hai môi trường sống chính, đó là môi trường trên cạn và 
môi trường nước. 
4. Môi trường ở trên cạn 

Ở trên cạn thảm thực vật chiếm một sinh khối rất lớn và gắn liền với khí hậu 
địa phương. Tuy cơ sở để phân loại chính là hệ thực vật nhưng trơng khu sinh học 
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cũng bao gồm những thổ nhưỡng, đặc trưng cho điều kiện sống cục bộ của từng 
vùng và những giai đoạn phát triển mà ở đó có các dạng sống chiếm ưu thế. Chẳng 
hạn, quần xã thảo nguyên là giai đoạn sớm của khu sinh học rừng (biome rừng), 
còn rừng ở ngoại vi (bìa rừng) lại là một phần của biome thảo nguyên. Những loại 
động vật có khả năng vận động lại có quan hệ với nhau ở các tầng và ở các giai 
đoạn phát triển khác nhau của thảm thực vật. Chúng tham gia vào mọi bậc dinh 
dưỡng trong biome để tạo nên sự khép kín của các chu trình sinh địa hoá và hoàn 
thiện sự biến đổi của năng lượng. 

Môi trường trên cạn đi từ địa cực về xích đạo có 8 biome lớn. 

— Đồng rêu: bao quanh Bắc Cực. Đây là một đồng bằng không cây cối, nhiều 
đầm lây giá lạnh băng tuyết. Nhiệt độ rất thấp, độ ngưng tụ hơi nước rất kém, mùa 
sinh trưởng của sinh vật rất ngắn, nền đất bị đông cứng. Vì vậy, số lượng thực vật 
ít, chủ yếu là cỏ bông, rêu và địa y. Còn động vật đặc trưng cho vùng này là hươu, 
tuần lộc, thỏ, chó sói Bắc cực, gấu trắng Bắc cực, chim cánh cụt... 

— Rừng lá kim (Taiga): khu rừng này nằm kế sau đồng rêu ở phía Nam. Đất ở 
vùng này bị băng tuyết, nghèo muối dinh dưỡng. Trong vùng lắm đầm lầy, hồ, 
suối... Trong rừng thực vật gồm cây lá kim thường xanh, thân thẳng như các loài 
thông. Dọc những nơi có nước là dương liễu, bạch dương, phong... Còn động vật 
thì đa dạng. Ngoài các loài côn trùng còn có các loài động vật bậc cao như thỏ, 
cáo, chó sói, gấu, linh miêu... 

- Rừng lá ôn đới: đây là loại rừng phát triển mạnh ở phía Đông Bắc Mỹ, Tây 
Âu và phía đông châu Á. Ở đây có lượng mưa vừa phải và thời tiết Ấm về mùa hè, 
song về mùa đông khí hậu trở nên khắc nghiệt. Rừng lá ôn đới có lá rụng vào thời 
gian lạnh trong năm. Lá khô rụng nhiều, tạo nên một thảm lá khô dày đặc phủ lên 
mặt đất làm cho lớp rêu không phát triển được, vì thế rêu thường mọc trên gốc cây. 

Thành phần các loài cây của vùng này rất đa dạng về giống loài và cũng có 
thể được phân thành nhiều phân vùng. Chẳng hạn ở Bắc Mỹ có đại diện đặc trưng 
là thông trắng, thông đỏ, sến đỏ,... Còn về hệ động vật thì giàu có cả về loài và số 
lượng, từ côn trùng đến thú lớn nhưng không có một loài nào chiếm ưu thế. 

- Rừng mưa nhiệt đới: đây là thảm thực vật phát triển phong phú nhất trong 
các thảm thực vật trên Trái Đất, đó là quê hương của các loài lim, lát, samu, tếch... 

Đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới là phân tầng, thường có tới năm tầng, trên 
cùng là tầng ưa sáng với nhiều cây cao. Trong rừng có nhiều dây leo thân gỗ 
chằng chịt, có nhiều cây sống khí sinh, bì sinh. Ví dụ, phổ biến trong rừng là cây 
“bóp cổ”. Cay bì sinh thân rỗ như tổ ong còn làm “nhà” cho kiến. Trong rừng cây 
thân gỗ, bì sinh, cây leo phủ kín không cho ánh sáng lọt xuống, cho nên trên mặt 
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đất cây cỏ nghèo nàn, chỉ có những cây chịu bóng. nấm mốc, địa y mọc trên lá 
mục, trên thân cây. 

Hệ động vật tương đối phong phú. Trên cây thì có khi, sóc, vượn, cây bay. 
Dưới đất là voi, lợn lòi, bò rừng, trâu rừng, hươu, hoảng, nai, gấu, hổ, báo... 

— Hoang mạc: hoang mạc có ở miền nhiệt đới và ôn đới. Mưa ở đây rất hiếm 
và không đều, thường dưới 200mm. Vì thế thực vật rất nghèo, chỉ có một số ít cây 
thấp, nhỏ, xơ xác. Và cũng chỉ có một ít loài động vật có xương sống có cỡ lớn 
như lạc đà một bướu, linh dương, báo sư tử, song các loài gặm nhấm sống trong 
đất thì lại phong phú. 

— Thảo nguyên: ở đây mùa hạ nóng và kéo dài, mùa đông thì đỡ lạnh, có ít 
tuyết. Mùa xuân khi tuyết tan thì đất trở nên khô. Đất thảo nguyên tốt, giàu mùn 
và muối khoáng. Trên thảo nguyên thảm thực vật chủ yếu là cỏ thấp, úa khô. Còn 
động vật ở đây có tính chất sống theo đàn, vận chuyển nhanh, bay giỏi, ngủ đông, 
ngủ hè, dự trữ thức ăn. Đại diện là bò bisông, ngựa hoang, lừa, sóc, chó sói đồng 
zỏ, chuột, sáo đất, chuột nhảy... 

— Savan (rừng cỏ đới nóng): ở đây có đặc điểm là mưa ít, mùa mưa rất ngắn, 
sòn mùa khô thì dài. Về mùa khô phần lớn cây cối bị rụng lá vì thiếu nước. Ở 
savan, cỏ mọc thành rừng, nhiều nhất là cỏ tranh lá dài, sắc nhọn, những cây to 
mọc thành nhóm hay đứng một mình, chung quanh cây to có bụi rậm hoặc cỏ non. 

Về động vật thì có những loài động vật như linh dương, ngựa vằn, hươu cao 
zổ, voi, tê giác, sư tử, báo, đà điểu, cào cào, châu chấu... 

Hiện nay nhiều savan đã bị thay đổi lớn, đặc biệt do tập quán đốt rừng của con 
người. Ở Việt Nam, savan rải rác ở khắp nơi, có khi ngay ở giữa miền rừng rậm. Ví 
dụ, ở miền Đông Nam bộ có nhiều rừng cỏ cao mọc đây dứa dại. Hoặc ở các tỉnh 
Bắc Giang, Lạng Sơn, Lai Châu... có nhiều rừng cỏ cao và ưu thế là cỏ tranh. 

— Rừng rậm nhiệt đới: ở đây khí hậu nóng và ẩm. Nhiệt độ cao và gần như ổn 
định quanh năm. Lượng mưa cao, khoảng 1800 — 2000mm vì thế rừng nhiệt đới 
quanh năm xanh tốt, rậm rạp tạo thành nhiều tầng. Trong rừng ánh sáng Mặt Trời 
ít khi chiếu rọi được xuống mặt đất, do đó độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho 
sâu bọ phát triển. 

Trong rừng có nhiều cây cao to, dưới gốc có “bạnh” trên thân có các loài 
phong lan, tầm gửi dây leo chằng chịt và có nhiều loại cây ưa bóng (dương xỉ, 
quyền bá...), họ Cà phê, họ Thài lài, họ Gừng... 

Hệ động vật rất phong phú. Có nhiều loài sống trên cây ít khi xuống đất như 
khỉ, khỉ vượn, sóc bay, thỏ, gấu, báo... còn trên mặt đất có nhiều loài động vật cỡ 
lớn như voi, tê giác, trâu rừng, bò tót, linh dương, lợn lòi... 
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Trong những năm gần đây rừng nhiệt đới đã bị biến đổi bộ mặt do con người 
khai thác mạnh mẽ và không kế hoạch. Ở Việt Nam rừng chiếm một diện tích khá 
lớn, bao gồm rừng rậm, rừng thưa, rừng trên núi đá vôi, rừng ngập mặn, rừng tre nứa. 


2. Môi trường ở dưới nước 


Trên hành tính nước bao phủ 73% tổng diện tích (trong đó 71% là đại dương, 
2% là nước ngọt), chiếm trên 97% tổng khối lượng nước. 


2.1. Hệ sinh thái nước mặn 

Sinh vật sống ở nước mặn thích ứng với nồng độ muối 30 — 38%o. Hệ thực vật 
nước mặn rất nghèo, chỉ chủ yếu là vi khuẩn, tảo. Hệ động vật thì lại rất phong 
phú, có hầu hết ở các nhóm động vật trừ các nhóm động vật đặc trưng chủ yếu cho 
môi trường cạn. 

Dựa vào cách vận chuyển mà có thể chia sinh vật ở nước thành các loại 
như sau: 

— Sinh vật nền đáy: thực vật nền đáy có tảo nâu, tảo đỏ, tảo lục, cỏ biển. Động 
vật có bọt biển, hải quỳ, cầu gai, cua, tôm, cá, ốc, sò... 

— Sinh vật tự bơi: bò sát biển, thú... 

Sự xâm nhập của ánh sáng xuống các tầng nước phụ thuộc vào độ trong của 
nước. Tầng trên (tầng sáng) là tầng có đủ các tia sáng từ đỏ tới tím, cho nên đảm 
bảo cho sự phát triển của thực vật. Tầng giữa (tầng ít sáng) là tầng chỉ có các tia 
sáng ngắn và cực ngắn nên thực vật không phát triển được. Tầng dưới (tầng tối) là 
tầng không có tia sáng nào xuống được. 

Dựa vào nền vỏ bao quanh khối lượng nước hải dương từ trên xuống dưới có 
thể phân thành những vùng như: thểm lục địa (tương đối bằng phẳng, ít dốc, ở độ 
sâu 200 — 500m) sườn đốc lục địa (độ sâu 500 - 3000m) nền đại dương (sâu từ 
3000m trở xuống) và vùng đáy cực sâu (có khi có những khe rất sâu tới 1 1034m). 

Nếu dựa theo chiều ngang hải dương được phân thành hai vùng lớn: vùng ven 
bờ (nước không sâu, có ánh sáng, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều và sóng nước) và 
vùng sâu. 

Quân xã vùng ven bờ thay đổi tuỳ theo vùng hải dương. Ở đây có sự biến 
động của nhiệt độ và độ mặn rất lớn, đặc biệt là những vùng biển gần cửa sông. Vì 
vậy, sinh vật sống ở vùng cửa sông phải có khả năng chống chọi với điều kiện môi 
trường bất lợi như ngập nước triều mặn, đất bùn lỏng thiếu oxi. Sinh vật vùng ven 
bờ có chu kì hoạt động ngày đêm thích ứng với hoạt động c của nước triểu và có khả 
năng chịu đựng được trong điều kiện thiếu nước khi nước triểu rút. Nhìn chung, độ 
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đa dạng của quần xã ven bờ cao hơn hẳn quần xã vùng khơi, không những thế ở 
đây còn có sự phân bố theo tầng của tảo đa bào và nhất là tảo đơn bào. 

Ở vùng khơi, hệ thực vật gồm các thực vật nồi, chúng thực hiện chu kì di cư 
hàng ngày theo đường thẳng đứng xuống dưới tầng nước sâu. Hệ động vật chủ yếu 
là động vật nổi, nhưng càng xuống sâu thì số lượng loài càng giảm. Chẳng hạn, cá 
có ở độ sâu 6000m; tôm, cua — 8000m, mực — 9000m. 

Nếu dựa vào chiều sâu có thể chia hải dương thành hai môi trường sống, đó là 
môi trường sống ở tầng đáy và môi trường sống ở tầng nước trên. 


2.2. Hệ sinh thái nước ngọt 

Sinh vật sống ở nước ngọt thích ứng với nồng độ muối thấp (khoảng 0,05 — 
5%) vì vậy kém đa dạng. Trong môi trường này động vật màng nước (chuyên sống 
quanh màng nước hoặc trên hoặc dưới màng nước) có số lượng phong phú. Ví dụ 
như con cất vó, bọ vẽ, cà niễng, ấu trùng muỗi... Còn thực vật có kích thước lớn, 
có hoa thì phong phú hơn ở nước mặn. Ngoài ra, trong môi trường nước ngọt tảo 
lam, tảo lục rất phát triển. 

Hệ sinh thái nước ngọt có thể chia thành hệ sinh thái nước đứng (đầm lầy, ao, 
hồ) và hệ sinh thái nước chảy (sông, suối). 

* Hệ sinh thái nước đứng: ở các vực nước đứng có kích thước càng nhỏ, thì 
càng ít ổn định vì nhiệt độ của nước phụ thuộc vào nhiệt độ của không khí. Không 
những thế, khi trời nóng nực nước có thể bị khô cạn, độ mặn tăng, còn khi mưa rào 
thì có thể bị ngập nước. 

— Hệ sinh thái đầm: đâm thường bị khô hạn theo từng thời kì nhất định. Vì 
thế, sinh vật thường có khả năng thích nghi cao với sự khô hạn hoặc chúng phải di 
cư sang các vực nước khác, hoặc sống tiềm sinh. Trong các tầng nước, nhiệt độ và 
lượng muối khoáng được phân bố đồng đều dưới tác dụng của gió. Vì vậy, ở vùng 
bờ thường có những cây thuỷ sinh có rễ ăn xuống đáy, còn ở trên mặt có những 
thực vật nổi bỏng bẻnh như các loại bèo. Hệ động vật bao gồm: động vật nổi, động 
vật đáy và những động vật tự bơi. 

— Hệ sinh thái hồ: ở hồ ánh sáng chỉ đủ chiếu được vào tầng nước trên, do đó 
vực nước phân thành hai lớp: lớp trên và lớp dưới. Lớp trên được chiếu sáng, nhiệt 
độ của nước thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ không khí, thực vật nổi phong phú. 
Lớp dưới thiếu ánh sáng nhưng nhiệt độ ổn định (4°C), nông độ oxi thấp. 

* Hệ sinh thái nước chảy (sông suối) 

Ở đây có chế độ nước chảy, vì vậy chế độ nhiệt, muối khoáng nói chung là 
đồng đều, nhưng thay đổi theo mùa. Do đó, quần xã thuỷ sinh có thành phần 
không đồng nhất và thay đổi tuỳ theo thượng, trung và hạ lưu sông. Về thành phần 


Lộ 


loài gồm rong, rêu, vi khuẩn, tảo, ấu trùng sâu bọ, giáp xác nhỏ... nhưng chúng 
kém phát triển. Ở những nơi có dòng chảy mạnh thì nhiệt độ của nước thấp, nồng 
độ oxi cao, thực vật ít, động vật nổi không phát triển nhưng sinh vật đáy phát triển 
(như rong mái chèo). Ở những nơi nước chảy chậm thì hệ thực vật phát triển phong 
phú với nhiều loài thực vật có hoa, động vật nổi xuất hiện nhiều giống như quần xã 
ao hồ. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG V 


1. Thế nào là sinh quyển và sinh thái quyển? 

2. - Nếu đặc điểm của các khu sinh học rừng (biome) và các loại động, thực vật 
chính sống ở đó. 

4. Nếu các loại sinh vật sống trong môi trường nước mặn. 


4. Nêu đặc điểm của hệ sinh thái nước ngọt và các loại sinh vật sống trong môi 
trường nước ngọt. 
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CHƯƠNG VI 


BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 


A. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
I. ĐỊNH NGHĨA VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

Theo nghĩa rộng, tài nguyên gồm tất cả các nguồn năng lượng, nguyên liệu, 
thông tin có trên Trái Đất và trong không gian vũ trụ mà con người có thể sử dụng 
để phục vụ cuộc sống và sự phát triển của mình. 

Tài nguyên là tất cả mọi dạng vật chất hữu dụng phục vụ cho sự tồn tại và 
phát triển cuộc sống con người và thế giới động vật. 

Tài nguyên thiên nhiên là một phần của các thành phần môi trường. Chẳng 
hạn như rừng cây, đất đai, nguồn nước, khoáng sản cùng tất cả các loài động thực 
vật khác. 


II.  PHÂN LOẠI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

— Tài nguyên thiên nhiên được chia thành hai loại: tài nguyên tái tạo được và 
tài nguyên không tái tạo. 

+ Tài nguyên tái tạo được là nguồn tài nguyên sau khi sử dụng có thể tái sinh 
và ngày càng phong phú nếu được quản lí tốt. Chẳng hạn như rừng, đất, tài nguyên 
nông nghiệp... 

+ Tài nguyên không tái tạo là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng 
bị cạn kiệt dần. Chẳng hạn như than đá, dâu mỏ, khí đốt... 

— Ngoài cách phân chia trên, người ta còn có cách phân chia khác như: tài 
nguyên hữu hạn và tài nguyên vô hạn. 

B._ CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
!... TÀI NGUYÊN NƯỚC 
4. Vai trò của nước đối với cuộc sống của con người và thiên nhiên 

Nước là một trong những thành phần cơ bản của thiên nhiên, vì thế thiếu nó 
thì thế giới hữu cơ — thực vật, động vật và con người không thể phát triển được. Từ 
đó có thể nói rằng nơi nào có nước thì ở nơi đó có sự sống. 

Nước là chất tham gia thường xuyên vào các quá trình sinh hoá trong cơ thể 
sống. Phần lớn các phản ứng tham gia vào quá trình trao đổi chất trong cơ thể sống 
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đều thực hiện ở môi trường nước. Nhờ vậy, mà nước đã trở thành “người mang lại 
cuộc sống”. 

Trong cơ thể, nước chiếm một khối lượng tương đối lớn. Chẳng hạn, tronz cơ 
thể thực vật nước chiếm 80 — 90% khối lượng, ở động vật là 70%, ở người 65 — 
70%. Vì thế, cơ thể phản ứng rất nhạy với tình trạng thiếu nước. 

Nước tham gia vào thành phần cấu trúc của sinh quyển. Chu trình vận động 
nước trong khí quyển giữ vai trò quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, đất đai và 
sự phát triển trên Trái Đất. 

Nước được coi là một tài nguyên đặc biệt, nó tàng trữ một năng lượng lớn 
cùng nhiều chất hoà tan có thể khai thác — phục vụ cho cuộc sống của con người. 
Trên Trái Đất tài nguyên nước khá dồi dào, khoảng 1.385 triệu km”, nhưng lượng 
nước ngọt thường dùng chỉ chiếm có 0,8%. 

Nước là nguồn tài nguyên có thể tái sinh, nếu biết sử dụng khôn khéo thì tài 
nguyên nước mãi mãi tồn tại. 

Trong khoảng 105.000km nước mưa thì khoảng 1/3 số nước đó đổ xuống 
sông suối và tích tụ trong đất, còn 2/3 quay trở lại bầu khí quyển do bốc hơi bề 
mặt và thoát hơi nước ở thực vật. 

Hiện nay do phá rừng bừa bãi làm mất nguồn nước ngầm và nước bị sử dụng 
lãng phí nên nhiều nơi đã và đang lâm vào tình trạng thiếu nước. Mặt khác, nhiều 
nơi do phát triển công nghiệp và do không có ý thức giữ gìn nguồn nước nên nước 
đã bị ô nhiễm, gây hại cho sức khoẻ và huỷ hoại môi trường sinh thái. 

2. Nguồn nước và sự phân bố nước trong tự nhiên 

Trên Trái Đất, nước được phát sinh từ ba nguồn: 

— Từ trong lòng đất (là chủ yếu). 

— Từ các thiên thạch đưa lại. 

— Từ lớp trên của khí quyển Trái Đất. 

Nguồn nước từ trong lòng đất tạo nên nước mặn, nước ngọt và hơi nước trên 
mặt đất. Hơi nước được hình thành ở nhiệt độ cao. Lúc đầu chúng thoát ra ngoài 
không khí, nhưng sau đó ngưng tụ lại thành nước. Nước tràn ngập những miền 
trũng trên bề mặt đất, tạo nên đại dương mênh mông và các ao, hồ, sông, suối. 

Nước tự nhiên tập trung phần lớn ở biển và đại dương (trên 97,61%), sau đó là 
các khối băng ở các cực (1,83%), rồi đến nước ngầm (0,54%). Nước ngọt tầng mặt 
chiếm một tỉ lệ không đáng kể. 
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Nước ngầm 
23.09% Nước mài và khi 


l quyển hơi nước: Khí quyển 
0,61% 6.5% 


Khi ẩm đất 
34.9% 


/* 


Nước 
“ sông 

suối 
0.5% 


Băng hà, 
Băng miền cực 76,3% 


Hỗ nước ngọt 
58,1% 


Nước mặn 97,5% 


Tổng lượng nước Nước ngọt Nước mặt và khí hơi nước 
1.457 302 450km" 34. 975 258km” 215 200km 


Hình 10. Nước trong sinh quyển 


Nước không ngừng vận động và chuyển trạng thái, tạo nên vòng tuần hoàn 
trong sinh quyển. Nước bốc hơi, ngưng tụ rồi mưa. Nước mưa rơi xuống mặt đất. 
Một phần ngưng đọng trong các ao hồ; phần khác tạo thành dòng chảy trên bề 
mặt đất, rồi đổ ra biển. Năng lượng cho quá trình này lấy từ Mặt Trời, dưới dạng 
bức xạ nhiệt. 

3. Tài nguyên nước ở Việt Nam 

Việt Nam là một nước có nguồn tài nguyên nước khá dồi dào. Lượng nước 
bình quân tính trên đầu người là 17.000m'. Ở Việt Nam có lượng mưa trung bình 
hàng năm cao, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc với mật độ 0,5 — 
2km/kn? và với chiều dài tổng cộng khoảng 52.000km, trong đó có các sông lớn 
như sông Hồng, sông Cửu Long, sông Đồng Nai... 

Nước Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, có lượng mưa trung bình tương đối 
cao (1800 - 2000mm) nhưng lại phân bố không đều và chỉ tập trung chủ yếu vào 
các tháng mùa mưa (thường từ tháng 4, 5 đến tháng l I). 

Về chất lượng nước, nước ở sông ngòi của Việt Nam thoả mãn các nhu cầu về 
kinh tế, xã hội do có độ khoáng hoá thấp (khoảng 200mg/lít), thuộc loại nước mềm. 

Ở Việt Nam có nguồn gốc nước mặt dồi dào làm cho trữ lượng nước ngầm 
lớn, nhịp điệu khai thác khoảng l5 triệu m”/ngày. Nước ngầm được khai thác để 
phục vụ cho sản xuất, cho sinh hoạt... Riêng Hà Nội mỗi ngày đêm tiêu thụ 
khoảng 500.000m'” nước ngầm. 

Ngoài ra, ở Việt Nam còn có khoảng 350 nguồn nước khoáng, nước nóng, trữ 
lượng mạch lộ thiên khoảng 86,4 triệu lít/ngày. Nước khoáng và nước nóng có khả 
năng chữa bệnh rất tốt. Riêng nước khoáng có thể khẳng định đây là nguồn tài 
nguyên giàu có của đất nước, là nguồn dược liệu quý và là nguồn nước giải khát 
có ý nghĩa về mặt sức khoẻ cho con người. 
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Chính vì Việt Nam là một nước giàu có về tài nguyên nước nên đã góp phần 
quan trọng trong việc phát triển nền nông nghiệp ở nước ta. 
4. Sựô nhiễm môi trường nước 
4.1. Khái niệm về sự ô nhiễm môi trường nước 

Sự ô nhiễm môi trường nước là sự có mặt của một hay nhiều chất lạ trong môi 
trường nước, làm biến đổi chất lượng của nước, gây tác hại đối với sức khoẻ của 
con người khi sử dụng nước trong sinh hoạt, trong công nghiệp, nông nghiệp, 
trong chăn nuôi, trong thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí... 


4.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước 

— Do nước thải sinh hoạt: bao gồm nước thải từ các khu dân cư, nước thải 
xuất phát từ sinh hoạt của con người. Nước thải sinh hoạt bao gồm các chất 
prôtê¡n, các chất béo, các chất tẩy rửa, các chất hữu cơ khác (ví dụ như phân, nước 
tiểu, thức ăn thừa...), vi sinh vật, một lượng nhỏ các chất vô cơ hoà tan hay rắn 
(như xác ô tô hỏng, đồ gỗ bỏ đi...). Nước thải sinh hoạt có các chất gây ô nhiễm 
thường dễ bị phân huỷ bởi các vi sinh vật. 

— Do nước thải công nghiệp (gọi là nước thải sản xuất). Đây là nước thải từ 
các cơ sở sản xuất công nghiệp hay thủ công nghiệp. Nước thải công nghiệp chứa 
những chất ô nhiễm không hoặc khó bị phân huỷ bởi sinh vật. Mặt khác, nước thải 
này còn chứa nhiều chất độc hại cho vi sinh vật có vai trò phân huỷ sinh học trong 
các nguồn nước trong tự nhiên. 

— Do nước thải nông nghiệp: bao gồm phân, nước tiểu, các hoá chất bảo vệ 
thực vật, thuốc trừ sâu và phân bón. 

— Do nước thải đô thị. Đó là hỗn hợp các nước thải có trong đô thị, có trong 
hệ thống cống rãnh của thành phố. 

— Do nước tràn trên mặt đất ngoài khu vực đô thị. Nước chảy tạo thành dòng 
chảy hoà tan hoặc cuốn trôi các chất gây ô nhiễm (như chất rắn, rác rưởi, dầu mỏ, 
chất hữu cơ...) trên các đường giao thông. 

~ Do nước thải của công nghiệp hạt nhân tử các nhà máy điện nguyên tử, từ 
các trung tâm nghiên cứu hạt nhân. 

4.3. Tác hại của việc ô nhiễm môi trường nước 

Môi trường nước bị ô nhiễm gây ra hiện tượng phì hoá và loạn dinh dưỡng ở 
các vực nước. Hiện tượng phì hoá là hiện tượng tự nhiên xảy ra ở các hồ, đầm, ao, 
nói chung là ở các vực nước kín. Ở đó nước đã cuốn và mang xuống các vực nước 
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những yếu tố dinh dưỡng làm phát triển thực vật thuỷ sinh gây ra hiện tượng phì 
hoá. Con người đã thúc đẩy quá trình này bằng cách đổ xuống các vực nước nước 
thải giàu phôtphat và nitrat. Vì vậy, họ đã gây ra ở các vực nước đó hiện tượng 
giống như hiện tượng phì hoá trong tự nhiên nhưng mạnh hơn nhiều. Người ta gọi 
hiện tượng đó là hiện tượng loạn dinh dưỡng. 

Ngoài ra, khi môi trường nước bị ô nhiễm còn gây ra sự biến đổi sâu sắc về 
sự phân bố của các loài động, thực vật và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của con 
người. Không những thế, sự ô nhiễm nước còn gây tốn kém về kinh tế do phải xử 
lí và lọc nước. 

4.4. Những chất gây ô nhiễm nước 

— Hợp chất có nitơ 

Trong nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng, người ta thường cung cấp 
nitơ cho cây dưới dạng nitrat và amôn. Nếu cây trồng không sử dụng hết các sản 
phẩm này sẽ bị rửa trôi theo nước mưa và ngấm vào trong đất, rồi thấm xuống các 
mạch nước ngầm gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm. 

— Hợp chất chứa phốtpho 

Trong đất nếu thiếu các hợp chất của phốtpho tan trong nước thì thực vật 
không thể phát triển được. Nếu lượng muối phốtphát quá nhiều sẽ cùng với muối 
nitrat gây ra hiện tượng loạn dinh dưỡng gây ngạt cho các loài sinh vật thuỷ sinh. 

Các muối phôtphát là chất bổ trợ quan trọng cho các chất tẩy rửa trong sinh 
hoạt. Trong nước thải đô thị thường chứa 0,75 — 2kg phốtpho/năm/người. 

Như vậy, sự ô nhiễm nước do phốtphát được bắt nguồn từ các hoạt động 
trong nông nghiệp, công nghiệp (đặc biệt là công nghiệp làm đồ hộp) và nước 
thải gia đình. 

— Hiđrôcacbua: Hiđrôcacbua bắt nguồn chủ yếu do khai thác, vận chuyển 
dầu lửa, cọ rửa hâm tầu... 

- Các chất gây ô nhiễm khác như những chất hữu cơ tổng hợp dùng trong 
nông nghiệp dưới dạng thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ... 

— Các kim loại gây độc 

+ Chì là một kim loại nặng, độc. Ở người trưởng thành có thể loại ra ngoài cơ 
thể 90%, ở trẻ em 75% chì. Số chì còn lại được đọng trong thận, xương, não, máu 
gây rối loạn thần kinh, gọi là chứng nhiễm độc chì. 

+ Thuỷ ngân dùng trong nông nghiệp (để sản xuất ra thuốc diệt nấm), trong 
y học (làm thuốc chữa bệnh giang mai), trong công nghiệp điện hoá và điện tử. 
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Hàng năm các ngành công nghiệp sử dụng thuỷ ngân đã đổ xuống đại dương 
khoảng 10.000 tấn thuỷ ngân dưới dạng kim loại hoặc ion gây ô nhiễm môi 
trường nước. 

Ngoài ra, cađimi (Cđ), niken (Ni), kẽm (Zn), crôm (Cr)... rất nguy hiểm đối 
với sinh vật sống trong rừng ngập mặn và biển. 

~ Do nhiệt : 

Nước nóng do các nhà máy điện (nhiệt điện, thuỷ điện, điện nguyên tử) gây 
ra hiện tượng ô nhiễm nhiệt. 

4.5. Tình hình ô nhiễm nước ở Việt Nam 

Ở Việt Nam những vùng bị ô nhiễm nặng: thành phố Hà Nội, khu vực Lâm 
Thao - Việt Trì, khu công nghiệp thị xã Thái Nguyên (Sông Câu), khu công 
nghiệp thị xã Bắc Giang — Sông Thương, khu vực công nghiệp Tam Bạc — thành 
phố Hải Phòng, các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh... 

Tình hình ô nhiễm nguồn nước: sau chiến tranh tổng lượng chất thải độc hại 
dưới dạng rắn, lỏng tuy chưa phải là nhiều so với nước phát triển, nhưng có nơi, có 
lúc cũng đã thể hiện mức độ nghiêm trọng của nó. 

Sở đi có tình hình trên là do phần lớn các nhà máy, xí nghiệp chưa có hệ 
thống xử lí nước thải trước khi đổ vào hệ thống nước thải của thành phố. Do những 
thiếu sót trong việc sử dụng trang thiết bị cũ kĩ, lạc hậu nên tỉ lệ chất thải cũng 
nhiều hơn. Ngoài ra, nguồn ô nhiễm chủ yếu ở các thành phố lớn, các khu công 
nghiệp tập trung, những nơi có mật độ dân cư lớn... 

5. Bảo vệ tài nguyên nước 
5.1. Bảo vệ tài nguyên nước chống ô nhiễm 

— Xây dựng các hệ thống cấp và thải nước ở các khu đô thị, khu công nghiệp. 

— Xay dựng các hệ thống xử lí nước thải để làm giảm ô nhiễm cho con người 
và môi trường. 

— Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, nhất là việc cải tiến công nghệ để hạn 
chế đến mức thấp nhất sự ô nhiễm môi trường nước do hoá chất thải ra trong quá 
trình sản xuất. 

— Cần phải cảnh giác khi dùng nước trong sinh hoạt. 


5.2. Các phương pháp xử lí nước thải 
.__. Để xử lí nước thải người ta đã sử đụng các phương pháp cơ học, hoá học, lí 
học và sinh học. 
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5.3. Bảo vệ tài nguyên nước tránh cạn kiệt 

Để tránh sự cạn kiệt cho nguồn nước, người ta đã áp dụng biện pháp hữu hiệu 
là bảo vệ rừng, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm để duy trì các quá trình sinh thái 
bền vững và tạo điều kiện cho tuần hoàn nước trên Trái Đất được thực hiện. 

Ở Việt Nam, để bảo vệ nguồn nước và không gây ra những biến động xấu về 
môi trường sinh thái, Nhà nước ta đã áp dụng một số biện pháp sau: 

— Phòng chống lũ lụt phù hợp với điều kiện từng vùng. 

— Khai thác một cách vừa phải, có kế hoạch các nguồn nước để tránh bị 
thiếu nước. 

— Bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn nước ngầm. 

— Hình thành hệ thống giám sát, theo dõi chất lượng nước một cách chặt chẽ. 

— Biện pháp mang tính chiến lược là bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, tích cực 
trồng rừng để điều tiết nguồn nước, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tài. 


II. TÀI NGUYÊN ĐẤT 
4. Vai trò của đất đối với cuộc sống con người 

Đất là môi trường sống của con người và hầu hết các sinh vật ở cạn. Nó cung 
cấp các nguyên liệu cần thiết cho cuộc sống, đồng thời còn là nền móng cho toàn 
bộ các công trình xây dựng. 

Đất là nơi sản xuất ra lương thực, thực phẩm để nuôi sống con người và 
gia súc. 

Ngoài ra, đất còn có ý nghĩa đối với mọi sinh vật sống vì nó là môi trường 
sống của rừng. Rừng có tâm quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, giữ cân bằng 
khí quyển và tạo môi trường sống cho mọi sinh vật trên Trái Đất. 

2. Khái niệm về đất 

Đất là vật thể thiên nhiên. có cấu tạo lâu đời do kết quả của quá trình hoạt 
động tổng hợp của sáu yếu tố hình thành gồm: đá, thực vật, động vật, khí hậu, địa 
hình và thời gian. 

Như vậy, các loại đá cấu tạo nên vỏ quả đất dưới tác động của khí hậu, sinh 
vật và địa hình, sau một thời gian dần dân bị phá huỷ, vụn nát rồi sinh ra đất. 

Theo Winkle (1968) thì đất được xem như là một vật thể sống vì trong đó có 
thực vật, động vật... Vì thế, đất cũng tuân thủ theo những quy luật sống đó là phát 
sinh, phát triển, thoái hoá, già cỗi... Do vậy, tuỳ thuộc vào sự tác động của con 
người mà đất có thể trở thành phì nhiêu hay bị thoái hoá, bạc màu. 
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3. Tài nguyên đất trên thế giới và Việt Nam 

Diện tích Trái Đất là 510 triệu kmỶ, trong đó đại dương và biển cả chiếm 
361 triệu km (chiếm 70,8%); đất liền là 149 triệu km” (chiếm 29,2%). Trong đất 
liền thì Bắc bán cầu chiếm 39% bề mặt và Nam bán cầu là 19%. 

Trên Trái Đất diện tích đất liên được phân phối như sau: 


Lục địa Nam Cực 
Lục địa Ô-xưây-lia 
Các đảo ven lục địa 


Nước ta có tổng diện tích phần đất liền và các hải đảo là 331.212km” 
(Niên giám thống kê 2006). Với diện tích này Việt Nam xếp hạng trung bình trên 
thế giới. : 

Với diện tích đất như vậy, Việt Nam là một nước có quy mô diện tích đất 
trung bình. Diện tích đất bình quân trên đầu người là 0,46ha, bình quân thuộc loại 
thấp trên thế giới, xếp thứ 120 và bằng 1/6 mức bình quân của thế giới. 

Đất của nước ta được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, đất 
dân cư và khu công nghiệp là 18.881.248ha (chiếm 57,04%) tổng quỹ đất. Như 
vậy còn 14.217.845ha (chiếm 42,96%) đất chưa được sử dụng. 

Đất đai của Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới, mưa nhiều, nhiệt độ của không 
khí cao, quá trình khoáng hoá diễn ra trong đất mạnh. Vì vậy, đất dễ bị rửa trôi, 
xói mòn, dẫn đến bị thoái hoá. Tuy vậy, ở Việt Nam cũng có hai vùng đất phù sa 
thuộc lưu vực sông Hồng và sông Cửu Long có độ phì nhiêu cao, có tim năng 
sinh học lớn. 

Ngoài ra, Việt Nam còn là một nước có tiểm năng đất ngập nước. Theo quy 
ước của quốc tế thì đất ngập nước bao gồm “những vùng đầm lầy, than bùn hoặc 
vùng nước, bất kể tự nhiên hay nhân tạo, thường xuyên hay tạm thời, nước chảy 
hay nước tù, nước ngọt, nước lợ hay.nước biển, kể cả những vùng nước biển có độ 
sâu không quá 6m khi thuỷ triều thấp, đều là những vùng đất ngập nước”. 


| ï 
Lục địa Nam Mĩ 
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Các vùng đất ngập nước ở Việt Nam được phân bở ở châu thổ sông Hồng và 
sông Cửu Long. Hệ sinh thái đất ngập nước có giá trị kinh tế rất lớn, đặc biệt là về 
nông nghiệp và lâm nghiệp. Không những thế vùng châu thỏ sông Hồng và sông 
Cửu Long còn là nơi cư trú của các loài chim di cư. 

4... Sự ô nhiễm môi trường đất 

Đất được coi như là một thể sống do sinh vật sống trong đất có vai trò quan 
trọng với sự hình thành đất. 

Đất có nhiều loại: đất cát, đất thịt, đất sét, đất bazan... Ngay trong một loại 
đất thì cũng lại có nhiều loại, chẳng hạn như đất bazan thì có đất bazan nâu, bazan 
xám... Vì thế, không thể có tính chất nào đặc trưng cho tất cả các loại đất. Do đó, 
khi nghiên cứu về sự ô nhiễm môi trường đất thì chỉ có thể nói về những nguyên 
nhân gây ra nó. 

Nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm môi trường đất: 

— Do hoạt động sản xuất công, nông nghiệp (thuốc trừ sâu, phân bón hoá học, 
chất thải công, nông nghiệp, chất phóng xạ...). 

— Do vi sinh vật gây bệnh như dùng phân người và gia súc tươi, đổ rác và 
nước thải sinh hoạt (có chứa vi khuẩn, vi rút gây bệnh, trứng giun...) vào đất. 

Sự ô nhiễm môi trường đất gắn với sự ô nhiễm môi trường không khí và nước. 
Vì các chất ô nhiễm môi trường không khí (như hơi, bụi, khí độc...) rơi xuống đất 
và những chất này nằm trong đất, sau đó có thể bị rửa trôi thành dòng phế thải hay 
bị đốt và bốc lên làm ô nhiễm môi trường không khí. 

5. Tình hình ô nhiễm môi trường đất trên thế giới và Việt Nam 
5.1. Trên thế giới 

Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đất là do thải bỏ không hợp lí 
những chất thải dưới dạng đặc hoặc lỏng từ các hoạt động công nghiệp, nông 
nghiệp, sinh hoạt... làm cho mặt đất bị nhiễm bẩn, thậm chí huỷ hoại cả môi 
trường đất. Như vậy rác, chất thải là nhưng thành phần chủ yếu dẫn đến ö nhiễm 
môi trường đất. 

Hàng năm trên thế giới có khoảng 45.000 triệu tấn chất thải. Với tốc độ phát 
triển công nghiệp như hiện nay thì lượng chất thải trên thế giới ngày càng nhiều. 
Vì thế, đất ngày nay không những chỉ mất lớp đất mặt do ô nhiễm mà lòng đất đã 
trở thành nơi chôn cất các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt... 

5.2. Ở Việt Nam 

Ở Việt Nam có hai nơi tập trung nhiều khu sản xuất lớn, có mật độ dân số 
khá cao nên đã dẫn đến tình trạng đất bị ô nhiễm, đó là thành phố Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh. 
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Hà Nội (khi chưa sáp nhập Hà Tây) với diện tích 4.300ha, nhưng chỉ có 120 
chỗ tập trung rác. Mỗi ngày ở Hà Nội có 2000m' rác, 200m" chất thải, 400.000m' 
nước thải công nghiệp... Ngoài ra, còn có 24 bệnh viện lớn và hàng nghìn phòng 
khám, hàng ngày đổ vào cống rãnh của thành phố không biết bao nhiêu chất thải 
bẩn mà chưa được xử lí trước. 

Thành phố Hồ Chí Minh đông dân nhất nước (khi Hà Nội chưa sáp nhập với 
Hà Tây). Mỗi ngày sản sinh ra hơn 3000 tấn rác, trong số đó có từ 80 — 100 tấn 
rác từ các bệnh viện. 

Trong những năm gần đây do quá trình đô thị hoá phát triển nhanh chóng, 
quy mô các thành phố hiện có không còn đủ sức chứa với dân số hiện tại, thêm 
vào đó là làn sóng đi cư tìm nguồn lao động... chính điều này đã góp phần không 
nhỏ vào việc làm ô nhiễm môi trường đất ở thành phố. 


6. Bảo vệ tài nguyên đất 

— Bảo vệ đất rừng, chống du canh, du cư 

Du canh là một hình thức sản xuất nguyên thuỷ, con người phá rừng để lấy 
đất trồng cây nông nghiệp. 

Biện pháp khắc phục tốt nhất là tổ chức định canh, định cư làm ổn định đời 
sống cho người dân. Đồng thời, động viên họ tích cực trồng rừng và bảo vệ rừng. 

- Quản lí đất nông nghiệp, giảm đến mức tối thiểu việc sử dụng đất nông 
nghiệp vào mục đích khác. 

- Chống bỏ hoang, từng bước sử dụng đất trống đồi núi vào phát triển kinh tế. 

Hiện nay nhiều địa phương đã phát triển mô hình vườn rừng, kết hợp trồng 
cây rừng với cây ăn quả, cây lương thực... đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

— Khai hoang mở rộng diện tích 

Dân số càng gia tăng thì diện tích đất canh tác ngày một ít đi nên cần phải 
khai hoang để mở rộng diện tích. Đất khai hoang thường là đất xấu nên cần phải 
đầu tư nhiều để cải tạo đất. 


— Chống xói mòn đất 

Có thể thực hiện bằng nhiều biện pháp. Chẳng hạn như trồng xen cây để phủ 
kín đất hoặc đào mương, đắp bờ bao để hạn chế dòng chảy trên bề mặt đất. Ngoài 
ra, có thể làm giảm độ dốc của đất bằng cách san ruộng bậc thang. 

— Chống khô hạn và sa mạc hoá. 

Biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng khô hạn là trồng lại rừng và cây 
nông nghiệp, cây công nghiệp phủ kín đất. Hoặc cải tạo đất bằng cách cày sâu, 
bón nhiều phân hữu cơ làm cho đất có kết cấu. Ngoài ra, còn có thể áp dụng các 
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biện pháp thuỷ lợi như đắp bờ giữ nước, xây dựng các hồ chứa nước để điều tiết 
lượng nước... 

— Chống ngập úng đất 

Biện pháp khắc phục là làm tốt công tác thuỷ lợi, sau đó cải tạo đất (bằng 
nhiều cách như bón vôi để khử chua, bón thêm lân...). 

— Chống mặn cho đất 

Có thể áp dụng biện pháp rửa mặn cho đất bằng nước ngọt. Trong quá trình 
rửa mặn cho đất cần lưu ý tránh làm cho nước cuốn trôi lớn đất màu bề mặt. Ngoài 
ra, có thể bón thêm một số chất cho đất như thạch cao (CaSO,) để cải tạo đất. 

— Cải tạo đất theo hướng sinh thái bền vững. Đây là biện pháp tổng hợp vừa 
cải tạo đất, vừa làm thuỷ lợi, vừa bón phân... Khi chưa có điều kiện cải tạo đất thì 
việc chọn cây trồng vật nuôi phù hợp là biện pháp hiệu quả. Ngoài ra, có thể sử 
dụng mô hình sinh thái nông —- lâm kết hợp như trồng cây lâu năm (như cây cao 
su, chè...) xen kẽ với cây ngắn ngày, khi đó cây lâu năm có tác dụng bảo vệ độ 
màu mỡ của đất, còn cây ngắn ngày góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho 
người trồng rừng. Ở những vùng đất ngập mặn có thể phát triển mô hình lâm — 
ngư kết hợp, chẳng hạn nuôi tôm, cá kết hợp theo một tỉ lệ nhất định với trồng 
rừng. Trong đó rừng là nơi sinh sống và cung cấp thức ăn cho tôm, cá; ngược lại, 
việc thu nhập từ tôm cá sẽ tạo điều kiện đầu tư cho phát triển rừng. Mô hình sinh 
thái VAC (vườn — ao — chuồng) cũng có vai trò tích cực cải tạo môi trường và phát 
triển nền nông nghiệp bền vững. 

lIl. KHÔNG KHÍ 
4. Khái niệm chung về không khí 
1.1. Vai trò của không khí đối với cuộc sống 

Con người có thể nhịn ăn được hai tuần, nhịn uống được hai ngày, nhưng 
không thể nhịn thở được vài phút. 

Con người cũng như các loài sinh vật khác rất cân có không khí để thở, để tồn 
tại và phát triển. Vì thế khi không khí bị ô nhiễm sẽ là mối đe doạ cho cuộc sống 
của các loài sinh vật, trong đó có con người. 

Không khí bị ô nhiễm thì sẽ gây ra những hậu quả sau: 

~ Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người. 

— Làm giảm chất lượng nước. 

— Làm cạn kiệt nguồn thuỷ sản. 

— Làm chua đất. 
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— Làm giảm diện tích rừng. 

— Làm thay đổi thời tiết, khí hậu. 

Ngoài ra, khi không khí bị ô nhiễm còn phá huỷ các công trình xây dựng, ăn 
mòn các vật liệu kiến trúc, làm giảm mĩ quan của các công trình xây dựng. 
1.2. Thành phần của không khí 

Nitơ (N) = 78,08% 

Oxi (O) = 20,946% 

Argon (Ar) = 0,934% 

Cacbon dioxit (CO,) = 0,0314% 

Neon (Ne) = 0,0018% 

Heli (He) = 0,0005% 

Metan (CH,) = 0,0002% 

Krypton (Kr) = 0,0001% 

Ngoài ra, còn có bụi, khói, sượng mù, phấn hoa... ở gần mặt đất. 


1.2. Khái niệm về son khí 

Son khí là những hạt chất lỏng hoặc chất rắn cực nhỏ lơ lửng trong không khí 
(hoặc trong các khí khác). 

Ví dụ: sương, mù, khói... là son khí. Những thể lơ lửng trong khói là những 
hạt rắn cực nhỏ, một ít hạt nước và hạt nhựa. Còn trong sương, mù, son khí chỉ 
gồm một chất lỏng là nước và các tạp chất. Đường kính của son khí từ một đến 
hàng trăm micrômét. 

Son khí được hình thành bằng cách ngưng tụ và khuếch tán. Trong đó ngưng 
tụ là sự chuyển chất khí thành một trạng thái lỏng hoặc rắn, còn khuếch tán là sự 
phân tán các hạt rắn cực nhỏ vào không khí. 

Son khí đóng vai trò quan trọng trong các hiện tượng thiên nhiên, trong sinh 
hoạt và trong các hoạt động sản xuất của con người. Chẳng hạn như sự tập trung 
các đám mây, việc phun các thuốc hoá học trong cánh đồng hoặc chữa bệnh bằng 
phương pháp khí dung... Đôi khi son khí cũng có hại như những hạt nước nhỏ bé 
bay ra từ miệng của người mắc bệnh khi ho... 

2. Sự ô nhiễm không khí 
2.1. Định nghĩa 

Là khi trong không khí có mặt của một chất lạ hoặc có sự biến đổi quan trọng 
trong thành phân của không khí gây nên tác động có hại hoặc gây ra sự khó chịu 
(ví dụ như sự toả mùi khó chịu, sự giảm tâm nhìn do bị bụi...). 
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2.2. Nguyên nhân 

Sự ô nhiễm không khí là hậu quả của nhiều nhân tố do nền văn minh hiện đại 
của nhân loại. Sự gia tăng sản xuất năng lượng, công nghiệp luyện kim, các quá 
trình xử lí chất thải, gia tăng giao thông trên bộ và trên không. Ngoài ra sự ô 
nhiễm không khí còn do sinh hoạt (như đun nấu, đốt, sưởi bằng củi, than) hoặc do 
sự bốc hơi từ quá trình phân giải các chất hữu cơ, hoạt động của núi lửa, phân tán 
của phấn hoa, bão cát... Tuy vậy, nguyên nhân chính để gây ra sự ô nhiễm không 
khí là do đốt nhiên liệu, sau đó là sự thải của các chất ô nhiễm ở thể khí do hoạt 
động công nghiệp phát thải. Sự ô nhiễm không khí còn được gây ra do các chất 
phóng xa, do các cuộc thử vũ khí hạt nhân tạo ra, do môi trường đô thị, do các 
phương tiện giao thông có động cơ đốt trong... 


2.3. Các chất gây ô nhiễm 

Đáng chú ý nhất là carbon oxit, lưu huỳnh oxit, nitơ oxit. Phản ứng của nitơ 
oxit với carbon hiđro trong không khí dưới tác dụng của ánh sáng. Mặt Trời tạo 
nên những chất rất độc như peroxyaxetyl nitrat hay gọi là PAN (CH;O,N) và 
ôzôn. Ôzôn và PAN là những chất rất độc, có hại cho sức khoẻ của con người và 
các sinh vật khác. 

Ngoài ra những chất ô nhiễm khác không kém phần nguy hiểm như chì, 
cacbua hiđrô không cháy, bụi và những kim loại nặng... 


2.4. Tác hại của sự ô nhiễm không khí 

Các chất gây ô nhiễm không khí thường ảnh hưởng đến hô hấp và hệ thống 
tim mạnh. 

Chẳng hạn: nitơ oxit gây ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp, có thể gây chết hoặc 
phù thũng phổi, làm rối loạn hoạt động hô hấp... Cacbon oxit làm giảm khả năng 
chuyển vận oxi của máu, gây ngạt thở, làm suy yếu các cơ... 

3. Những hậu quả của việc ô nhiễm không khí 
3.1. Hiệu ứng nhà kính 

Hiệu ứng nhà kính là sự “hãm hại” những tia bức xạ Mặt Trời nhờ các khí 
trong nhà kính. 

Bình thường hiệu ứng nhà kính trong trường hợp không khí không bị ô nhiễm 
có vai trò quan trọng đối với đời sống của sinh vật, vì thế ban đêm không khí được 
sưởi nóng để có nhiệt độ khoảng 15C, nếu không có hiệu ứng nhà kính thì nhiệt 
độ về ban đêm sẽ là —18°C. 

Các khí gây ra hiệu ứng nhà kính chủ yếu là hơi nước, tiếp đến là cacbon 
đioxit, mêtan, nitơ oxit và ôzôn. 
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Nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính có thể do những chất mà con người tạo 
ra như CFC (Chloro Fluoro Cacbon) được tổng hợp trong nhiều ngành công 
nghiệp. Khí CFC và nitơ oxit gây hậu quả gấp 10 lần so với cacbon - đioxit hoặc 
mêtan nếu cùng một khối lượng. 

Ngoài ra, hiệu ứng nhà kính còn được gây ra do tàn phá rừng, vì thế lượng 
cacbon đioxit phát thải trong khí quyển không được hấp thụ. Hiện nay có khoảng 
80% khí CO, được toả ra do đốt các nhiên liệu hoá thạch để tạo nguồn năng lượng. 

Khi khí nhà kính tăng lên sẽ làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng lên và từ đó sẽ có 
nguy cơ làm tan lớp băng bao phủ ở Bắc Cực và Nam Cực, làm cho nước biển dâng 
lên cao, làm biến đổi sâu sắc vẻ lớp phủ thực vật toàn cầu (rừng, ao hồ, chế độ 
thuỷ văn...) đồng thời còn làm tăng nguy cơ sốt rét. Hiện nay mỗi một năm bệnh 
sốt rét đã giết chết hơn hai triệu người trên hành tính, chủ yếu là ở Châu Phi. Theo 
thông báo của Tổ chức y tế Thế giới hiện nay có khoảng 60 triệu km” trên thế giới 
đủ điều kiện cho kí sinh trùng sốt rét phát triển. 

Đến nay mức độ phát thải khí nhà kính đã tăng lên đến mức kỉ lục. Nếu lượng 
khí CO, tăng lên gấp đôi thì nhiệt độ sẽ tăng lên 40°C vào giữa thế kỉ XXI, khi đó 
khí hậu của thế giới sẽ giống như vào kì Eoxen của thế kỉ thứ 3, thời kì khí hậu 
quả đất nóng nhất và chuối sẽ mọc ở Alaska, đồng thời một phần băng ở địa cực sẽ 
bị tan ra và nước biển dâng lên đến 95cm. 

Tóm lại, chúng ta phải nhận thức được rằng: không khí mà ta hít thở trong đó 
có 78% là nitơ, 21% là oxi và ít hơn 1% là Argon (Ar), CO;, Neon (Ne), Heli (He) 
Metan (CH,), hơi nước, bụi... Trong số đó có CO, tuy chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ là 
0,0314% nhưng lại vô cùng quan trọng trong sự biến đổi hiệu ứng nhà kính. Đây 
là khí mà ngày nay nhân loại đang rất quan tâm. 


3.2. Mưa axit và sương mù axit 

Khi không khí bị ô nhiễm do hoạt động của công nghiệp, của giao thông... 
làm cho nước mưa có độ pH giảm thấp, thường pH < 5. Nước mưa trong trường 
hợp này gọi là nước mưa axit. 

Mưa axit được gây ra bởi những phản ứng trong khí quyển do những hợp chất 
hoá học lưu huỳnh oxit, nitơ oxit, cacbua hiđro... bay hơi khi sản xuất công 
nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp... Khi đó nước có trong các đám mây khi 
bay qua các nhà máy, bị nhiễm các chất hoá học trên. Những phản ứng hoá học sẽ 
xảy ra và tạo thành axit. Chẳng hạn, lưu huỳnh oxit kết hợp với nước tạo ra axit 
sunphuric, nitơ oxit cho axảt nitơric... Những chất độc hại đó sẽ gắn vào các.phần 
tử nước lơ lửng theo chiều gió rơi xuống đất hoặc bay trên mặt đất và gây nhiều 
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tác hại như phá hỏng đất nông nghiệp, làm ô nhiễm các vực nước, gây hại cho sinh 
vật sống dưới nước, phá huỷ rừng... 

Chẳng hạn, ở Thuy Điển đã có hơn 4000 hồ chứa không còn sinh vật nào 
sống sót, còn lại 16000 hồ chứa khác thì rất ít sinh vật sống được. Hoặc ở Na 
Uy, kho cá hồi Bắc Cực gần như cạn kiệt, hơn 1/2 số cá hồi ở Na Uy bị chết do 
mưa axit. 

Ngoài ra mưa axit làm cho kim loại chống rí mòn, nước có mùi hôi khó chịu 
và nếu sử dụng sẽ rất có hại cho sức khoẻ. Có người còn cho rằng mưa axit sẽ làm 
cho cây cối bị chết hoặc không phát triển bình thường. 

Theo Lê Diên Dực (1997), ở Việt Nam tuỳ từng lúc, từng nơi chất ô nhiễm đã 
vượt khá xa tiêu chuẩn cho phép như hiện tượng mưa axit gần đây mới xuất hiện ở 
vùng Lào Cai. 

Nguyên nhân dẫn đến mưa axit: chủ yếu do SO.„ NO,... 

SO, được xuất hiện khi đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (như than đá, dầu 
mỏ,...). Bản thân những nhiên liệu này có chứa lưu huỳnh, khi bị đốt cháy chúng 
biến thành SO,. Ngoài ra, còn có một vài quặng kim loại như đồng. Quặng 
đồng có chứa lưu huỳnh và khí SO, sẽ được tạo thành khi người ta tìm cách khai 
thác chúng. 

SO, cũng có thể sản sinh từ sự mục nát của các loài thực vật đã chết từ lâu... 

Qua nghiên cứu cho thấy rằng: SO; có nguồn gốc từ tự nhiên chỉ chiếm một tỉ 
lệ rất nhỏ (khoảng 1/10) so với nguồn gốc nhân tạo (do hoạt động công nghiệp, 
giao thông...). 

NO được phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện khi sử dụng nhiên liệu hoá 
thạch để phát điện. Ở một số nước, lượng khí thải NO do các nhà máy nhiệt điện 
chiếm 40%, còn 60% là do hoạt động giao thông vận tải. Khi xe cộ chạy với tốc 
đô cao, V = 70 dặm/giờ thì lượng khí thải NO đạt 0,1%, còn khi V = 30 đặm/giờ 
thì lượng khí thải NO là 0,03%. 

Để tránh hậu quả của mưa axit người ta đã áp dụng một số biện pháp sau: 

— Tách lưu huỳnh từ xăng trước khi sử dụng. 

— Rắc vôi bột lên trên mặt đất để trung hoà axit. Vì thế, ở các hồ nước có hiện 
tượng mưa axit có thể sử dụng đá vôi để làm trung hoà chất axit. 

— Phát triển các nguồn năng lượng khác như năng lượng gió, năng lượng Mặt 
Trời... để giảm bớt việc thải vào không khí một lượng lớn khí SO; và NO. 

— Tổ chức tốt những phương tiện giao thông công cộng, góp phần làm giảm 
lượng khí thải SO., NO... 
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3.3. Tầng ôzôn bị đe doạ 

Ôzôn là một dạng của nguyên tố oxi. Nó được tạo thành trong tầng bình lưu 
do sự tác động của bức xạ Mặt Trời lên phân tử oxi trong quá trình phân l¡. Phân tử 
oxi bị phân rã thành oxi nguyên tử, sau đó oxi nguyên tử kết hợp với phân tử oxi 
tạo thành ôzôn. Ôzôn được tập trung nhiều nhất trong khí quyển ở độ cao từ 15 
đến 40km. Sự giảm sút mật độ của tầng ôzôn đã tạo ra “lỗ hổng”. Nhiều công trình 
nghiên cứu cho thấy ở Nam Cực đã giảm sút mật độ ôzôn khoảng 50% (năm 1979 — 
1980), còn ở Bắc Cực là 3,5 — 5%. Sự giảm sút này sẽ đe doa rất nhiều đến sự an 
toàn của cuộc sống trên Trái Đất. 

Vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX, người ta phát hiện ra những nguyên 
nhân cơ bản dẫn đến sự cạn kiệt tầng ôzôn. Những chất cơ bản góp phần làm cạn 
kiệt tầng ôzôn mà con người sử dụng gọi tắt là ODS (Ozone Depletion Substances). 
Chất này phần lớn do con người tạo ra trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, 
đặc biệt trong ngành công nghiệp sử dụng làm tác nhân lạnh, chất tẩy rửa, chất tạo 
bọt, chất bảo quản lương thực... rồi thải vào khí quyển. 

- Chất CFC (Chloro Fluoro Cacbon) là chất khí hoàn toàn do nền công 
nghiệp tạo ra như một kĩ nghệ làm lạnh, làm bọt xốp cách nhiệt, làm dung môi, 
các chất son khí... Chất CFC sau khi sử dụng được chuyển lên tầng bình lưu thông 
qua sự chuyển động đối lưu, ở đó chúng hấp thụ các proton có năng lượng cao từ 
ánh sáng và giải phóng ra clo tự do. Clo có thể phá huỷ ôzôn trong tầng bình lưu 
thông qua một chuỗi phản ứng xúc tác. 

— Chất thải từ các hạm đội máy bay siêu âm (SST). Trong các chất thải có 
một khối lượng đáng kể oxit nitơ, chúng tập trung ở tầng trung lưu. Chất này có 
tác dụng đẩy nhanh quá trình phân huỷ tầng ôzôn. 

— Các chất tẩy rửa. 

Các chất tẩy rửa dùng: 

+ Làm dung môi chống ẩm, làm sạch các bản vi mạch điện tử, ổ cứng máy tính. 

+ Làm dung môi khử dầu mỡ, kim loại, giặt khô tẩy vải, để sản xuất fluoro 
cacbon... 

+ Làm thuốc sát trùng trong dược phẩm, thuốc trừ sâu. 

+ Làm sơn công nghiệp, sản xuất cao su tổng hợp, làm thuốc nhuộm... 

— Chất halon dùng để chống cháy. Đây là chất có khả năng phá huỷ ôzôn rất 
lớn song vẫn chưa tìm được chất thay thế. 

— Mcthyl Bromide (CH;Br) 
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+ CH;Br được dùng trong công nghiệp làm chất diệt khuẩn, bảo quản thực 
phẩm, làm chất phụ gia trong nhiên liệu vận chuyển... 

+ Khi Brom được giải phóng sẽ phá huỷ tầng ôzôn gấp 30 — 60 lần Clo, thế 
nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được chất thay thế. 

Tầng ôzôn có vai trò như chiếc áo giáp ngăn trở tia tử ngoại có bước sóng từ 
280 — 320nm. Vì vậy, khi tầng ôzôn bị mỏng đi, các tia này rơi xuống đất sẽ tăng 
lên và sẽ dẫn đến: 

— Huỷ hoại mắt: Nếu ôzôn giảm đi 1% thì hàng năm có khoảng từ 100.000 — 
150.000 người bị mù loà. 

- Tăng nguy cơ ung thư da: Nếu ôzôn giảm đi 1% thì sẽ có 2% dân số thế 
giới tức 106 triệu người bị ung thư ác tính, trong đó có từ 0,2 — 0,3% sẽ chết 
tức khác. 

— Việc tiêm chủng ít có tác dụng, sức đề kháng kém. 

— Gây tác hại cho gen di truyền ADN. 

— Làm tăng hiện tượng mưa axit và sương mù axit, từ đó làm gia tăng các 
bệnh về đường hô hấp. 

— Gây biến đổi về khí hậu, thời tiết dẫn đến ảnh hưởng tới mùa màng. 

— Gây huỷ hoại cho các loài sinh vật biển, đặc biệt đối với các cá thể còn non. 

— Làm cho nhiều loài thực vật phát triển chậm và bị còi cọc, rừng có thể bị 
phá huỷ, hệ sinh thái nước kém phát triển. 

— Bức xạ tia cực tím càng nhiều làm cho hiệu ứng nhà kính tăng lên... 


3.4. Ô nhiễm phóng xạ 

Các nguyên tố phóng xạ được đặc trưng bởi cường độ năng lượng và dạng các 
bức xạ phát ra, chu kì bán phân huỷ. Liều lượng bức xạ phát đi trong một đơn vị 
thời gian tỉ lệ nghịch với chu kì bán phân huỷ và không có cách nào có thể làm 
tăng nhanh quá trình phân huỷ ấy. Những chất phóng xạ gây hại nhiều nhất là 
những chất phóng xạ với chu kì bán phân huỷ có thời gian trung bình, vì khi đó 
những nguyên tố này có đủ thời gian để tích luỹ trong cơ thể sống và có khả năng 
gia tăng nồng độ trong chuỗi thức ăn. Mặt khác những nguyên tố phóng xạ có tính 
chất giống với những nguyên tố cấu tạo nên chất sống. Chẳng hạn như Stronti 90 
giống với canxi thì đễ dàng gắn vào mô xương, trong đó khi xêsi 137 giống với 
Kali nên dễ gắng vào mô cơ... Các bức xạ do các chất phóng xạ phát ra có thể 
xâm nhập vào cơ thể sống ở những độ sâu khác nhan. Trong đất, đá, trong nước và 
trong khoảng không gian vũ trụ có khoảng 50 chất phóng xạ tự nhiên như uran, 
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rađi, thori, cacbon 14... Còn con người đã tạo ra khoảng 200 chất phóng xạ. Hiện 
nay các chất phóng xạ đã được sử dụng trong y học, trong công nghiệp... 

Hậu quả của việc nhiễm phóng xạ phụ thuộc vào mức độ nhiễm xạ nặng hay 
nhẹ, tình trạng nhiễm xa lâu hay nhanh phụ thuộc vào liều lượng bức xạ (nếu liều 
lượng bức xạ cao có thể dẫn đến tử vong). Khi bị nhiễm xạ có thể gây nên sự rối 
loạn về mặt sinh lí hoặc về mặt di truyền bằng cách sinh ra những đột biến. 

Ô nhiễm phóng xạ chủ yếu là do những vụ thử vũ khí hạt nhân, vì thế ngay từ 
năm 1963 trên thế giới đã ban hành hiệp ước quốc tế cấm thử vũ khí hạt nhân. 
Ngoài ra còn do các công nghệ sử dụng năng lượng hạt nhân và đặc biệt do công 
nghiệp hạt nhân. Ngành này hiện nay đang phát triển mạnh do sự khủng hoảng 
dầu lửa trong quá trình khai thác, chiết suất và xử lí các phế liệu phóng xạ... Vì thế 
ngành công nghiệp hạt nhân đã gây ra những tác động sinh học bằng cách phóng 
xạ lên người, đặc biệt đối với bộ phận trực tiếp sản xuất. 

Sự ô nhiễm không khí còn do phóng xạ được gây ra bởi các bụi phóng xạ. 
Trong vụ nổ hạt nhân có khoảng 30% chất bụi phóng xạ rơi xuống gần địa điểm nơi 
có vụ nổ. Những chất bụi còn lại đi vào tầng thấp hoặc tầng khí quyển cao. Nước 
mưa cuốn các chất bụi phóng xạ và rải lên mặt đất. Vì thế bụi phóng xạ làm ô nhiễm 
nước bề mặt và nước ngầm qua chuỗi thức ăn mà ảnh hưởng tới con người. 


IV. TÀI NGUYÊN RỪNG 
4. Vai trò của rừng đối với môi trường và cuộc sống con người 

— Rừng cung cấp lâm sản 

Rừng cung cấp nhiều loại lâm sản có giá trị cho các ngành công nghiệp như 
sơn, chất ta-nanh, thuốc nhuộm, dầu béo, chất bột... và nhiều nguyên liệu sản xuất 
thuốc chữa bệnh và thức ăn cho người và động vật. 

Rừng là nơi cung cấp gỗ, củi. Năng suất rừng hàng năm vào khoảng 5 tấn 
chất khô/ha/nâm. 

Rừng còn là nơi sống của nhiều loại động thực vật, là nơi bảo vệ các nguồn 
gen quý hiếm và có giá trị sinh thái học cao. 

~ Rừng điêu hoà lượng nước trên mặt đất 

Nước mưa rơi trên rừng, một phần được tán cây giữ lại, một phần chảy theo 
cành, thân cây xuống đất, một phần nước được thảm mục rừng giữ lại và thấm dần 
xuống lớp đất sâu tới lớp nước ngầm tạo thành dòng chảy trong đất. Sau đó dòng 
chảy chảy vào chỗ thấp trên mặt đất thành suối nối liền với các dòng sông. Đây là 
nguồn nước quan trọng cung cấp cho đời sống và sản xuất. 
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Ngoài ra, trong rừng nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, gió yếu, vì thế lượng nước bốc 
hơi từ đất rừng thấp hơn nơi trống trải. Hơn nữa lớp thảm mục trong rừng lại có tác 
dụng như một lớp xốp cách nhiệt che phủ mặt đất rừng, làm giảm trọng lượng 
nước bốc hơi và làm tăng độ ẩm của đất. 

— Rừng đối với khí quyển 

Rừng có ảnh hưởng đến sự bốc hơi nước ở môi trường xung quanh và giữ cân 
bằng nồng độ oxi trong khí quyển. Vì thế rừng có vai trò điều hoà khí hậu. 

Rừng không chỉ cung cấp oxi mà còn có tác dụng lọc không khí, làm cho 
không khí trong lành. Môi trường không khí trong lành sẽ hạn chế nhiều loại vi 
khuẩn, vi rút gây bệnh, vì thế nhiều nơi rừng được trồng quanh các khu dân cư và 
khu công nghiệp... 

— Rừng đối với đất 

Rừng có vai trò quan trọng trong việc hình thành và bảo vệ đất. Rừng tham 
gia vào sự hình thành và phát triển của đất. Đất được hình thành lại là nguyên liệu 
để duy trì và phát triển rừng. Vì thế, hệ thống rừng - đất có vai trò quan trọng 
trong việc duy trì sự sống trên Trái Đất. 

Đất rừng có thể tự cung cấp chất dinh đưỡng cho mình bằng cách: cây rừng 
lấy các chất khoáng, nước trong đất để tồn tại và phát triển, sau đó hàng năm một 
lượng lớn cành, lá rừng rụng xuống đất, các cành và lá này được vi sinh vật và 
nấm... phân huỷ và bổ sung thêm một lượng khoáng cho đất. Ngoài ra nước mưa 
khi đi qua tán rừng đã rữa một lượng khoáng chất đọng trên bề mặt tán lá, làm cho 
lượng khoáng hoà tan trong nước ngấm xuống đất cao hơn nhiều lần so với nước 
mưa. Chẳng hạn: N tăng 4,6 lần... 

Không những thế rừng còn có vai trò quan trọng trong việc hạn chế xói mòn 
đất, nhất là xói mòn trên sườn đất dốc, vì thế lớp đất bề mặt được bảo vệ, đồng 
thời chống được bồi lấp lòng sông, lòng hồ... 

— Rừng là nguồn gen quý giá 

Rừng là ngân hàng tài sản nguyên gen to lớn và quý giá của nhân loại. Trong 
rừng có nhiều loài động, thực vật quan trọng đối với môi trường và cuộc sống của 
con người. Hiện nay người ta ước đoán trong rừng nhiệt đới có khoảng 2 — 3 triệu 
loài, nhưng có thể có khoảng 2/3 số loài vẫn chưa được khẳng định chắc chắn. 

Đối với rừng ở Việt Nam, các nhà khoa học cũng đã ước tính có khoảng trên 
10.000 loài thực vật bậc cao, trong đó có khoảng 1.000 loài cây gỗ lớn, Ngoài ra 
còn có trên 280 loài và phân loài thú, trên 1020 loài và phân loài chim, 259 loài bò 
sát, 82 loài lưỡng cư và hàng vạn các loài sinh vật khác (số liệu của chương trình 
KT - 02, 1995). Riêng cây làm thuốc có khoảng 1.500 loài. Theo nghiên cứu của 
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Viện Điều tra và quy hoạch rừng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ở Việt 
Nam mới phát hiện được thêm bốn loài thú: sao la, mang lớn, mang Phù Hạt, 
mang Trường Sơn. Đây là tài sản quý giá mà thiên nhiên đã ưu đãi cho chúng ta. 

Hiện nay bên cạnh việc phát hiện ra các loài mới thì nhiều loài đã vĩnh viễn 
mất đi hoặc bị đe doa tuyệt diệt do nạn phá rừng. 


2. Tài nguyên rừng trên thế giới 
Trên Trái Đất có nhiều kiểu rừng phù hợp với các điều kiện khí hậu và đất đai 
từng vùng. Chẳng hạn, vùng ôn đới có hai loại rừng chủ yếu, đó là rừng lá kim và 
rừng rụng lá về mùa đông; Vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới phát triển loại rừng 
mưa thường xanh; Vùng khí hậu khô, nóng thường có rừng cây bụi nghèo nàn. 
Hiện nay diện tích rừng trên thế giới chỉ còn khoảng 29 triệu kmỶ. 


3. Tài nguyên rừng ở Việt Nam 

Việt Nam là một nước có diện tích rừng rộng lớn. Trước năm 1945 rừng đã 
bao phủ 14,3 triệu ha (chiếm 43,8%) diện tích tự nhiên. Theo số liệu của Bộ Lâm 
nghiệp (1995) hiện nay diện tích này chỉ còn 9,18 triệu ha với độ che phủ 
khoảng 27,7%. Trước đây chủ yếu là rừng tự nhiên, mật độ dày, chất lượng cao. 
Hiện nay có đến 50% diện tích rừng còn lại là rừng thưa, chất lượng thấp và rừng 
mới tái sinh. 

Ở Việt Nam có các loại rừng chính như sau: 

— Rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới. 

Kiểu rừng này thường gặp trên các vùng đồi núi cao dưới 800m phía Bắc, trên 
1000m phía Nam. Đặc điểm của loại rừng này là rừng xanh tốt quanh năm, trong 
rừng có nhiều tầng cây với các lứa tuổi khác nhau. Đây là hệ sinh thái rừng có giá 
trị đặc biệt trong hệ sinh thái rừng của Việt Nam. 

Trong rừng có nhiều loài cây phổ biến của vùng nhiệt đới như cây họ Đậu, họ 
Dẻ, họ Long não... 

~ Rững lá rộng thường xanh nhiệt đới trên núi đá vôi. 

Ở đây rừng thường xanh là chủ yếu còn rừng rụng lá chiếm một tỉ lệ nhỏ. 
Trong rừng thực vật trên núi đá vôi khá phong phú, ngoài ra còn có nhiều loài cây 
gỗ quý như cây nghiến, hoàng đàn, mun... Rừng quốc gia Cúc Phương là loại rừng 
tiêu biểu cho loại rừng này. 

~ Rừng lá rộng thường xanh á nhiệt đới vùng núi cao. 

Kiểu rừng này thường gặp trên các vùng núi cao trên 800m ở phía Bắc. Đất 
rừng để trồng các loài cây thuốc quý hư đỗ trọng, quế, tam thất... Ngoài ra, trong 
rừng có các cây họ Dẻ, Long não, Đỗ quyên, Tre nứa... 
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— Rừng khôi 

Loại rừng này được phân bố chủ yếu ở vùng Táy Nguyên, Đông Nam Bộ, 
Duyên hải Nam Trung bộ. Trong rừng có các loài cây chủ yếu như cây họ Dầu, 
ngoài ra còn có các loài cây gỗ quý như vụ, trắc, cẩm lai, giáng hương. Và có các 
loài động vật như hươu, nai, voi, hổ, khỉ, vượn... 

— Rừng lá kim 

Rừng được phân bố chủ yếu ở phía Nam nơi có độ cao 1000m. Trong rừng có 
các cây như tùng, bách tán, thông hai lá, thông ba lá... Đặc biệt, trên cao nguyên 
Lâm Đồng có rừng thông rộng lớn, đây là nguồn tài nguyên gỗ và nhựa quý giá. 

— Rừng tre nứa 

Rừng này được phân bố từ Bắc vào Nam, chẳng hạn rừng nứa ở Việt Bắc, 
rừng lồ ô ở miền Nam, rừng luồng ở Thanh Hoá, rừng trúc ở Bắc Cạn, Thái 
Nguyên, Cao Bằng... Tre nứa là loại cây ưa ẩm, ưa sáng, mọc nhanh và có giá trị 
về nhiều mặt (như làm vật liệu xây dựng, làm giấy, làm hàng thủ công mĩ nghệ...). 

Ngoài ra ở Việt Nam tuỳ theo mục đích sử dụng mà người ta còn phân rừng 
thành ba loại như sau: 

— Rừng sản xuất 

Loại rừng này được sử dụng với mục đích chủ yếu là để kinh doanh gỗ, mây, 
tre... và các lâm sản khác như cây thuốc, nuôi các loài động vật. 

— Rừng phòng hộ 

Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, 
chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu. 

Thuộc loại rừng này có: 

+ Rừng phòng hộ đầu nguồn. 

+ Rừng phòng hộ chắn sóng ven biển. 

+ Rừng nhòng hộ chắn gió. chắn cát. 

+ Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái của các khu công nghiệp, khu 
dân cư, khu du lịch... 

— Rừng đặc dụng 

Đây là loại rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, nguồn gen sinh 
vật rừng quý hiếm, các hệ sinh thái quan trọng của quốc gia. Ngoài ra, rừng còn là 
nơi học tập, nghiên cứu, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá... 

Rừng đặc dụng được chia thành các loại như sau: 

+ Vườn quốc gia. 
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+ Khu bảo tồn thiên nhiên. 

+ Khu rừng văn hoá - xã hội. 

+ Khu nghiên cứu thí nghiệm. 

4. Sự phá huỷ rừng 

Sự phát triển của rừng gắn với sự phát triển của con người. Con người cần đất 
để trồng trọt, cần gỗ để làm nhà, cần củi để đun nấu thức ăn... Vì thế ở nơi nào có 
sự gia tăng dân số nhanh thì ở nơi đó rừng bị suy giảm nhanh. 

Rừng bị suy thoái do nhiều nguyên nhân: 

— Khai thác rừng quá mức. 

Khi rừng bị khai thác quá mức sẽ gây ra: 

+ Mất tán che cho đất, đất không được che sẽ bị phơi nắng và xói mòn. 

+ Mất tầng cây bụi và các tầng dưới có vai trò giữ nước. 

+ Mất hệ thống rễ cây. Hệ thống này tạo thành hệ thống mạng có vai trò cố 
định đất, làm giảm sự xói mòn đất... 

+ Làm nguồn nước bị cạn và gây lũ lụt. 

+ Mất sự phân tầng, mất những điều kiện cần cho sự hình thành những ổ sinh 
thái đa dạng. Những ổ sinh thái này có ý nghĩa trong việc tạo nên sự đa dạng của 
thế giới động vật trong rừng. 

— Sự đốt rừng. 

Đốt rừng do sống du canh. Du canh làm đất bị xói mòn và thoái hoá, đồng 
thời là nguyên nhân dẫn đến cháy rừng. Khi rừng bị cháy sẽ gây thiệt hại cho nền 
kinh tế và số loài sinh vật sống trong rừng. 

— Sự chăn thả quá mức. 

— Hậu quả chiến tranh. 

Từ năm I961 đến 1971 hơn 44% diện tích rừng ở miền Nam nước ta đã bị 
huỷ diệt do bom đạn và chất độc hoá học của MĨ. 

5. Quản lí tài nguyên rừng 

Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng được thực hiện bằng cách: 

— Ngăn chặn nạn phá rừng, đặc biệt là rừng nguyên sinh và rừng nhiệt đới. 

— Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò của rừng, thực trạng 
của rừng để mọi người có ý thức bảo vệ và trồng rừng. 

- Vận động đồng bào dân tộc ít người sống định canh, định cư, đồng thời 
phát triển các mô hình nông — lâm hoặc lâm — ngư kết hợp để khai thác bền vững 
các hệ sinh thái rừng. 
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- Quan tâm công tác quy hoạch quản lí và bảo vệ rừng, tránh khai thác 
bừa bãi. 

- Từng bước giảm áp lực dân số lên tài nguyên rừng bằng cách tăng cường 
giáo dục dân số. 

— Xây dựng các khu bảo vệ thiên nhiên. 

Việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng đòi hỏi phải có sự tham gia của cả 
cộng đồng quốc tế. Mặc dù vậy mỗi quốc gia phải coi dây là quốc sách để từ đó đề 
ra các biện pháp hữu hiệu bảo vệ rừng của mình. Có như vậy rừng mới phát huy 
tác dụng của mình. 


V. . TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẲN 
1. Khái niệm về khoáng sản 

Khoáng sản là nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc hữu cơ hoặc vô cơ, chứa trong 
lớp vỏ Trái Đất, trên mặt đất, dưới đáy biển hoặc hoà tan trong nước đại dương. 

Khoáng sản rất đa dạng và được chia thành hai nhóm: 

- Khoáng kim loại: bao gồm các kim loại có trữ lượng lớn như nhôm, 
sắt, crôm, titan, magiê... và các kim loại hiếm như đồng, chì, kẽm, vàng, bạc, 
bạch kim... 

— Khoáng phi kim loại: gồm các loại quặng phốtphat, sunphat, clorit, các 
nguyên liệu dạng khoáng (cát, sỏi, thạch anh, đá vôi...) và các dạng nhiên liệu 
(dầu mỏ, khí đốt, than đá...). 

Nước cũng được coi là một dạng khoáng (như nước biển, nước ngầm chứa 
khoáng...). 


2. Tỉnh hình sử dụng khoáng sản 

Khoáng sản là nguồn tài nguyên quý giá đối với sự phát triển của xã hội. 
Khoáng sản được khai thác và sử dụng từ thời xa xưa. Chẳng hạn đồng, vàng... là 
những kim loại nguyên chất được con người sử dụng vào thế kỉ 4 và 3 trước Công 
nguyên. Dân dần con người đã khai thác quặng sắt và các nguyên liệu khác. Đặc 
- biệt khi nên công nghiệp phát triển và có sự gia tăng dân số trên Trái Đất thì 
khoáng sản được khai thác nhiều hơn. Khoáng sản là tài nguyên không thể tái tạo, 
vì thế khi khai thác quá mức sẽ làm cho chúng bị mất đi hoặc bị cạn kiệt. 

Hiện nay có những khoáng sản trữ lượng còn ít, có nguy cơ bị cạn kiệt hoàn 
toàn (như barit, fluorit, gratít, gecmani, mica...); có loại còn trữ lượng không lớn 
đang ở tình trạng báo động bị cạn kiệt (như bạc, thuỷ ngân, đồng, chì, kẽm, 
thiếc...) và có loại trữ lượng còn lớn, chưa có nguy cơ cạn kiệt (như nhôm, titan, 
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crôm, magiê, platin, vanadi...). Ngoài ra, việc thăm dò và khai thác khoáng sản ở 
biển ngày càng nhiều, đặc biệt là khai thác dầu mỏ và cả khí đốt. 

Tuy vậy, sự phân bố khoáng sản trong lòng đất lại tuân theo những quy luật 
địa chất khách quan, vì thế có quốc gia có tài nguyên khoáng sản đồi dào, đa dạng 
nhưng có những quốc gia tài nguyên khoáng sản nghèo nàn và đơn điệu. Do vậy, 
có nước không có khả năng tự túc nguyên liệu và khoáng sản (như ở Nhật...) mà 
phải dựa vào những nước có nguồn tài nguyên dồi dào. Vì thế, những nước có 
nguồn tài nguyên dồi dào cũng đang cạn kiệt dần. Do vậy, việc bảo vệ, khai thác 
và sử dụng hợp lí khoáng sản, đặc biệt là các loại khoáng sản quý, hiếm là nhiệm 
vụ của tất cả các nước. 

3. Khoáng sản ở Việt Nam 

Việt Nam nằm ở bản lề của hai vành đai kiến tạo và sinh khoáng cỡ lớn của 
hành tính là Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, do vậy có khoáng sản rất phong 
' phú về chủng loại và có một số loại khoáng có trữ lượng cao. Chẳng hạn: 

Than có nhiều ở Quảng Ninh, Thái Nguyên. 

Dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều trong các lớp trầm tích của đồng bằng ven 
biển và thêm lụa địa. 

Sát được phân bố ở vùng bắc Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, ven sông Hồng... 

Thiếc ở Tĩnh Túc, Cao Bằng, Tam Đảo, Nghệ An, Lâm Đồng. 

Bôxit tập trung nhiều ở miền Nam Việt Nam. 

Vùng phân bố rất rộng như vàng gốc Bồng Miêu, Bắc Lạng, Thái Nguyên, 
Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La... 

Đá quý có nhiều ở Yên Bái, Thanh Hoá, Nghệ An, Đông Nam Bộ và 
Tây Nguyên. 

Cát thuỷ tỉnh được phân bố dọc theo bờ biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận. 

Nguyên liệu xi măng chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và 
Tây Nam Bộ. 

Ngoài ra, còn có nhiều loại khoáng sản khác như đất hiếm ở Lai Châu, apatit 
ở Lào Cai... ( 

Nói chung Việt Nam là một nước có nhiều tài nguyên khoáng sản, thế nhưng 
nguồn tài nguyên này chưa được khảo sát kĩ và mới được khai thác ở mức thấp. 


VI. TÀI NGUYÊN NĂNG LƯỢNG 
Năng lượng là nền tảng cho sự văn minh và phát triển của xã hội. Vì thế, nguồn 
năng lượng tự nhiên như sức gió, sức nước, than củi... dần dân được khai thác. 
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Sự phát minh ra máy hơi nước ở thế kỉ XVIII đã giúp con người phát triển sản 
xuất. Cuối thế kỉ XIX, năng lượng than, củi... đã chiếm 50% trong cơ cấu sử dụng 
nhiên liệu của nhân loại. Đến suốt nửa đầu thế kỉ XX. than đá được dùng thay thế 
cho củi. Tiếp đó, dầu mỏ đã trở thành nguồn năng lượng chủ yếu thay thế cho than 
đá khi động cơ đốt trong phát triển. 

Tài nguyên năng lượng ngày càng bị khai thác nhiều hơn và vì thế sự ô nhiễm 
môi trường cũng sẽ tăng lên. 

1. Các nguồn năng lượng 
1.1. Năng lượng truyền thống 

Nguồn năng lượng này được lấy từ nhiên liệu hoá thạch như than đá, dầu mỏ, 
khí thiên nhiên, sức gió, sức nước... 

* Năng lượng từ than đá 

Từ thế kỉ X người ta đã biết đến than đá, nhưng khi đó chúng không được ưa 
chuộng vì khó cháy và nhiều khí độc. 

Đến thế kỉ XV đặc biệt là thế kỉ XIX thì than đá được sử dụng nhiều hơn. 
Chẳng hạn, vào những năm 60 của thế kỉ XIX, lượng than đá đã được khai thác và 
sử dụng chiếm khoảng 23 — 27% tổng năng lượng. 

Bước sang thế kỉ XX, than đã cung cấp 40% năng lượng sử dụng của cả thế 
giới (theo số liệu của năm 1965). Tuy vậy việc sử dụng năng lượng từ than đá còn 
phụ thuộc vào từng khu vực, tuỳ từng nước... và đến cuối thế kỉ XX, việc sử dụng 
năng lượng từ than đá có xu hướng giảm tỉ lệ. 

Trên thế giới có khoảng 2.300 tỉ tấn than vào tập trung nhiều ở các nước SNG, 
Mi, Trung Quốc, Đức, Canada... Có thể khai thác trong khoảng 250 năm nữa nếu 
tốc độ khai thác như hiện nay. 

* Năng lượng từ dâu mỏ 

Dâu mỏ là một loại nhiên liệu được khai thác và sử dụng chủ yếu cho nhu cầu 
phát triển công nghiệp hiện nay. 

Dầu mỏ tập trung chủ yếu ở các nước Ả Rập (khoảng 65%), trong đó 20% trữ 
lượng dầu mỏ của thế giới nằm ở đại dương và thểm lục địa. 

Hiện nay, loài người đã khai thác khoảng 50 tỉ tấn dầu lửa và trên I tỉ tấn hơi 
đốt. Người ta dự đoán rằng trữ lượng dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên chỉ có thể 
dùng trong khoảng 30 — 50 năm tới. 

* Năng lượng từ khí thiên nhiên 

Khí đốt thiên nhiên là nguồn nhiên liệu quan trọng đứng thứ hai sau dầu mỏ. 
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Trên thế giới những nơi giàu tiểm năng khí đốt thiên nhiên là SNG (chiếm: 42% 
lượng khí thiên nhiên trên thế giới), Trung Cận Đông, châu Phi... 


1.2. Năng lượng điện 

Điện năng là loại năng lượng thứ cấp được tạo ra do sử dụng các nhiêrn liệu 
hoá thạch, sức nước, sức gió... ) 

Nhiệt điện sản xuất ra điện từ năng lượng đốt cháy than đá, dâu lửa wà khí 
thiên nhiên. Còn thuỷ điện lại sử dụng sức nước của các dòng sông, hồ, thuỷ: triều! 
Và đến giữa thế kỉ XX bắt đầu phát triển ngành công nghệ điện nguyên tử. 'Nhiên 
liệu cho nhà máy điện nguyên tử là uran, vì thế quặng uran đã được khai thhác từ 
cuối thế kỉ XX. 

Hiện nay nếu tính trung bình thì cứ 10 năm sản lượng điện lại tăng lên gấtp đôi. 

Trên Trái Đất năng lượng thuỷ điện còn nhiều tiểm năng với sản lượng hiện 
nay khoảng 2.214.700MW và cả thế giới mới khai thác được khoảng 17% tiểm 
năng. Còn năng lượng nguyên tử đang được chú trọng phát triển và người ta dụ 
đoán tỉ suất năng lượng điện nguyên tử sẽ chiếm khoảng 60 — 65% tổng cộmg suất 
điện vào năm 2020. 


1.3. Các nguồn năng lượng khác 

Đây là nguồn năng lượng sạch không gây ô nhiễm môi trường như năng 
lượng Mặt Trời, năng lượng địa nhiệt, nhiệt biển, sóng, thuỷ triều... đang được 
khai thác ngày càng nhiều hơn. 

— Năng lượng Mặt Trời là nguồn năng lượng sạch và vô tận nhưng luôn luôi 
biến động theo ngày, mùa và theo khí hậu. Năng lượng này được các giàn thì 
nhiệt thu nhận để tạo ra nhiệt làm nóng nước, sưởi ấm hoặc dùng cho các lò nun/ 
trong công nghiệp... 

— Năng lượng gió cũng giống như năng lượng Mặt Trời có tiểm năng lớn v. 
không gây tác hại đến môi trường. Thế nhưng hiện nay nguồn năng lượng này s1 
dụng vẫn còn ít. 

— Năng lượng sóng biển và thuỷ triểu cũng là nguôn năng lượng có nhiề 
tiểm năng. Tuy vậy loại năng lượng này hiện nay khai thác vẫn chưa nhiều. 

— Khí sinh học được tạo ra từ hoạt động của các vi sinh vật trong quá trìn 
phân huỷ xác và các chất thải động, thực vật. Khí sinh học có thể sử dụng để đu 
nấu và các phế liệu còn lại sau quá trình phân huỷ được sử dụng làm phân bón hữ 
cơ và góp phần giữ vệ sinh môi trường. 

— Năng lượng địa nhiệt được lấy lên từ lòng đất, càng ở sâu dưới lòng đ: 
nhiệt độ càng tăng cao. 
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2. Tài nguyên năng lượng ở Việt Nam 

Ở Việt Nam nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng nhiều trong sinh hoạt, 
trong công nghiệp và nông nghiệp. Vì thế, nhiều nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện 
lớn đã và đang xây dựng như nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Ninh Bình, Phả Lại... 
cùng hàng loạt nhà máy thuỷ điện như Thác Bà, Trị An, Hoà Bình, Thác Mơ, sông 
Hinh, Yaly. Đồng thời, nhiều mỏ dầu lớn như Bạch Hồ, Rồng, Đại Hùng cũng 
đang được khai thác và sản lượng ngày càng tăng. 


VII. TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG SINH HỌC 
4. Khái niệm về đa dạng sinh học 

Đa dạng sinh học là toàn bộ sự phong phú của các cơ thể sống và các tổ hợp 
sinh thái mà chúng là thành viên, bao gồm sự đa dụng bên trong và giữa các loài 
và sự đa dụng của cả hệ sinh thái. 

Mức độ đa dạng sinh học của một quần xã sinh vật thể hiện ở ba dạng: 

— Đa dạng về loài: là tính đa dạng của các loài trong một vùng. 

— Đa dạng di truyền: là sự đa dạng về gen trong một loài. 

— Đa dạng hệ sinh thái: là sự đa dạng về môi trường sống của các sinh vật 
trong việc thích nghỉ với điều kiện tự nhiên của chúng. 

Đa dạng sinh học luôn thay đổi cùng với sự tiến hoá của sinh vật trong quá 
trình hình thành loài mới, trong sự tham gia vào hoặc sự mất đi của một loài, sự 
thay đổi điều kiện sống của một hệ sinh thái, hoặc sự suy giảm tính biến dị gen 
trong một loài. Như vậy, đa dạng sinh học là một phạm trù bao trùm toàn bộ các 
thành phần tạo ra của hệ sinh thái, đảm bảo sự duy trì suốt hệ sinh thái đa dạng và 
_ hong phú. 


2. Vai trò của đa dạng sinh học đối với cuộc sống con người 

Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất. Chúng 
:quan trọng là vì những loài đang còn sống trong điều kiện hoang dại nhưng lại có 
'quan hệ họ hàng với những loài đã được thuần dưỡng, đồng thời nó còn có gen cần 
thiết để lai ghép nhân tạo, để tạo ra những giống mới. Ngoài ra, rất nhiều loài 
hoang đại đã và đang được nghiên cứu sử dụng làm lương thực, dược liệu, nhiên 
liệu, làm thức ăn... để phục vụ cho con người và gia súc. . 

Đa dạng sinh học còn có ý nghĩa to lớn trong việc giữ cân bằng sinh thái của 
Trái Đất, giữ cho khí hậu được ổn định, tăng độ phì nhiêu của đất, điều hoà dòng 
chảy và tuần hoàn nước, điều hoà oxi và khoáng chất trong khí quyển. 
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Như vậy, bảo vệ đa dạng sinh học là bảo vệ an toàn thực phẩm và môi trường 
sống trong lành của con người. Vì thế, tài nguyên đa dạng sinh học là tài sản 
chung của nhân loại và cần được bảo vệ. 


3. Đa dạng sinh học trên thế giới 

Đến nay người ta vẫn chưa biết chính xác số lượng các loài sinh vật có trên 
Trái Đất vì nhiều loài mới vẫn đang tiếp tục được phát hiện. 

Trên thế giới những nơi có đa dạng sinh học cao nhất là rừng mưa nhiệt đới ở 
Đông Nam Á, Trung Phi, Tây Phi và Nam Mĩ. Ở đây đã có hơn nửa số loài của 
thế giới. 

Hiện nay, bên cạnh việc các loài mới được tiếp tục phát hiện thì có nhiều loài 
bị tuyệt diệt hoặc đe doa tuyệt diệt, làm cho đa dạng sinh học ngày càng giảm dần. 
Sở dĩ có tình trạng này là do rừng bị huỷ hoại, đặc biệt là rừng nhiệt đới. Mặt khác, 
sự nóng lên của khí hậu toàn cầu đã làm thay đổi điều kiện sống tự nhiên củ‹a sinh 
vật, do đó dẫn đến nạn tuyệt diệt của nhiều loài. Việc buôn bán động vật wà các 
sản phẩm động vật trên toàn cầu đã là thủ phạm gây huỷ diệt một số quẩin thể 
hoang dã. 

Vì thế, hiện nay trên thế giới đã xây dựng nhiều khu vực bảo vệ để ngăm chặn 
sự giảm sút đa dạng sinh học như khu bảo vệ thiên nhiên, vườn Quốc gia, kthu dự 
trữ thiên nhiên... Thế nhưng, tổng diện tích của các khu này mới chỉ chiếm kthoảng 
5% diện tích Trái Đất. 


4. Tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam 
4.1. Đa dạng về thực vật 

Ở Việt Nam có hệ thực vật rất đa dạng cả về số lượng loài và hệ simhh thái 
Theo dự đoán của các nhà thực vật học thì có khoảng 12.000 loài, trong ‹ đó có 
khoảng 2.300 loài đã được khai thức và sử dụng làm lương thực, thực phẩmm. làm 
thuốc... Ở Việt Nam tuy không có họ đặc hữu, nhưng có khoảng 3% là ‹cbhi đ 
hữu. Ngoài ra, do rừng của nước ta là rừng nhiệt đới ẩm nên số lượng loài tthhực vậ| 
thì nhiều song không có loài chiếm ưu thế rõ rệt, số lượng cá thể của từmng loài 
thường hạn chế. Hiện nay một số loài cây gỗ quý như gỗ đỏ, gụ mật.. và nhiềều cây 
thuốc quý như cây ba kích... đã hiếm dân. Nhiều loài cây đã trở nên rất hiếmn và cé 
nguy cơ bị tuyệt diệt như gỗ cẩm lai, hoàng đàn, pơmu... 


4.2. Đa dạng về động vật 


Ở Việt Nam động vật rất phong phú. Theo thống kê có khoảng 275 loàài thứ 
826 loài chim, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư, 471 loài cá nước ngọt, 200OO loà 
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cá nước mặn và hàng ngàn loài động vật không xương sống. Ngoài ra còn có 
khoảng 100 loài và phân loài chim, 79 loài và phân loài thú là những loài đặc hữu. 
Ở Việt Nam còn có nhiều loài động Vật có giá trị cần được bảo vệ như voi, tê giác, 
bò rừng, bò tót, trâu rừng, bò xám, hổ, báo, voọc đầu xám, voọc mũi hếch, sếu cổ 
trụi, cá sấu, trăn, rắn, rùa biển... 

Hiện nay ở Việt Nam vẫn tiếp tục phát hiện thêm nhiều loài sinh vật mới. 
Chẳng hạn, năm 1992 tại rừng Vũ Quang đã phát hiện ra con sao la (một loài thú 
móng guốc có sừng rồng), loài hoảng lớn (to gấp 2 lần loài hoắng thường)... 
Hoặc ở rừng biên giới giáp với Lào và Campuchia đã phát hiện ra loài bò xám 
(một loài bò hoang có quan hệ họ hàng gần gũi với bò nhà)... Cũng từ những 
phát hiện trên, Việt Nam được thế giới công nhận là một nước có giá trị bảo tồn 
đa dạng sinh vật cao. 

Mặc dù vậy, ở Việt Nam hiện nay một số loài thú, chim, bò sát, đang bị đe 
doa, hoặc đang trong tình trạng nguy cấp như trâu rừng, hươu Eld, tê giác Sumatra, 
voi châu Á... Vì thế ở Việt Nam đã tiến hành nhiều biện pháp tích cực để bảo vệ và 
quản lí có hiệu quả nguồn tài nguyên của mình như: Chiến lược bảo tồn Quốc gia 
(1985), kế hoạch Quốc gia về môi trường và phát triển bền vững (1991), Kế hoạch 
hành động đa dạng sinh học Việt Nam (1995)... Đồng thời, Việt Nam cũng đã kí 
Công ước Quốc tế về tính đa dạng sinh học (năm 1993) và phê chuẩn việc thực 
hiện những cam kết đã kí trong Công ước vào năm 1994. 


5. Sự phá hoại các nguồn đa dạng sinh học 

Đa dạng sinh học là tài nguyên của loài người, vì thế bảo vệ đa dạng sinh học 
có ý nghĩa bảo vệ đa dạng tính di truyền nhằm chọn lọc, cải tạo, duy trì và phát 
- triển cây con giống và bảo vệ tính đa dạng sinh học. Những loài nuôi trồng thường 
có quan hệ họ hàng với những loài hoang dại có sức để kháng, sức chịu đựng, khả 
năng thích ứng cao đối với các điều kiện khí hậu và đất đai. Vì vậy, bằng phương 
pháp cải tạo giống thì từ những loài hoang dại có thể tạo ra những giống mới đáp 
ứng được yêu cầu của con người. Hơn nữa, một số loài hoang dại còn được sử 
dụng làm dược liệu quý. Hiện nay có khoảng 40% đông dược đều được bắt nguồn 
từ động, thực vật hoang dại. 

Đa dạng sinh học còn có ý nghĩa về mặt văn hoá, thẩm mĩ... 

Hiện nay đa dạng sinh học có nguy cơ giảm sút, nguyên nhân chủ yếu dẫn 
đến tình trạng này là do: nạn phá rừng, săn bắn, du nhập vào địa phương những 
loài động vật ăn thịt... không những thế, sự mất đi của một mắt xích trong thức 
ăn, sự huỷ diệt của một loài sinh vật sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự tồn tại của loài 
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khác. Hay nói cách khác, sự sống trên Trái Đất này được tồn tại trong mối quan 
hệ chặt chẽ giữa các loài sinh vật với nhau, vì thế cứ một loài trên Trái Đất này 
mất đi phải chăng là sự sống ở đó đã bước thêm một bước tới sự diệt vong. Đã 
thế, tỉ lệ điệt vong của các loài do con người gây ra lớn gấp 1000 lần so với tỉ lệ 
diệt vong tự nhiên. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VI 


1. Tài nguyên thiên nhiên là gì? Trong thiên nhiên có những loại tài nguyên nào? 

2. Nêu vai trò của nước đối với cuộc sống của con người và thiên nhiên. 

3. Thế nào là ô nhiễm môi trường nước? Hãy nêu các biện pháp bảo vệ môi 
trường nước. 

4. Nêu tài nguyên đất của Việt Nam và vấn đề ô nhiễm tài nguyên đất của 
Việt Nam. 

5. Nêu những biện pháp cơ bản để bảo vệ tài nguyên đất nói chung và tài 
nguyên đất Việt Nam nói riêng. 

6. Thế nào là ô nhiễm không khí? Hãy phân tích những hậu quả của ô nhiễm 
không khí. 

7. Nêu vai trò của rừng đối với môi trường và cuộc sống của con người. 

8. Nêu tài nguyên rừng ở Việt Nam và công tác khai thác quản lí tài nguyên 
rừng của Việt Nam. 

9, Khoáng sản là gì? Nêu các loại khoáng sản chính của Việt Nam và vấn đẻ 
khai thác khoáng sản ở Việt Nam. 

10. Nêu các nguồn năng lượng mà con người đang sử dụng. Những nguồn năng 
lượng chính của Việt Nam là gì? 

11. Thế nào là tài nguyên đa dạng sinh học? Hãy phân tích những nguyên nhân 
gây giảm sút tài nguyên đa dạng sinh học. 

12. Trình bày tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam và công tác quản lí tài 
nguyên đa dạng sinh học Việt Nam. 
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CHƯƠNG VII 
DÂN SỐ 


I.. SỰGIA TĂNG DÂN SỐ 
1. Khái niệm 

Dân số là dân của một dân tộc, một quốc gia đang sinh sống trên một địa 
danh nhất định. 

Dân số của một lãnh thổ trong từng thời gian tăng hay giảm là kết quả của 
mối tương quan giữa số sinh và số tử, giữa số đến và số đi. Sự tăng, giảm dân số 
như vậy gọi là sự gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. 

Sự gia tăng dân số là một chỉ tiêu tổng hợp được tính bằng sự chênh lệch giữa 
mức sinh và mức tử trong một khoảng thời gian nhất định trên một đơn vị lãnh thổ 
nhất định. 

+ Tỉ suất gia tăng dân số trong một thời điểm được tính theo hai cách sau: 


- Cách l: 
RNI= Tỉ suất sinh — Tỉ suất tử _ _œ 
100 
— Cách 2: 
RNI=_——Số$inh-Sốtử ¡ao 

Tổng số dân giữa năm 
+ Tỉ suất gia tăng dân số giữa 2 thời điểm cũng tính theo công thức: 

r= T—*xIœ 

2 +P,) 

Trong đó: 


P,: Số dân ở thời điểm trước 

P-: Số dân ở thời điểm sau 

Mà: P; = P, + bt. Trong đó b là số lượng người tăng lên trung bình trong một 
năm và được tính theo công thức: 


t: Quãng thời gian giữa 2 thời điểm. 
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2. Sự gia tăng dân số trên thế giới 

Hiện nay loài người đã trải qua hai lần bùng nổ về dân số. Mỗi lần bùng nổ 
dân số là do kết quả của một số tiến bộ về văn hoá, vì thế cho phép loài người mở 
rộng “ổ sinh thái” của mình. 

Sự bùng nổ dân số lần một được xảy ra cách đây khoảng 10.000 năm trước 
Công nguyên, khi đó dân số trên Trái Đất chỉ có khoảng 3 triệu người. Sự bùng nổ 
này là kết quả của hai sự kiện, đó là: khả năng giữ ngọn lửa và khả năng chế tạo 
công cụ lao động và vũ khí. Nhờ các sự kiện này mà con người biết sưởi nóng, săn 
bắn các loài động vật hoang dại, biết xây dựng nhà cửa, may mặc và khi đó con 
người mới thực sự bắt đầu đi vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Thế nhưng, 
trong giai đoạn này do mức sống còn thấp, y học chưa phát triển nên tỉ lệ tử vong 
(đặc biệt đối với trẻ sơ sinh) lớn, tuổi thọ trung bình thấp. Do đó, lúc này sức lao 
động trong xã hội hội thiếu, trong xã hội có tập tục lấy vợ sớm, lấy nhiều vợ để có 
thêm sức lao động cho gia đình. Vì vậy, tỉ lệ sinh đẻ cao. Trong giai đoạn từ 
10.000 năm đến 8.000 năm trước Công nguyên, dân số thế giới đã tăng lên khoảng 
từ 3 lên tới 8 triệu người. 

Sự bùng nổ dân số lần 2 xảy ra từ khoảng 6.000 năm trước Công nguyên và 
kéo dài đến thế kỉ XVII trước Công nguyên. Sự bùng nổ dân số lần này là kết 
quả của việc phát triển một nền nông nghiệp ổn định trên những vùng đất cao và 
đọc theo bờ sông, đồng thời là do việc thuần hoá có kết quả một số loài động vật 
hoang dại. Trong thời kì này khoa học kí thuật, đặc biệt là khoa học kĩ thuật 
nông nghiệp phát triển, những thành tựu của y học bước đầu đã đẩy lùi được một 
số bệnh tật. Do đó, tỉ lệ tử vong giảm nhưng tỉ lệ sinh vẫn cao, vì thế tỉ lệ gia 
tăng vẫn cao. 

Sự phát triển dân số trên thế giới ở thế kỉ XVIII, XIX đã nổ ra ứng với xã hội 
tư bản phát triển và xã hội xã hội chủ nghĩa. Đến thế kỉ XX (năm 1920) dân số thế 
giới đã đạt được 1 tỉ 800 triệu người. 

Năm 1960 dân số thế giới đạt 3 tỉ. 

Năm 1970 dân số thế giới đạt 3,5 tỉ. 

Năm 1980 dân số thế giới khoảng 4,432 tỉ. 

Năm 2000 dân số thế giới khoảng 7 tỉ. 

Năm 2025 dân số thế giới khoảng 8,2 tỉ. 

Sự gia tăng dân số thế giới không đồng đều, thường phát triển yếu ở các nước 
có nền công nghiệp phát triển cao và phát triển mạnh ở những nước đang phát 
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triển. Một số nhà sinh thái học cho rằng đặc điểm của sự phát triển dân số có thể 
giải thích được bằng lí thuyết “ổ sinh thái” như sau: ở những nước có nền kinh tế 
phát triển cao, giàu có, nhu cầu cá nhân và xã hội đa dạng nên ổ sinh thái phong 
phú. Ở những nước chậm phát triển, nhu cầu cá nhàn ít phức tạp nên ổ sinh thái 
hẹp. Vì chính sự phức tạp hoá các nhu cầu cá nhân và xã hội đã làm giảm tỉ lệ sinh 
đẻ. Tuy vậy, ở những nước phát triển, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên thấp, tuổi thọ 
không tăng do tai nạn giao thông, tai nạn lao động; do sự sa đoa ma tuý ở lứa tuổi 
thanh niên, do bị ô nhiễm môi trường và do phát triển nhiều căn bệnh mà nền y 
học hiện nay không giải quyết được triệt để như bệnh tim mạch, ung thư... Còn ở 
các nước đang phát triển thì sự phát triển dân số có đặc điểm như: dân số tăng 
nhanh trong khi nền kinh tế còn kém phát triển, có sự mất cân đối giữa tốc độ tăng 
dân số với nhịp điệu sản xuất ra của cải vật chất (đặc biệt là sản xuất nông 
nghiệp); mức sống nhân dân giảm sút nên đã ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong và tuổi 
thọ trung bình. Hơn nữa, ở những nước phát triển, tỉ lệ sinh sản và tử vong cũng 
giảm đồng thời nên dân số ở các nước đó ổn định. Ngược lại, tỉ lệ sinh ở các nước 
đang phát triển dường như không thay đổi mặc dù tỉ lệ tử vong đã giảm đi nhiều 
(do có sự tiến bộ về mặt y học), do vậy dân số vẫn tăng mạnh. 

Sự phát triển dân số ở cả hai nhóm nước có sự phân biệt rõ rệt: năm 1980 dân 
số ở các nước phát triển là I,13 tỉ và ở các nước đang phát triển là 3,3 tỉ. Và dự 
kiến đến năm 2100 thì ở nhóm các nước phát triển là 1,4 tỉ và các nhóm các nước 
đang phát triển là 8,7 tỉ. 

Về mặt quan hệ dân số giữa những nước có nền kinh tế phát triển và những 
nước đang phát triển còn thấy: ở những nước phát triển tuy có dân cư đông đúc, 
thậm chí hơn cả những nước đang phát triển, song hoàn toàn không có hiện 
tượng thừa dân vì thiếu tài nguyên trong nước đã được bù vào việc nhập khẩu 
nguyên liệu từ những nước đang phát triển. Còn ở những nước đang phát triển, 
tuy dân số đôi khi còn thấp hơn so với những nước phát triển, song để duy trì 
mức sống, họ phải xuất nguyên liệu sang những nước giàu có, vì thế đã tạo ra 
hiện tượng thừa dân. 

3. Dự kiến về sự phát triển dân số trên thế giới 

Sự phát triển dân số trên thế giới diễn ra qua ba giai đoạn: 

— Giai đoạn l (giai đoạn học thuyết Mantuyf) 

Giai đoạn này được đặc trưng bởi tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong lớn (do bệnh 
tật, chiến tranh, nạn đói). Giai đoạn này ứng với giai đoạn tiền công nghiệp ở 
châu Âu. 
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— Giai đoạn 2 (giai đoạn trung gian). Có hai giai đoạn nhỏ 

+ Giai đoạn nhỏ thứ nhất: do có sự cải thiện về y tế nên tỉ lệ tử vong giảm dần 
song tỉ lệ sinh vẫn cao, do đó dân số gia tăng rất cao. 

+ Giai đoạn nhỏ thứ hai: tỉ lệ tử vong thấp dần (do có sự tác động của giáo 
dục dân số). Vì thế thoạt đầu dân số có thể tăng nhanh, nhưng càng về sau càng 
chậm lại. 

Giai đoạn này ứng với đại đa số các nước trong thế giới thứ 3. 

— Giai đoạn 3 (giai đoạn học thuyết Mantiryt). 

Giai đoạn này ứng với các nước công nghiệp phát triển và được đặc trưng 
bởi tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong đều thấp, dân số ổn định do việc thực hiện hạn chế 
sinh đẻ. 

Các nhà sinh thái học về dân số cho rằng nhân loại chủ yếu đang bước vào 
giai đoạn trung gian của sự phát triển dân số. Còn các nhà dân số khi bàn về vấn 
đề này, các ý kiến còn chưa thống nhất. Nhưng những dự đoán về dân số học thì 
cho rằng: vào những năm 1990 đến 2075 tuỳ thuộc vào tình hình của từng nước 
mà tỉ lệ thực về sinh sản sẽ đạt tới 1 (thể hiện thế hệ phụ nữ sau vừa đủ thay thế 
cho thế hệ phụ nữ trước). 


4. Tình hình dân số Việt Nam 

Dân số Việt Nam khoảng 86,2 triệu người (trong đó thành thị 24,4%, nông 
thôn 75,6%). Nam chiếm 49,1%, còn nữ 50,9% (theo số liệu năm 2008). Hiện tại 
dân số Việt Nam dang trong trạng thái phát triển với đặc trưng lớp tuổi dưới 15 
chiếm tỉ lệ cao 30,35%, tuổi trung vị của dân số thấp ở vào tuổi 20,2; tỉ lệ tăng 
trưởng trung bình khoảng I,4%. Những vùng có tỉ lệ tăng trưởng cao là Tây 
Nguyên, miền núi và trung du Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng. 
Mức tăng trưởng thấp hơn thường gặp ở vùng duyên hải Trung Bộ và đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Dân số tập trung chính ở đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ với mật độ từ 350 đến 
1.065 người/kmỶ, ở miền núi dân cư thưa thớt khoảng 26 — 70 người/kmỶ, song tỉ 
lệ này tăng nhanh do lượng nhập cư từ các miền đến. 

Tuổi thọ trung bình là 72 tuổi. Tuổi kết hôn lần đầu trung bình ở nam là 24,5 
và ở nữ là 23,2 tuổi. 

Dự báo dân số của Việt Nam sẽ tăng như sau: (theo dự báo các Uỷ ban Quốc 
gia về Dân số và Kế hoạch hoá gia đình — 1989) (đơn vị 1000 người). 
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2005 2020 
88.071 94.200 99.824 
43.934 47.063 49.917 52.387 


44.128 47.137 49.907 52.335 
Thành thị 27.017 33.507 40.590 47.817 
Nông thôn 60.134 59.720 58.410 56.133 


5. Hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh 

Cứ một phút trên Trái Đất chết đi một người nhưng đẻ thêm bốn người, như 
vậy gia tăng tự nhiên là ba. Mỗi phút trên Trái Đất sinh thêm 150 trẻ em, mỗi năm 
dân số thế giới tăng thêm khoảng 80 triệu người (tương đương với số dân của một 
quốc gia đứng hàng thứ 10 trên thế giới). 

Dân số gia tăng quá nhanh, nhất là ở các nước đang phát triển trên thế giới đã 
ảnh hưởng toàn diện đến chất lượng cuộc sống. 
5.1. Sự nghèo khổ càng lớn lên 

Ở các nước phát triển có số dân ổn định, sản xuất phát triển nên thu nhập 
quốc dân tính theo đầu người ngày càng cao, như ở Nhật, Thuy §ĩ... Còn ở các 
nước đang phát triển có sự gia tăng nhanh, mạnh về dân số, trong khi đó sản xuất 
lại kém phát triển, nợ của nước ngoài nhiều, do đó thu nhập quốc dân tính theo 
đầu người thấp. 

Lộ) Việt Nam, năm 2000 số hộ đói nghèo là 10% (năm 1995 là 20%). 


5.2. Dân số đối với việc cung cấp lương thực, thực phẩm 

Lương thực, thực phẩm là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được đối với con 
người vì con người cần nó để tồn tại và phát triển. 

Vào nhưng nam gần day do khoa học kĩ thuật phát triển, nhất là có cuộc cách 
mạng xanh nên sản lượng lương thực có tăng, nhưng sự gia tăng dân số quá nhanh 
nên số dân đói ăn ngày càng lớn và mức đáp ứng nhu cầu lương thực của các khu 
vực trên Trái Đất rất khác nhau. Hiện nay sự gia tăng tự nhiên của dân số vẫn lớn 
khoảng 2%, vì thế sản lượng lương thực có tăng cũng không đáp ứng đủ số người 
mới sinh thêm. Do vậy, trên thế giới hiện tượng đói lương thực vẫn còn nặng nề. 

Việt Nam là nước có gia tăng dân số tự nhiên lớn: trung bình gia tăng tự 
nhiên là 2,5% (1975 — 1980); 2,2% (1980 — 1985); 2,1% (1987); 2,2% (1990); 
1,7% (1995), 1,4% (2000). Hàng năm sản lượng lương thực đều tăng bình quân, 
nhưng với tốc độ tăng dân số như hiện nay mỗi năm tăng thêm từ I,3 — I,5 triệu 
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người thì số lương thực tăng chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của trẻ mới mới sinh 
thêm, còn lại 2/3 số trẻ Tnới sinh thêm không được đáp ứng. Vì thế, còn hiện tượng 
thiếu ăn là đúng và càng ngày càng đói lương thực. 

Hiện nay trên thế giới còn có hiện tượng đói lương thực, nhất là ở các nước 
đang phát triển. Trong đó có tới 750 triệu người đói triển miên. Vì thế, có thể nói 
rằng thế kỉ XXI thế giới còn bị báo động về nạn đói nếu như sản xuất lương thực 
và gia tăng dân số với nhịp điệu như hiện nay. 

5.3. Dân số đối với việc bố trí việc làm 

Trong lực lượng sản xuất thì sức người là vốn quý nhất. Trong những năm gần 
đây do sự gia tăng dân số quá nhanh, làm cho số người lao động tăng nhanh, nhất 
là ở các nước đang phát triển nên việc bố trí việc làm cho người lao động hết sức 
khó khăn. Vì thế, nạn thất nghiệp của những người lao động ngày càng tăng. 

._ Ở các nước đang phát triển, nhân lực rất dồi đào nhưng việc đầu tư cho lao 
động lại quá thấp, sản xuất chưa được mở rộng, nên lực lượng lao động không 
được huy động hết (điều này hoàn toàn khác so với các nước phát triển). Như vậy, 
do dân số tăng quá nhanh, làm cho dân đông, thiếu ăn, thiếu vốn nên không có 
điều kiện đầu tư cho sản xuất. Vì vậy nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng. 

Ở Việt Nam tình trạng thiếu việc làm cho người lao động cũng là một vấn đề 
nặng nề. Lực lượng lao động tăng tự nhiên mỗi năm tăng khoảng I,2 triệu người. 
Trong đó tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị là 6,4%, ở nông thôn là 73,8% (theo số liệu 
năm 2000). Đến tháng 7/2001 còn 5,5 — 7% số người thất nghiệp. Vì thế, để giải 
quyết vấn đề việc làm phải đi đôi với biện pháp giảm gia tăng dân số. 

5.4. Dân số đối với giáo dục 

Sự gia tăng dân số càng nhanh thì chất lượng cuộc sống càng giảm làm cho sự 
đầu tư cho giáo dục cũng bị kém đi và hiệu quả của nó là kinh tế kém phát triển. 
Đạc biệt, ở các nước đang và kém phát triển thì nền kinh tế thấp kém là nguyên 
nhân chính gây cản trở việc đầu tư cho giáo dục, làm cho số người mù chữ tăng 
lên, trình độ học vấn thấp. 

Việt Nam thuộc loại những nước nghèo có mức sống thấp. Trình độ học vấn 
rất thấp, trung bình đạt 4,5 lớp. Trong đó ở thành thị số người chưa tốt nghiệp tiểu 
học là 11,3%, ở nông thôn là 24,9% và có khoảng 10% trẻ thất học. 

5.5. Dân số đối với việc sử dụng tài nguyên và mồi trường 

Dân số càng phát triển thì tài nguyên càng bị cạn kiệt vì bị ô nhiễm môi 

trường và làm mất hiệu quả sử dụng của nó cho con người. 
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+ Tài nguyên đất 

Diện tích đất trên Trái Đất là 510 triệu km”, trong đó có 29% là đất nổi và chỉ 
có 0% là diện tích đất canh tác. Đã thế, diện tích này ngày càng bị thu hẹp bởi 
công nghiệp hoá, mở đường, tăng diện tích cho nhà ở. 

Ở Việt Nam có khoảng 33 triệu ha đất, bình quân đất canh tác tính trên đầu 
người là 0,Iha. Đất ít, người đông lại chủ yếu sống bảng nông nghiệp nên dân số 
Việt Nam càng tăng nhanh thì càng đe doa về lương thực. Hơn nữa hiện nay ở Việt 
Nam, đặc biệt là ở nông thôn đang có nguy cơ biến thổ canh thành thổ cư. Vì thế, 
dân số tăng nhanh thì diện tích đất canh tác càng giảm và tình trạng thiếu đất đai 
càng thêm nặng nề. 

+ Tài nguyên nước 

Trên Trái Đất nước bao phủ khoảng 70% diện tích, trong đó nước ngọt chỉ 
chiếm 3,5% và chủ yếu ở dạng băng đá và nước ngầm; còn nước ngọt dùng để sinh 
hoạt và sản xuất cho con người chỉ có khoảng 0,3% nhưng lại phân bố không đều. 

Khi dân số trên Trái Đất tăng nhanh thì nhu cầu sử dụng nước ngọt càng 
nhiều và tình trạng ô nhiễm môi trường trong nước cũng ngày càng tăng. Vì thế, 
đến nay có khoảng 60% diện tích trên Trái Đất đang ở vào tình trạng thiếu nước, 
nhất là ở các nước châu Phi. 

+ Tài nguyên rừng 

Dân số tăng làm cho rừng bị tàn phá nhiều và làm đảo lộn sự cân bằng của hệ 
sinh thái. 

Qua điều tra cho thấy: tình trạng phá rừng bừa bãi lớn lên cùng với sự gia 
tăng nhanh về dân số. Đến nay trên thế giới chỉ còn khoảng 50% diện tích rừng so 
với cách đây 300 năm. 

+ Khoáng sản 

Dân số gia tăng thì khoáng sản càng được sử dụng để phục vụ cho đời sống 
của con người, nhất là từ khi phát triển công nghiệp. Với tốc độ phát triển công 
nghiệp như hiện nay cứ từ l2 — 14 năm thì sản lượng công nghiệp lại tăng lên gấp 
đôi mức cũ. Vì thế việc khai thác khoáng sản ngày càng nhiều và có nguy cơ bị 
cạn kiệt. 

Hiện nay trên thế giới đã khai thác khoảng 7 tỉ tấn khoáng sản, trong đó 40% 
là dầu hoả và 30% là than đá. 

Người ta tính trung bình như sau: nếu số dân tăng lên 2% thì mỗi năm khoáng 
sản sử dụng mất 5% và điện năng mất đi 8%. 
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Trong các loại khoáng sản thì than đá và dầu hoả là loại khoáng sản được con 
người khai thác và sử dụng nhiều. Vì thế, khi dân số tăng nhanh thì hai loại 
khoáng sản này sẽ có nguy cơ bị cạn kiệt. 

+ Môi trường 

Dân số tăng, công nghiệp phát triển, môi trường tự nhiên bị phá huỷ làm cho 
ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề. Chính vì thế, việc bảo vệ môi trường, 
chống ô nhiễm môi trường là vấn đề của toàn câu. 

Ở Việt Nam tình trạng ô nhiễm nước, không khí và tiếng ồn ngày càng thêm 
_ nặng nề cùng với sự gia tăng dân số như hiện nay. 


ll. SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ 
+. Khái niệm 

Phân bố dân cư là sự sắp xếp số dân một cách tự phát hoặc tự giác trên một 
lãnh thổ phù hợp với điều kiện sống của họ và với yêu cầu nhất định của xã hội. 

Trên thế giới có chỗ đông dân nhưng lại có chỗ dân cư thưa thớt. Lúc đầu 
chúng ta cho rằng việc cư trú của con người là hoàn toàn tuỳ tiện, song thực ra sự 
phân bố này là một hiện tượng xã hội có tính quy luật. Thoạt đầu sự phân bố của 
con người theo lãnh thổ và chủ yếu mang tính chất bản năng. Khi lực lượng sản 
xuất phát triển thì sự phân bố này đã có ý thức và mang tính quy luật. Ở nhiều 
nước, do phát triển công nghiệp dẫn đến quá trình đô thị hoá cho nên dân cư có xu 
hướng ngày càng tập trung vào một số trung tâm công nghiệp và các thành phố 
hơn. Vì thế, người dân lao động thường phải sống chen chúc trong những khu chật 
hẹp, thiếu tiện nghỉ và môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Còn ở những vùng nông 
nghiệp thì dân cư ngày càng thưa thớt. Tuy số dân thành thị tăng lên nhanh chóng 
nhưng vẫn phù hợp với sự phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, dân cư còn được 
phân bố lại ở các vùng thưa dân nhưng giàu tiểm năng nhằm tạo điều kiện khai 
thác tốt mọi nguồn tài nguyên, tận dụng và điều hoà nguồn lao động giữa các vùng 
trong phạm vi cả nước. 

Đơn vị để đo sự phân bố dân cư là mật độ dân số. Mật độ dân số là chỉ số 
được sử dụng rộng rãi nhất để đo sự phân bố dân cư theo lãnh thổ. Vì thế, nó xác 
định mức độ tập trung của số dân sinh sống trên một lãnh thổ. 

Mật độ dân số được tính bằng công thức sau: 


D== 
Q 


Trong đó: 


120 


P: Số dân thường trú của lãnh thổ. 
Q: Diện tích lãnh thổ (không kể các hồ nước lớn trong lục địa) 
D: Đại lượng để đo mật độ dân số với đơn vị tính người/km”. 


2. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố 

Trước đây người ta thường giải thích về sự phân bố dân cư bằng sự ảnh hưởng 
mang tính quyết định của các nhân tố tự nhiên như khí hậu, đất đai... Hoặc có 
quan điểm lại nhìn nhận lệch lạc mối quan hệ giữa mật độ dân số và sự phát triển 
của xã hội. Ngày nay theo quan điểm mácxít, sự phân bố dân cư là kết quả tác 
động tổng hợp của hàng loạt nhân tố, trong đó nhân tố tự nhiên có vai trò rất quan 
trọng nhưng không thể là nhân tố quyết định. 


2.1. Nhân tố tự nhiên 

Con người là một bộ phận của tự nhiên, vì thế sự phân bố dân cư được diễn ra 
trong hoàn cảnh tự nhiên và chịu ảnh hưởng của tự nhiên ở một mức nhất định. 

Những điều kiện tự nhiên tác động đến sự phân bố dân cư có thể được xem 
xét ít nhất dưới hai góc độ: 

— Dưới góc độ cá nhân con người thì nhân tố tự nhiên trước hết là khí hậu tác 
động đến sinh lí của người và từ đó ảnh hưởng tới tình hình phân bố dân cư trên 
thế giới. Về mặt sinh lí, sống trong điều kiện khí hậu nào thì con người thích nghỉ 
với khí hậu ấy. Nếu chuyển sang điều kiện khí hậu khác thì con người lại phải có 
quá trình thích ứng mới. 

— Dưới góc độ kinh tế thì nơi nào có điều kiện tự nhiên thuận lợi thì các hoạt 
động sản xuất có điều kiện phát triển hơn vì nơi đó có dân cư đông đúc. 

Khí hậu 

Nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ nét nhất đến sự phân bố dân cư là khí hậu. 
Nơi nào có khí hậu ấm áp, ôn hoà thường thu hút đông dân cư; còn nơi nào khí 
hậu khắc nghiệt (như nóng quá hoặc lạnh quá) thì ít hấp dẫn đối với con người. 
Thực tế, nhân loại thường tập trung đông nhất ở khu vực ôn đới, sau đó là khu 
vực nhiệt đới. 

Nước 

Nước là nhân tố quan trọng tác động tới sự phân bố dân cư bởi vì mọi hoạt 
động sản xuất và đời sống đều cần đến nước. 

Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt mỗi người trong một năm cần khoảng 
2.700m" nước. 

Thực tế, muốn sản xuất ra lkg thức ăn, thực vật phải có 2.500 lít nước, Ikg 
thịt cần 20.000 lít nước. Còn đối với hoạt động công nghiệp thì lại càng tiêu thụ 
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nhiều hơn. Vì vậy, ở đâu có nước thì ở đó có người sinh sống. Chẳng hạn, ở bên 
cạnh lưu vực các sông thì dân cư đông đúc, còn ở hoang mạc thì vắng bóng người. 

Địa hình và đất đai 

Địa hình và đất đai cũng là nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư. Thường 
địa hình và đất đai có quan hệ với nhau, chẳng hạn ở đồng bằng có địa hình thấp, 
đất đai mầu mỡ và dân cư đông đúc, còn các vùng núi non hiểm trở, ít đất trồng 
trọt, đi lại khó khăn thì ít có sức thu hút dân cư. 

Trên thế giới, phần lớn nhân loại cư trú trên các đồng bằng có độ cao tuyệt 
đối không qua 200m. Ở nước ta đồng bằng miền bắc do hệ thống sông Hồng và 
sông Thái Bình bồi đắp nên có mật độ dân số cao nhất trong cả nước. 

Ngoài ra, nguồn tài nguyên khoáng sản cũng có ý nghĩa nhất định đối với 
vấn đề phân bố dân cư. Đặc biệt những nơi có mỏ lớn có sức hấp dẫn kì lạ đối 
với con người, dù ở đó điều kiện sinh hoạt có nhiều khó khăn, dù thiên nhiên có 
khắc nghiệt. 

2.2. Nhân tố kinh tế - xã hội, lịch sử 

Các nhân tố tự nhiên ít nhiều tác động tới sự phân bố dân cư, thể hiện ở chỗ 
hoặc là tạo điều kiện thuận lợi, hoặc là gây trở ngại cho sự cư trú của con người. 

~ Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

Thường các nhân tố tự nhiên chỉ tạo ra khả năng cho việc tập trung dân cư, 
còn khả năng ấy thực hiện được như thế nào lại do các nhân tố xã hội, mà trước 
hết là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất chỉ phối. 

Chẳng hạn, việc tập trung số dân lớn trên một diện tích nhỏ chỉ có thể có 
được khi nền nông nghiệp định canh ra đời. Và thành phố thực sự trở thành trung 
tâm thu hút dân cư từ lúc nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa bắt đầu mở rộng. Vì 
thế, cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, bộ mặt phân bố dân cư trên toàn 
địa cầu dần dần thay đổi. 

— Tính chất của nền kinh tế 

Sự phân bố dân cư phụ thuộc chặt chẽ vào tính chất của nền kinh tế. Các khu 
đông dân cư thường gắn với các hoạt động công nghiệp hơn so với nông nghiệp. 
Và trong các khu công nghiệp, mật độ dân số cao thấp khác nhau tuỳ theo tính 
chất của từng ngành sản xuất. Hiện nay kĩ thuật càng tiên tiến thì mật độ tập trung 
dân cư trong các khu cóng nghiệp lại có chiều hướng càng giảm. Trên thế giới 
cũng có nhiều khu vực nông nghiệp đông dân, đặc biệt là những nơi trồng lúa (vì 
việc canh tác lúa nước đòi hỏi rất nhiều lao động). 
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+ Lịch sử khai thác thổ 

Việc giải thích sự phân bố dân cư đôi khi phải nhờ đến nhân tố lịch sử khai 
thác thổ. Trên thế giới những khu vực khai thác lâu đời như các đồng bằng ở Đông 
Nam Á, Tây Âu... có dân cư đông đúc hơn những khu vực mới khai thác như ở 
Ôxtrâylia, Canada... 

Còn ở Việt Nam, đồng bằng Bắc bộ có lịch sử khai thác lâu đời, dân cư trù 
mật nhất cả nước, trong khi đó đồng bằng châu thổ sông Cửu Long phì nhiêu 
nhưng mật độ dân cư lại thấp hơn. 

+ Chuyển cư 

Các dòng chuyển cư ít nhiều tác động tới sự phân bố dân cư trên thế giới. 

Vào khoảng giữa thế kỉ XVIH, dân số Bắc Mĩ mới có khoảng I triệu, châu Mĩ 
la tỉnh là 12 triệu, châu Đại Dương là 2 triệu. Ngày nay sau ba thế kỉ, dân số của 
các lục địa ấy đã tăng lên hàng chục, hàng trăm lần. Đó là kết quả của những 
chuyển cư khổng lô từ châu Âu và châu Phi tới. 

Như vậy, sự phân bố dân cư mang tính quy luật song vô cùng phức tạp. Các 
nhân tố tự nhiên kinh tế, xã hội, lịch sử... tác động một cách tổng hợp trong mối 
quan hệ qua lại chặt chẽ với nhau, trong đó mỗi bên là nhân tố kinh tế — xã hội. 

3. Tình hình phân bố dân cư trên thế giới và ở Việt Nam 
3.1. Tình hình phân bố dân cư trên thế giới 

Tổng diện tích đất trên Trái Đất là 510 triệu km”, trong đó các đại dương 
chiếm tới 3/4 diện tích, phần đất còn lại chỉ có 135,83 triệu km". 

Trên thế giới số dân ngày càng đông đúc, nhưng sự phân bố dân cư có những 
đặc điểm: 

— Phân bố dân cư có nhiều biến động theo thời gian. 

— Dân cư hiện nay phân bố không đồng đều theo không gian. 

s Sự biến động về phân bố dân cư thco thời gian. 

Nhìn chung sự phân bố dân cư trên thế giới có nhiều thay đổi, nhưng khó xác 
định sự thay đổi ấy trên cơ sở định lượng, nhất là từ thế kỉ X VII trở về trước. 

Về mật độ dân số có sự khác nhau qua các thời kì: khi mới ra đời, con người 
nó có khoảng 12,5 vạn, mật độ dân số là 0,00025 người/km”. Tiếp đó loài người có 
l triệu, với mật độ là 0,012 người/km”. Bước sang thời kì trồng trọt, loài người 
sống tập trung hơn, nhưng mật độ không đồng đều giữa các châu (chẳng hạn: 
[ người/km' ở châu Á, Phi, Âu và 0,4 người/kmỶ ở các châu còn lại). Năm 1650 
dân số thế giới là 500 triệu, mật độ trung bình là 3,7 người/km". Đến 1995 mật độ 
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dân số trung bình của thế giới đạt 38,3 người/km”. Nói chung từ thế kỉ XVII đến 
1995, dân cư thế giới tập trung đông nhất ở châu Á và ít nhất ở Ôxtrâylia và châu 
Đại dương. 

Châu Á là một lục địa lớn, là một trong những cái nôi văn minh đầu tiên của 
nhân loại, có tốc độ gia tăng tự nhiên cao và ít chịu ảnh hưởng của các châu lục 
khác, sự thay đổi diễn ra phức tạp hơn nhiều, dân số khi tăng, khi giảm. Chẳng 
hạn, từ giữa thế kỉ XVIII, dân số châu Âu tương đối ồn định. Sau đó tăng vọt vào 
giữa thế kỉ XIX do sự bùng nổ dân số cục bộ, rồi giảm đột ngột một phần do xuất 
cư, nhưng chủ yếu là do mức gia tăng tự nhiên giảm sút. Dân số châu Phi giảm ghê 
gớm do các dòng xuất cư. Nhờ các dòng nhập cư liên tục từ châu Phi và châu Âu 
làm cho dân số châu Mỹ tăng lên đáng kể. 

e Sự phân bố không đồng đều của dân cư theo không gian. 

Ngày nay, con người có mặt hầu như khắp mọi nơi trên địa cầu, nhưng sự 
phân bố rất không đồng đều; có vùng đông dân, có vùng thưa dân, thậm chí lại có 
vùng không có người ở. Nhìn chung, dân cư thế giới tập trung chủ yếu ở Cựu lục 
địa, với 84,4% dân số, ở Tân lục địa với 30,9% tổng diện tích các lục địa, chỉ có 
13,6% số dân địa cầu (số liệu năm 1995). 

Diện tích, dân số và mật độ dân số thế giới năm 1995 


: (triệu km”) (triệu người) | (người/km”) 
Ea na mm ram 
Em mi 
Cup 7 | 416 | 743 | 184 —| 
Bá vàTmngMỹ | 24 | 4450 —| 
NmMgỹp | lgg | 3g | 1g | 
_ Châu Úc và châu Đại Dương | 85 | 283 [| a4 | 
3.2. Tình hình phân bố dân cư ở Việt Nam 


Cũng như các nước trên thế giới, sự phân bố dân cư ở nước ta phụ thuộc vào 
các nhân tố tự nhiên, kinh tế — xã hội, lịch sử... Nhưng tuỳ theo từng thời gian và 


124 


lãnh thổ cụ thể, các nhân tố ấy tác động một cách khác nhau để tạo nên một bức 
tranh phân bố dân cư như hiện nay. 

Theo số liệu của Uỷ ban Quốc gia về Dân số và Kế hoạch gia đình năm 2008 
tổng số dân nước ta là 86,2 triệu người, sống trên diện tích 331.212km”, với mật 
độ dân số là 260 người/km?. Như vậy, mật độ dân số nước ta cao hơn mật độ dân 
số thế giới và vượt xa các nước láng giềng trong khu vực. 

Sự phân bố dân cư ở nước ta có tính chất không đồng đều và chưa hợp lí. 
Chẳng hạn ở các vùng đồng bằng dân cư quá đông, trong khi đó ở miền núi và cao 
nguyên có nhiều tiểm năng thì dân cư lại thưa thớt. Ngay trong các vùng đồng 
bằng, mật độ dân số cũng rất khác nhau: ở đồng bằng sông Hồng đất chật, người 
đông mật độ dân số lên tới 1124 người/km” (đứng đầu trong các vùng của các 
nước) còn đồng bằng sông Cửu Long, mật độ dân số chỉ có 401 người/km°. 

Trong những năm qua ở nước ta đã tiến hành việc phân bố lại dân cư và lao 
động trong phạm vi cả nước nhưng sự chênh lệch nói trên vẫn còn đậm nét. Vì thế, 
có thể nhận xét về sự phân bố dân cư ở nước ta như sau: 

— Dân cư tập trung đông đúc nhất ở ba vùng đồng bằng (đồng bằng sông 
Hồng, sông Cửu Long, đồng bằng duyên hải miền Trung) và vùng Đông Nam Bộ. 

— Dân cư phân bố không đồng đều và chưa hợp lí trên cả quy mô vĩ mô (giữa 
các vùng) lẫn quy mô vi mô. 


IIl. CHUYỂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HOÁ 
4. Chuyển cư 
1.1. Khái niệm 

Chuyển cư tiếng Latinh là “Migratio” (nghĩa là di cư, thuyên chuyển chỗ ở). 

Chuyển cư là việc di chuyển của con người qua ranh giới một lãnh thổ nào đó 
với sự thay đổi nơi cư trú vĩnh viễn hoặc trong một thời gian dài. 

Quá trình chuyển cư bao gồm: xuất cư và nhập cư. 

* Xuất cư 

Tiếng Latinh là “*emigro” nghĩa là chuyển đi. 

Xuất cư là việc di cư (tự nguyện hay bắt buộc) sang nước khác để sinh sống 
thường xuyên hay tạm thời (trong khoảng thời gian dài). 

Xuất cư là một hiện tượng đặc trưng cho nhiều nước đang phát triển và được 
tạo nên do tình trạng thiếu lao động ở các nước kinh tế phát triển. Vì thế, xuất cư 
có ảnh hưởng lớn đến số lượng và kết cấu dân cư của nhiều nước trong thời kì 
nào đó. 
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* Nhập cư 

Nhập cư tiếng La tỉnh là “immogro” nghĩa là chuyển đến. 

Nhập cư là việc đi đến một nước để sống thường xuyên hay tạm thời (thường 
là thời gian dài) của công dân một nước khác. 

Nhập cư ảnh hưởng nhiều đến kết cấu và là động lực để tăng dân số. Đôi khi 
nó đóng vai trò quyết định trong việc hình thành dân cư ở một số khu vực như Hoa 
Kì, Canađa, Úc... 


1.2. Các hình thức chuyển cư 

Tuỳ theo những dấu hiệu nhất định mà có thể phân ra thành các hình thức 
chuyển cư khác nhau. Các hình thức chuyển cư đều phụ thuộc vào chế độ kinh tế — 
xã hội, nền kinh tế và chính sách chuyển cư của quốc gia trong thời kì nào đó. 

Một trong những dấu hiệu cơ bản của sự chuyển cư là việc vượt qua ranh giới 
hành chính của lãnh thổ (quốc gia, tỉnh, huyện...). Vì thế, trên cơ sở này người ta 
phân biệt thành: 

+ Chuyển cư bên trong: là việc di chuyển nơi cư trú giữa các khu vực quần cư 
trong một quốc gia. 

Cân lưu ý rằng: việc di chuyển bên trong khu vực quần cư như di chuyển chỗ 
ở trong phạm vi thành phố... thì không được coi là chuyển cư. 

Ngoài ra, người ta còn phân biệt chuyển cư nông thôn và chuyển cư thành 
phố, chuyển cư giữa các thành phố và chuyển cư giữa các nông thôn. 

Đồng thời, ứng với cách phân chia trên là các dòng chuyển cư. Đó là: 

— Nông thôn - thành phố (từ nông thôn ra thành phố). 

- Thành phố - thành phố (từ thành phố đến thành phố khác). 

— Nông thôn — nông thôn (từ làng này đến làng khác). 

Trong ba hình thức đó thì chuyển cư kiểu nông thôn — thành phố có ý nghĩa 
quan trọng hơn cả. Tuy nhiên, sự phát triển của quá tình đô thị hoá đã làm tăng 
vai trò của hình thức chuyển cư thành phố — thành phố. Ngoài ra, ở những nước có 
diện tích rộng lớn còn có sự chuyển cư giữa các đơn vị lãnh thổ (chẳng hạn: sự 
chuyển cư giữa các nước cộng hoà hoặc giữa các bang...) và sự chuyển cư bên 
trong từng đơn vị lãnh thổ ấy. 

Sự chuyển cư còn phụ thuộc vào độ dài của thời gian chuyển cư, vì thế có thể 
chia ra thành: 

__ = Chuyển cư vĩnh viễn (hay chuyển cư không quay trở về). 

Ví dụ: Chuyển cư liên lục địa, chuyển cư từ nông thôn ra thành phố thường 

mang tính chất này. 
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— Chuyển cư tạm thời (hay chuyển cư quay trở vẻ). 

Ví dụ: chuyển cư tạm thời vì lí do học tập, công tác... Ngoài ra, chuyển cư 
theo mùa hay chuyển cư kiểu con lắc cũng được xếp vào khái niệm chuyển cư. 

Nếu dựa vào cách chuyển cư thì có thể phân biệt thành: 

— Chuyển cư có tổ chức được thực hiện với sự giúp đỡ của Nhà nước hoặc các 
tổ chức xã hội. 

— Chuyển cư không có tổ chức mang tính chất cá nhân, do bản thân người 
chuyển cư quyết định, không có sự hỗ trợ của Nhà nước hay một tổ chức nào đó. 


1.3. Các nhân tố tác động tới việc chuyển cư 

Việc chuyển cư chịu tác động của nhiều nhân tố như sự phát triển của lực 
lượng sản xuất, đặc điểm của quan hệ sản xuất, tác nhân lao động sản xuất, đặc 
điểm của quan hệ sản xuất, tác nhân lao động sản xuất, phân bố và phân bố lại 
nguồn lao động, đô thị hoá, biến động tự nhiên và kết cấu dân số... Nhìn chung các 
luồng chuyển cư thường gắn liền với những nguyên nhân kinh tế hoặc thể hiện ở 
những khía cạnh khác nhau của vấn đề kinh tế — xã hội; nhân tố kinh tế cũng có 
vai trò nhất định trong việc chuyển cư; tình hình chính trị cũng là một nhân tố tác 
động tới cường độ chuyển cư, đặc biệt thời kì trước và sau các cuộc chiến tranh thế 
giới (ví dụ: sau chiến tranh thế giới thứ hai có khoảng l0 triệu người Đức và 6 
triệu người Nhật hồi hương). 

Chuyển cư đóng vai trò to lớn và đa dạng trong sự phát triển nhân loại vì chức 
năng kinh tế — xã hội quan trọng nhất của việc chuyển cư thể hiện ở việc đảm bảo 
mức di động nhất định và việc phân bố lại dân cư theo lãnh thổ. Ngoài ra, chuyển 
cư còn góp phần vào việc sử dụng đây đủ hơn nguồn lao động và tăng năng suất 
lao động xã hội; làm thay đổi địa vị kinh tế và xã hội của dân cư, nâng cao trình độ 
nghề nghiệp, thoả mãn nhu cầu và quyền lợi của những người tham gia chuyển 
cư, đồng thời chuyển cư cũng gây ra những hậu quả nhất định về phương diện 
kinh tế — xã hội. Chẳng hạn: chuyến cư làm suy thoái kinh tế và hoang vắng ở một 
số vùng này nhưng lại làm cho dân cư ở một số vùng khác quá đông đúc. 

2. Đô thị hoá 
2.1. Khái niệm 

Hiện tượng đô thị hoá đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới với quy mô lớn 
và nhịp độ nhanh chóng chưa từng thấy. Cùng với công nghiệp hoá, đô thị hoá 
được xem như một khía cạnh quan trọng của sự vận động đi lên của xã hội. 

Đô thị hoá là một quá trình lịch sử nâng cao vai trò của thành phố trong việc 
phát triển của xã hội. Vì thế, đô thị hoá được xem như một quá trình đa dạng về 
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mặt kinh tế — xã hội, dân số, địa lí dựa trên cơ sở các hình thức phân công lao 
động xã hội và phân công lao động theo lãnh thổ. 

Theo nghĩa hẹp: Đô thị là sự phát triển của thành phố và việc nâng cao vai trò 
của nó trong đời sống đất nước (phát triển theo chiều “rộng”). 

Theo nghĩa rộng: Đô thị hoá được hiểu theo nghĩa rộng với một số tính chất 
như: tập trung, tăng cường, phân hoá các hoạt động trong đô thị và nâng cao tỉ 
trọng dân thành thị; hình thành các hình thức và cấu trúc không gian mới, nhất là 
phát triển các thành phố lớn và cực lớn; phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. 

2.2. Đặc điểm 

— Số dân đô thị gia tăng không ngừng. Đầu thế kỉ XIX toàn thế giới có 
khoảng 29,3 triệu dân thành thị, chiếm khoảng 3% số dân toàn cầu. Sang thế kỉ 
XX (năm 1900) có 224,4 triệu dân thành thị, chiếm 13,6% dân số thế giới. Năm 
1980 số dân đó là 1,764 triệu, chiếm 39,6% dân cư thế giới. Năm 1995 số dân 
thành thị chiếm 45% dân số thế giới. 

— Số dân tập trung nhiều vào các thành phố lớn. 

Năm 2000 có khoảng 42% dân thành thị sống trong các thành phố triệu dân 
và 70% tổng số dân thành thị sống ở các khu thành phố lớn. 

— Lãnh thổ đô thị không ngừng mở rộng. 

— Lối sống thành thị ngày càng được phổ biến. 

Cùng với sự phát triển của quá trình đô thị hoá, lối sống thành thị được phổ 
biến rộng rãi và có ảnh hưởng đến lối sống của dân cư nông thôn. 

2.3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến vấn để dân số 

Đô thị hoá làm thay đổi sâu sắc đến các điều kiện sinh đẻ, tử vong, hôn nhân 
của con người. Vì thế đô thị hoá có ảnh hưởng rõ rệt đến dân số của thành phố. Và 
ở một mức độ nhất định, đô thị hoá làm chậm việc gia tăng tự nhiên của dân số, 
kết cấu dân số theo lứa tuổi, giới tính... ổn định hơn. 

IV. DÂN SỐ VÀ CÂN BẰNG SINH THÁI 

Sự phát triển của dân số phụ thuộc vào thức ăn, nước, không khí và năng 
lượng. Thường dân số tồn tại trong sự cân bằng với giới tự nhiên và trong những 
điều kiện bình thường. 

1. Những điều kiện cần thiết cho sự gia tăng dân số 
1.1. Lương thực và thực phẩm 

Con người cân lương thực và thực phẩm để tồn tại và phát triển. Sau khi được 
tiêu hoá và đồng hoá, lương thực và thực phẩm trở thành một bộ phận trong cơ thể 
con người. 
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Thành phần và chất lượng của lương thực và thực phẩm quy định sức khoẻ 
của con người. Vì thế nếu thức ăn giàu chất dinh dưỡng và được cấu trúc theo một 
tỉ lệ hợp lí thì cơ thể sẽ khoẻ mạnh. Ngược lại thì cơ thể sẽ yếu đuối. 

Ngoài ra, thức ăn còn cần để duy trì cơ thể của con người và để bảo đảm 
những hoạt động khác nhau của các bộ phận khác nhau trong con người. 

Cơ thể phân loại thức ăn ra làm ba loại theo các chức năng sau: 

— Thức ăn để xây dựng cơ thể: prôtít, muối khoáng, nước. 

— Thức ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể: gluxit, mỡ. 

— Thức ăn có tác dụng điều hoà cơ thể: prôtít, nước, muối khoáng và vitamin. 


1.2. Năng lượng 

Năng lượng cần thiết để cơ thể người cũng như các sinh vật khác phát triển và 
duy trì các quá trình trong cơ thể. 

Con người lấy năng lượng dưới dạng gluxit, prôtit, lipit. Còn động vật không 
thể sử dụng những chất này một cách trực tiếp mà trong cơ thể động vật chúng bị 
oxi hoá qua hiện tượng hô hấp và giải phóng ra một hợp chất mang năng lượng tên 
là ATP. Và các bộ phận trong cơ thể nhận năng lượng thông qua ATP. Chẳng hạn, 
khi một phán tử glucoza bị oxi hoá hoàn toàn thì có 38 phân tử ATP được giải 
phóng và được giữ trong các tế bào. 

C,H,;O, + 6O; = 6CO; + 6H;O + 38 ATP 

Đối với thực vật thì chúng chế biến thức ăn bằng cách chế biến năng lượng 
Mặt Trời thành hoá năng, trong đó có CO, và H;O là hai chất chủ yếu trong quá 
trình này. Đó là hiện tượng quang hợp. 

6CO, + 6H,O —”£*=:+“">_. CH,;O, + 6O, 

Những bộ phận của cây không được dùng làm thực phẩm sẽ lấy gỗ (làm nhà, 
làm đồ gỗ) làm nhiên liệu để cung cấp năng lượng. Củi là một trong những nguồn 
năng lượng thông dụng nhất. Ngoài ra, than đá, dầu mỏ, khí đốt là những nguồn 
năng lượng khác được hình thành từ thực vật và động vật đã sống cách đây rất lâu 
và bị chôn sâu dưới áp suất và nhiệt độ thích hợp trong hàng nghìn năm. Đây là 
những nguồn nhiên liệu quan trọng. 

-- Tuy vậy, Mặt Trời vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cuộc sống 
trên Trái Đất. Ngoài ra, các nguồn năng lượng khác mà loài người sử dụng là điện 
năng và năng lượng hạt nhân. 


1.3. Không khí 
Thành phần của các chất khí trong không khí như sau: Nitơ = 78% thể tích. 
Oxi = 21%, CO, = 0,0314%, ngoài ra còn các chất khí khác và hơi nước. Nếu tỉ lệ 


129 


các chất khí thay đổi đáng kể so với tỉ lệ trên thì người ta nói rằng không khí đã bị 
ô nhiễm. 

Trong các chất khí trên thì oxi rất cần cho mọi sinh vật, còn các chất khí khác 
cũng rất cần cho sự sống của động vật và thực vật. Chẳng hạn CO; là nguyên liệu 
để xây dựng tất cả cơ thể sinh vật, nitơ cần để hình thành prôtít và chlorophyl cho 
cơ thể sống... 


1.4. Không gian và lãnh thổ - 

Mọi sinh vật cần khoảng không gian để sống. Khoảng không gian cần thiết 
cho sinh vật phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Ví dụ: Đối với thực vật và vi sinh vật khoảng không gian có quan hệ trực tiếp 
với khả năng có sắn của thức ăn, ánh sáng, không khí và nước. Còn đối với các 
loài động vật và loài người thì nhu cầu về không gian và lãnh thổ phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố. 

Một số động vật sống trong một khu vực gọi là nhà, đó là khoảng không gian 
trong đó cá thể hoặc nhóm quần thể hoạt động. Vì thế, ngay cả khi bị những con 
thú khác tới ăn thịt, chúng chạy trốn khỏi kẻ thù nhưng không vượt ra khỏi khu 
vực Ở. 

Loài người cũng có khái niệm về lãnh thổ rất rõ ràng. Chẳng hạn, quốc gia thì 
có biên giới, vì thế sự vi phạm biên giới có thể dẫn đến sự xung đột vũ trang, đến 
chiến tranh. Khoảng không gian địa lí nói lên giới hạn về quyền sở hữu của một 
người, một tổ chức hay của một dân tộc hoặc một số dân tộc. 


2. Con người - một bộ phận của hệ sinh thái tự nhiên 

Con người là sản phẩm cao nhất của quá trình tiến hoá hữu cơ và trở thành 
một thành viên đặc biệt trong hệ sinh thái. 

Con người là một bộ phận của hệ tự nhiên nhưng có vị trí đặc biệt vì vừa có 
bản chất sinh vật, vừa có bản chất xã hội. Ở con người bản chất sinh vật được kế 
thừa, được phát triển đến một trình độ hoàn hảo hơn mọi sinh vật khác. Bản chất 
văn hoá chỉ có ở loài người mà các sinh vật khác không có. 

Con người tồn tại và phát triển nhờ vào giới tự nhiên, vào giới sinh học. Trong 
quá trình sống họ đã khai thác các dạng tài nguyên có sẵn trên hành tỉnh để sinh 
sống và phát triển. Ngoài ra, cũng như các sinh vật khác, con người phải đồng hoá 
các yếu tố của môi trường để tồn tại và phát triển. Đồng thời, họ còn lấy từ tự 
nhiên các nguyên liệu và vật liệu để xây dựng nơi ở, may mặc, chế tạo công cụ lao 
động để phục vụ các nhụ cầu ngày càng đa dạng và phát triển của mình. 

Con người là một tác nhân tiêu thụ đặc biệt, tham gia vào mọi bậc dinh dưỡng 
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trong hệ sinh thái tự nhiên. Vì thế, con người chịu ảnh hưởng của hệ sinh thái, 
nhưng lại tác động trở lại đến hệ sinh thái và làm xuất hiện thêm những hệ sinh 
thái mới. 

Ở thời kì nguyên thuỷ, dân số của thế giới chỉ giữ được ở mức cho phép vì nó 
bị tác động của nhiều yếu tố và vì thời kì này con người còn có thói quen như ở 
động vật (như giết trẻ em, ăn thịt lẫn nhau, giết người để tế thần...). 

Cách mạng khoa học lần thứ nhất đã phá tan những thói quen lạc hậu này, 
đồng thời sự tiến bộ của y học đã làm giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em và tỉ lệ tử vong 
nói chung. Dần dần việc chăm lo kéo dài tuổi thọ cho người dân, sự tích cực cứu 
chữa cho những người tàn tật cũng góp phần làm cho dân số tăng lên. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VII 


1. _ Thế nào là sự gia tăng dân số? Hãy trình bày sự gia tăng dân số 

2. Hãy phân tích hậu quả của sự gia tăng dân số. 

3. Sự phân bố dân số là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư? Tình 
hình phân bố dân cư trên thế giới và Việt Nam? 

4. Chuyển cư là gì? Các hình thức chuyển cư và các yếu tố tác động đến việc 
chuyển cư? Lấy thực tiễn Việt Nam để minh hoạ. 

5. Đô thị hoá là gì? Đặc điểm và ảnh hưởng của đô thị hoá đến vấn đề dân số? 
Lấy thực tiễn Việt Nam để minh hoạ. 

6. _ Phân tích những điều kiện cần thiết cho sự gia tăng dân số. 

7. Tại sao nói: “Con người là một bộ phận của hệ sinh thái tự nhiên”? 
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Phần II 
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 


CHƯƠNG VIII 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
VỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 


I... THỰC TRẠNG VỀ MÔI TRƯỜNG 
1. Thực trạng về môi trường trên hành tỉnh 

Hiện nay môi trường trên thế giới đang bị huỷ hoại nghiêm trọng. Chính sự 
tăng trưởng của dân số cùng với những nhu cầu rigäý càng cao của con người trong 
cuộc sống đã gây thêm sức ép trực tiếp đến tài nguyên thiên nhiên và nhu cầu về 
việc làm để sinh sống. 

Trong khoảng T0Ö năm Trải Đất đã mất đi khoảng ố triệu km rừng. Hàng năm 
có 860 triệu ha đất bị hoang mạc hoá, các mưa rừng. nhiệt đới bị phá huỷ tan tác, 
nhiệt độ mặt đất đã tăng \ thêm từ 0,3°C đến 0,6 °C và có khoảng 25.000 triệu tấn đất 
mắu mỡ bị mất đi. Ngoài ra, lượng khí CO, và các “khí nhà kính” khác ngày càng 
nhiều làm cho tầng ôzôn bị phá mỏng và thủng, làm ảnh hưởng tới khí hậu toàn 
cầu. Vì thế có nguy cơ khí hậu sẽ nóng lên them từ 1°C đến 3,5°C và từ đó sẽ có lũ 
lụt và hạn hán nhiều hờn. ` 

Để đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của con người thì các ngành công 
nghiệp càng phát triển, từ đó làm cho lượng chất thải công nghiệp ngày càng nhiều 
và có nguy cơ đe dọa làm tuyệt chủng các loài thú hiếm trong vòng 40 năm. 
Không những thế, sự ô nhiễm các khí cacbonic, oxit, sunfua, nitrogen... từ thế kỉ 
XYVHI đến nay của các nước (nhất là các nước công nghiệp) đã phát thải vào thiên 
nhiên ngày càng nhiều hoá chất gây độc và gây ra hiện tượng mưa axít. Mưa axít 
đã phá huỷ các rừng nhiệt đới, ao hồ, đồng ruộng và các di tích lịch sử. 
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Hơn nữa, sự phát triển kinh tế không thích hợp ở một số nước đã gây nên một 
sức ép mạnh mẽ đối với hệ thống sinh thái tự nhiên. Do vậy, hiện nay con người dã 
làm tuyệt chủng khoảng 120 loài có vú, 187 loài chim, 13 loài bò sát, 8 loài lưỡng 
cư và khoảng 30 loài cá. 


2. Thực trạng môi trường ở Việt Nam 

Cùng với sức ép to lớn về sự tăng nhanh dân số, sự nghèo nàn, quá trình đô thị 
hoá, sự di dân và quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá chưa quán triệt quan 
điểm “phát triển môi trường bền vững” nên đã tác động mạnh mẽ tới môi trường. 

Hiện nay, độ che phủ của đất rừng ngày càng giảm từ 47,3% (năm 1943) chỉ 
còn 27,7% (năm 1992); diện tích đất canh tác cũng giảm từ 0,3ha xuống còn 
0,098ha/đầu người; rác thải ngày càng nhiều, các dòng sông ở các thành phố đều 
bị ô nhiễm nhiều chất thải khác nhau. Tình hình ô nhiễm đất, không khí, nước bởi 
các loại khí, bụi, hoá chất là nặng nề ở các khu vực nhà máy, cơ sở sản xuất và ở 
các thành phố... 

Vì thế, ở Việt Nam hiện có 68 loài bị đe dọa diệt chủng, 97 loài có nguy cơ, 7 
loài bị hiểm hoạ, 124 loài bị mất nơi cư trú. 


II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 
1. Quan điểm chỉ đạo về giáo dục môi trường 
1.1. Hướng đi 

Trước đây các khía cạnh sinh thái và địa lí của giáo dục môi trường chiếm ưu 
thế. Vì thế, việc giảng dạy giáo dục môi trường còn giới hạn trong các môn tự 
nhiên và địa lí. 

Trọng tâm của việc giảng dạy giáo dục môi trường chỉ dừng lại ở mức độ học 
hỏi các kiến thức về môi trường và giảng dạy nó bằng cách lồng ghép, tích hợp 
vào chương trình học hoặc dạy thành môn học riêng, bài học riêng. 

Hiện nay việc giáo dục vì môi trường có ý nghĩa sống còn với tương lai của 
đất nước. Giáo đục môi trường được hoà nhập vào chương trình học chung vì tất cả 
các môn học đều cho ta hiểu được cách thức con người nhận thức thế giới và sử 
dụng thế giới của mình. 

Giáo dục môi trường được thực hiện thông qua việc định hướng lại chương 
trình hiện có chứ không phải đòi hỏi thêm thời gian trong chương trình. Và nó 
được coi là một quá trình giáo dục được tổ chức bằng các hoạt động thực tiễn. 
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1.2. Cách làm 


Theo xu hướng sau: 
Lấy người học làm trung tâm 
Ì bằng cách 
Tổ chức các hoạt động thực tiễn tạo 
j cơ hội bộc lộ 
Hành vị — Thái độ — Hành vi 
1.3. Hiệu quả -: 
Hình thành nền tảng đạo lí môi trường trong nhận thức, thái độ và hành vi 
† 


Tạo ra sự quan tâm về nguồn gốc suy thoái môi trường 


Học sinh (thái độ đối với môi trường) 

lý 

Cải thiện.năng lực cho giáo viên với tư cách là người hướng dẫn (hơn là người 
thuyết giảng). 

Nghĩa là người giáo viên giúp cho học sinh hình thành một nền tảng đạo lí 
trong nhận thức, thái độ và hành động vì môi trường của chúng. Đạo lí ấy chính là 
niềm tin và môi trường, vào từng cá thể sinh vật tồn tại ngay bên cạnh chúng ta 
đang có một cuộc sống song hành với đời sống con người và làm nên sự sống của 
chính con người (sự sống của từng đứa trẻ). Khi đứa trẻ biết rằng trong sự sống 
của con người có cuộc sống của thực vật, động vật thì chúng cũng biết rằng nếu 
không bảo vệ môi trường, điều đó sẽ dẫn đến huỷ diệt cuộc sống của chính con 
người. Đó là điểu mà không một động vật nào, bằng bản năng thôi dám làm. Đó 
cũng là tinh thần triệt để nhất trong quan điểm giáo dục vì môi trường. 

2. Ý nghĩa của việc giáo dục môi trường 
2.1. Mối quan hệ giữa mồi trường và phát triển l 

Mối quan hệ này đang ở trong tình trạng gay cấn giữa khát vọng muốn cải 
thiện chất lượng cuộc sống hôm nay và nhu cầu duy trì nguồn tài nguyên môi 
trường cho thế hệ mai sau. 

2.2. Hoạt động của con người gây ra nhiều hậu quả xấu đối với mồi trường 
thông qua hoạt động công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, khai thác rừng, 
khai thác nguồn nước, thương mại, dân số, xây dựng... 
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2.3. Bức tranh về mồi trường Việt Nam thế kỉ XX 

Ở Việt Nam việc sử dụng tài nguyên không hợp lí đã dẫn đến tình trạng 
nghiêm trọng ở hầu hết tất cả các nguồn tài nguyên có thể và không thể phục hồi. 

Nguyên nhân là do không có công nghệ khai thác tài nguyên phù hợp; sử 
dụng không đúng kĩ thuật canh tác đất, phân bón, thuốc trừ sâu bị lạm dụng, 
không có kĩ thuật xử lí chất thải và nước thải công nghệ cũng như sinh hoạt; khai 
thác rừng bừa bãi, đốt rừng, săn bắn quá mức làm tài nguyên bị suy thoái dẫn đến 
nguy cơ giảm tính đa dạng sinh học, làm cho có những loài động thực vật bị tuyệt 
chủng và càng ngày càng có nhiều loài bị đưa vào sách đỏ; hoạt động khai thác 
dầu mỏ làm chết nhiều loài cá và thảm thực vật biển. 

Hậu quả làm cạn kiệt rừng và tài nguyên; làm suy thoái đất, ô nhiễm môi 
trường nước, đất và không khí do nhiều nguyên nhân khác nhau; vệ sinh môi 
trường kém kể cả ở nông thôn và thành thị; chất độc của chiến tranh còn lại, dân 
số tăng nhanh nhưng lại phân bố không hợp lí; thiếu cơ sở vật chất kĩ thuật, cán bộ 
và luật pháp để giải quyết những vấn đề về môi trường. 

3. Giáo dục môi trường ở Việt Nam 
3.1. Phạm vi giáo dục môi trường 

Giáo dục môi trường được thực hiện trong tất cả mọi lĩnh vực: tự nhiên, xã 
hội, văn hoá, kinh tế, xây dựng (cơ sở hạ tầng), nhân tạo (sản phẩm và các dịch 
vụ), chính trị. 

Giáo dục môi trường với tất cả mọi thành phần trong xã hội: tất cả các lứa 
tuổi, tất cả mọi nghề nghiệp, nông dân, tiểu thương buôn bán, công nhân, trí thức, 
học sinh. 

3.2. Chính sách giáo dục môi trường và chiến lược thực hiện giáo dục môi 
trưởng trong nhà trường phổ thông Việt Nam 

- Chính sách 

+ Mục tiêu 

Giáo dục môi trường ở nhà trường làm cho học sinh và giáo viên đạt được: 

Có ý thức thường xuyên và luôn luôn nhạy cảm đối với mọi khía cạnh của 
môi trường và những vấn đề liên quan đến môi trường. 

Thu nhận được những thông tin và kiến thức cơ bản về môi trường và sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa hoạt động của con = và môi trường, về quan hệ pin con 
người và môi trường. l 

Phát triển kĩ năng bảo vệ và giữ gìn môi 'hiÖNg: kĩ năng dự đoán, phòng tránh 
và giải quyết những vấn đề môi trường nảy sinh. 
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Tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và giữ gìn 
môi trường. 

Có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khoẻ con 
người, về chất lượng cuộc sống của chúng ta, phát triển thái độ tích cực đối với 
môi trường. 

+ Các nguyên tắc 

e Nhà nước Việt Nam coi giáo dục môi trường là một bộ phận hữu cơ của sự 
nghiệp giáo dục và là một sự nghiệp của toàn dân nói chung. Để thực hiện giáo 
dục môi trường, Nhà nước có hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương và 
đến cơ sở giáo dục thông qua quản lí Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

e Giáo dục môi trường được thực hiện vì môi trường, về môi trường và trong 
môi trường, trong đó hiệu quả cao nhất sẽ đạt được khi tạo ra được thái độ và tình 
cảm vì môi trường. 

Giáo dục về môi trường cung cấp những kiến thức thực tế về môi trường và 
ảnh hưởng của con người lên môi trường. 

Giáo dục về môi trường khêu gợi sự quan tâm tiệc sự đối với chất lượng 
môi trường chúng ta đang sống và thừa nhận trách nhiệm con người phải chăm sóc 
môi trường. 

e Giáo dục trong môi trường, sử dụng môi trường như một nguồn lực cho dạy 
học, một phòng thí nghiệm tự nhiên cung cấp những kiến thức, kĩ năng mới về bảo 
vệ và giữ gìn môi trường. 

._ ® Giáo dục trong môi trường là một thành phần bắt buộc trong chương trình 
giáo dục - đào tạo và phải được thực hiện trong kế hoạch dạy học — giáo dục 
hiện hành. Tạo ra cơ hội bình đẳng về giáo dục môi trường cho mọi người học, 
mọi cấp bậc học từ dưới lên trên. Những vấn đề môi trường được dạy thông qua 
nhiều môn học. 

e Đưa giáo dục môi trường vào hoạt động nhà trường một cách thích hợp với 
môi trường của trường học. Những vấn đề trọng tâm của giáo dục môi trường phải 
liên quan trục tiếp đến môi trường của nhà trường. 

a Giáo dục môi trường làm cho người học và người dạy nhận thấy giá trị của 
môi trường đối với chất lượng của cuộc sống, sức khoẻ và hạnh phúc của con 
người. Làm cho mọi người hiểu rằng trong những quyền cơ bản của con người, bất 
kể thuộc chủng tộc, mầu da hay tín ngưỡng nào đều có quyền sống trong môi 
trường lành mạnh, có nước sạch để dùng và không khí trong lành để thở. 

HỂ Triển khai giáo dục trong mội trường bằng các hoạt động mà học sinh là 


người thực hiện. 


136 


ˆ+ Các biện pháp thực hiện giáo dục môi trường 

e Đưa giáo dục môi trường vào tất cả các cấp bậc học: mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông và các bậc học khác. 

e Kết hợp giáo dục môi trường vào tất cả các môn học cốt lõi ở tất cả các cấp 
bậc học. ` 

se Thực hiện giáo dục môi trường bằng phương pháp hiện đại đặt trọng tâm ở 
người học và cách tiếp cận học bằng việc làm. 

e Cung cấp kiến thức về môi trường và rèn luyện kĩ năng bảo vệ môi trường. 

e Các trường tổ chức và tích cực tham gia cùng với cộng đồng các hoạt động 
bảo vệ môi trường trong và ngoài nhà trường. - 

e Lúc nào cũng chú ý tạo ra thái độ đúng và tinh thần trách nhiệm cao đối với 
việc bảo vệ môi trường. 

e Giáo dục môi trường không chỉ là cung cấp hiểu biết về môi trường, mà còn 
được thực hiện trong môi trường, với thái độ và tình cảm vì môi trường. 

e Trong giáo dục môi trường hiện nay giành ưu tiên cho đào tạo giáo viên các 
bậc tiểu học, trung học. 

4. Các mục tiêu cần đạt trong giáo dục môi trường 

— Về nhận thức: Giúp cho các đoàn thể xã hội và cá nhân đạt được nhận thức 
và sự nhạy cảm đối với môi trường và những vấn đề có liên quan. 

— Về kiến thức: Giúp cho các đoàn thể xã hội và cá nhân thu được những kinh 
nghiệm khác nhau và có được sự hiểu biết cơ bản về môi trường và những vấn đề 
có liên quan. 

— Về thái độ: Giúp cho các đoàn thể xã hội và cá nhân có được những giá trị 
và ý thức quan tâm về môi trường cũng như động cơ thúc đẩy trong việc tham gia 
tích cực vào việc bảo vệ và cải thiện môi trường. 

— Về kĩ năng: Giúp các đoàn thể xã hội và cá nhân có được những kĩ năng 
trong việc xác định và giải quyết các vấn đề môi trường. 

¬ Về sự tham gia: Cung cấp cho các đoàn thể và cá nhân có cơ hội tham gia 
một cách tích cực ở mọi cấp trong việc giải quyết những vấn đề môi trường. 

lII. GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON 
4. Mục đích của giáo dục môi trường 


— Nhắc nhở những người lớn trong trường mầm non (kể cả những bậc cha mẹ) 
và đánh thức ở họ ý thức bảo vệ môi trường sống cho trẻ em (và cả chính mình). , 
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— Giúp giáo viên (kể cả cha mẹ của trẻ) biết cách tạo dựng cho trẻ nhỏ một 
môi trường sống an toàn, sạch sẽ, lành mạnh và phong phú. 

— Giáo dục trẻ ngay từ nhỏ biết sống thân thiện với môi trường, bảo vệ 
môi trường. 

2. Nhiệm vụ của giáo dục môi trường 

— Tạo dựng cho trẻ một môi trường sống phù hợp với sự phát triển của trẻ 
thơ. Môi trường ấy cần đáp ứng những yêu cầu: an toàn, sạch sẽ, lành mạnh và 
phong phú. 

— Hình thành ở trẻ một cách sống có văn hoá trong môi trường. 

3. Các nguyên tắc của giáo dục:môi trường 

— Không làm thay đổi tính đặc trưng của tiết học, không biến tiết học của bộ 
môn thành tiết học giáo dục môi trường. 

— Khai thác nội dung giáo dục môi trường một cách có chọn lọc và tập trung 
vào phần nhất định, không lan man, tuỳ tiện. 

— Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của trẻ và những kinh 
nghiệm thực tế của trẻ đã có. Tận dụng tối đa mọi khả năng để trẻ tiếp xúc trực 
tiếp với môi trường. 

4. Nội dung của giáo dục môi trường 
4.1. Con người và mồi trường sống 

— Nhận biết về môi trường. 

+ Môi trường trường mầm non. 

+ Môi trường gia đình. 

~ Hiểu biết về môi trường xung quanh. 

+ Phân biệt môi trường sạch, môi trường bẩn (môi trường ô nhiễm). 

+ Nguyên nhân môi trường bị bẩn, môi trường sạch. 

— Quan tâm bảo vệ môi trường xung quanh. 

+ Tiết kiệm trong sinh hoạt. 

+ Tham gia bảo vệ môi trường. 

4.2. Con người với động vật, thực vật 

— Mối quan hệ động vật với con người, thực vật, môi trường. 

— Mối quan hệ giữa thực vật với con người, động vật, môi trường. 

— Mối quan hệ con người với động vật, thực vật, môi trường. 
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4.3. 


Con người với thiên nhiên 

— Gió: lợi ích, tác hại và biện pháp tránh gió. 

— Nắng và Mặt Trời: lợi ích, tác hại và biện pháp tránh nắng. 

— Mưa: nhận biết và đoán được trời sắp mưa; lợi ích, tác hại và biện pháp 


tránh mưa. 


4.4. 


— Bão lũ: nguyên nhân và tác hại của bão lũ. 

Con người và tài nguyên 

— Tác dụng của đất, nguyên nhân đất ô nhiễm và biện pháp bảo vệ đất 

— Tác dụng của nước, nguyên nhân nước ô nhiễm và biện pháp bảo vệ nước. 
— Tác dụng của rừng và biện pháp bảo vệ rừng. 

— Danh lam thắng cảnh: tác dụng và biện pháp bảo vệ danh lam thắng cảnh. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VIII 


Nêu ý nghĩa của việc giáo dục môi trường và quan điểm chỉ định về giáo dục 
môi trường của Việt Nam. 

Trình bày mục đích, nhiệm vụ, nội dung và các bị tuyên tắc giáo dục môi 
trường trong trường mầm non. 

Đánh giá thực trạng công tác giáo dục môi trường trong trường mầm non 
hiện nay. 
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